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LỜI NÓI ĐÀU 


Sách giáo viên Hoá học 10, bộ sách Kẻ! nổi tri tuc với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam, là tài liệu tham khảo cho giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch đạy học và 
giảng đạy môn Hoá học lớp 10. Sách được biên soạn bám sát theo Chương trình giáo dục phổ 
thông môn Hoả học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2018. 

Sách giáo viên #joá học 10 bổ sung một số nội dung khoa học cần cho giáo viên, giới 
thiệu với giáo viên phương án đạy các bài học trong sách giáo khoa, hướng dẫn giáo viên tô 
chức các hoạt động học tập đa dạng mang tính khám phá, dựa trên thí nghiệm và tình huông 
thực tiễn của cuộc sông, hướng dẫn giáo viên giúp học sinh mở rông hiểu biết về Hoá học, 
phát triển năng lực và trau đồi phẩm chât, đồng thời định hướng cho học sinh lựa chọn ngành 
nghề liên quan đến Hoá học. 


Sách gồm hai phần: 


Phần một. Hướng dẫn chung 

Phần một giới thiệu những đặc điểm cơ bản của Chương trình giáo dục phổ thông môn 
Hoả học ban hành năm 2018 và sách giáo khoa #7oá học 10. 

Phần hai. Hướng dẫn dạy học 

Phần hai tập trung vào việc giới thiệu các phương ản tổ chức hoạt động dạy và học cho 
từng bài trong chuyên đê. Mỗi bài đều có các mục chính sau đây: 

. MỤC TIÊU 

1. CHUẢN BỊ 

II THÔNG TIN BÖ SUNG 

V. GỢI Ý TÔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

V. HƯỚNG DÃN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK 

VI GỢI Ý KIÊM TRA., ĐÁNH GIÁ 


Các phương án tổ chức hoạt động đạy và học trong mỗi bài bao gồm từ nội dung, hình 
thức tổ chức, phương thức đánh giá, những điều cần lưu ý.... đến phân phối thời gian đều chỉ 
là những gợi ý. Các thầy, cô giáo tuỳ ý lựa chọn. điều chỉnh, sáng tạo ra các phương án riêng 
của mình sao cho phù hợp với đặc điểm của học sinh, điều kiện đạy và học ở địa phương, 
trường và lớp. 


Mong rằng cuỗn sách này có thê góp phần giúp các thầy, cô dạy tốt môn Hoá học lớp 10. 
Các tác giả rât mong nhận được ý kiên đóng góp, nhận xét của các thây, cô và bạn đọc. 
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ẨY Một SÓ ĐẶC ĐIÊM MÔN HỌC 
VÀ QUAN ĐIÈM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HOÁ HỌC 


1. ĐẶC ĐIỄM MÔN HỌC 


Ở bậc THPT, Hoá học là môn học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên được lựa chọn theo 
nguyện vọng và định hưởng nghẻ nghiệp của HS. CT có phần dành cho mọi HS và phần các 
chuyên đề học tập đành cho những HS có yêu thích khoa học tự nhiên và có định hướng các 
ngành, nghề có liên quan và sử dụng nhiều về hoá học. Trên cơ sở yêu cầu trang bị cho HS 
kiến thức nên tảng ở giai đoạn giảo dục cơ bản, CT Hoá học dành cho mọi HS trình bày 
những nội dung cốt lối và thiết thực nhất của hoá học trong đó chú trọng đến các nội dung 
mang tính ứng đụng cao trong công nghệ và đời sông. 

Phương pháp thực nghiệm là phương pháp cơ bản của Hoá học nên CT coi trọng việc rẻn 
luyện cho HS năng lực tìm hiểu các thuộc tính của đối tượng hoá học thông qua thí nghiệm, 
thực hành. 

CT tập trung vào việc hình thành và phát triển năng lực nhận thức hoá học, chiêm lĩnh trí 
thức và vận đụng kiến thức, kĩ năng đã học để tìm hiểu và giải quyết các vẫn đề hoá học, 
khoa học tự nhiên trong học tập cũng như của thực tiễn cuộc sông. 

CT góp phần hình thành và phát triển phẩm chât của HS thông qua việc định hình và phát 
triển thể giới quan khoa học, tình yêu quê hương đất nước, tôn trọng các quy luật của tự 
nhiền, giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên, ứng xử với thiên nhiên một cách khoa học, phù hợp với 
yêu cầu phát triển bên vững. 


2. QUAN ĐIÊM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 

— CT môn Hoá học được xây đựng dựa trên những quan điểm cơ bản sau: 

Kế thừa và phát huy các ưu điểm của CTGDPT 2006 môn Hoá học, tiếp tim kinh nghiệm 
xây dựng CT môn Hoá học của các nước có nền giáo đục tiên tiến trên thế giới, đồng thời tiếp 
cận các thành tựu hiện đại của khoa học giáo dục và khoa học Hoá học phù hợp với trình độ 
nhận thức, tâm lí lửa tuổi của HS và điều kiện phát triển xã hội của nước ta. 

— Chủ trọng bân chât, ý nghĩa của các đối tượng hoá học, đề cao tính thực tiễn, trảnh 
khuynh hướng nặng về tính toán. CT tạo điều kiện để GV giúp HS phát triển tư duy khoa học, 
rên luyện các đức tính tự tin, trung thực, kích thích hứng thú học tập của HS, tăng cường khả 
năng vận đụng kiến thức và kĩ năng hoá học vào thực tiễn cuộc sông. 

~ Coi trọng các phương pháp đặc thù của hoá học, góp phần phát huy tính chủ động và 
sáng tạo của HS nhằm hình thành và phát triển các năng lực đặc thù của môn Hoả học. 


— CT được xây dựng theo hướng mở, không quy định cli tiết về nội dung đạy học, chỉ 
quy định những yêu cầu HS cần đạt, đưa ra các định nghĩa cụ thể cho các khái niệm, các 
phát biểu cụ thê cho các định luật trong trường hợp có thê có những cách hiểu khác nhau. 


ứẸ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỀM CỦA SÁCH GIÁO KHOA HOÁ HỌC 10 
1. QUAN ĐIÊM BIÊN SOẠN 


1.1. Tuân thủ định hướng đổi mới giáo dục phỏ thông 

Vì định hướng đổi mới giáo dục phô thông được thể hiện trong mục tiêu giáo dục của 
CTGDPT 2018, nên đôi với việc biên soạn SGK thì tuân thủ định hưởng đổi mới giảo dục 
phê thông thực chât là tuân thủ các yêu cầu cần đạt đổi với từng nội đung kiến thức, kĩ năng 
quy đnh trong CTGDPT môn Hoá học. Việc tuân thủ này đòi hỏi chặt chẽ, theo câu chữ 
trong CT. 


1.2. Bám sát các tiêu chuẩn về SGK 
theo quy định trong Thông tư số 33/2017/TT BGD&ĐT 


Thông tư này quy định “Tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK, tiêu chuân tổ 
chức, cá nhân biên soạn SGK, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thâm định SGK”. 
Về tiêu chuẩn SGK, Thông tư 33 quy định từ những nguyên tắc chung như nội dung và hình 
thức SGK phải phù hợp với quan điểm, đường lỗi của Đảng, tuân thủ hiến pháp, pháp luật 
nước Việt Nam, không mang định kiến vẻ sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới tính,... đến 
những quy định cụ thê về cầu trúc 4 phần của SGE (chương/chủ đề; bài học; giải thích thuật 
ngữ; mục lục). cấu trúc 4 phần của từng bài học (mở đầu, kiến thức 1ới, luyện tập, vận dụng). 


1.3. Lựa chọn và trình bày nội dung của sách 

Ngoài việc tuân thủ định hướng đổi mới căn bản và toàn điện giáo đục phỏ thông và bảm 
sát các tiêu chuẩn SGK. trong Thông tư 33 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì việc biên soạn 
SGK Hoá học 10 còn thể hiện thông điệp “kết nỗi tri thức với cuộc sông” của bộ sách. Tư 
tưởng chỉ đạo việc biên soạn SGK Hoá học 10 của nhóm tác giả là coi trọng việc phát triển 
toàn điện phẩm chât và năng lực của người học nhưng không coi nhẹ vai trò của kiến thức. 
Kiến thức trong SGK Öoá học 10 được cơi là chất liệu, làm cơ SỞ cho việc giúp HS hình 
thành và phát triển các phẩm chất và năng lực cần có trong cuộc sông hiện tại và tương lai. 
Theo cách tiếp cận đó, các kiến thức được lựa chọn và trình bày trong SGK Hoá học 10 phải 
đâm bảo: 

(1) SGK phân ánh những vân đề của cuộc sông, trong đó chú ý đến việc cập nhật những 
thành tựu của khoa học và công nghệ, phù hợp với văn hoá và thực tiễn Việt Nam. 

(2) SGK có nhiều nội dung ứng dụng thực tế và có tác dụng tích cực đến việc phát triển 
phẩm chất và năng lực của HS. 


Lư Œ- 


Ví dụ: Tính chât của hợp chât ion là kiến thức đều cỏ trong SGK CTGDPT 2006 và SGK. 
CTGDPT 2018, nhưng trong SGK CTGDPT 2018, nội dung này được bỗổ sung hoạt động thực 
hành và chủ trọng gắn kiến thức với ứng dụng trong thực tế và sản xuất. 

(3) Nội dung khoa học mang tính điển hình và có ý nghĩa ở hiện tại và trong tương lai. 

(4) SG có nội dung, phương pháp phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và rải nghiệm của 
lứa tuổi HS lớp 10. Do đã được trang bị một số kiến thức, kĩ năng nhất định về hoá học ở môn 
Khoa học tự nhiên bậc THCS, HS sẽ được học hoá học theo quy trình nghiên cứu khoa học, 
sử dụng các phương pháp có tính đặc thù của môn Hoá học như phương pháp thực nghiệm, 
phương pháp mô hình,... để có thể vận dụng chúng vào việc tìm hiểu thể giới hoá học. Việc 
lựa chọn các kiến thức trong SGK #øá học 10 không chỉ tập trung vào nội dung mà còn phải 
đặc biệt chú ý tới phương pháp hình thành và phát triển năng lực. Trong đó ba chương đầu 
khá trừu tượng cần đến sự suy đoán, tìm tòi và mô hình hoá. Ví dụ sự tạo thành lực van der 
Waals được mô hình hoá để HS dễ hình dung. 


Con đường tư duy, hình thành kiến thức của HS cũng được đặc biệt chủ trọng. Cơ sở lí 
thuyết của việc nghiên cứu câu trúc và tính chất là công cụ để HS tìm hiểu các chất cụ thể 
thông qua các thí dụ và phân tích cụ thể. Đặc biệt trong SGK //⁄øá học 10 mới đã bể sung 
thêm chương 5 về Năng lượng của phản tng hoá học, đưa việc nghiên cứu các nhóm chất cụ 
thể sâu sắc và toàn điện hơn trên cơ sở các kiến thức vẻ cầu tạo Tigtryên tử, liên kết hoá học, 
năng lượng của phản ứng hoá học trong mỗi liên hệ với các ứng dựng trong đời sông và sản xuât. 


(5) SGK lựa chọn và trình bảy kiến thức theo hướng tỉnh giản hợp lí theo đúng yêu cầu 
của CT. Cụ thê là: 


~ Tập trung vào nội dung cơ bản, cốt lõi và giâm bớt những chỉ tiết phức tạp, chưa thực 
sự cần thiết nhưng vẫn đảm bảo cho việc hình thành kiên thức cơ bản giúp HS vận dụng ngay 
vào trong cuộc sông. 

~ Đơn giản hoá nội đung kiến thức tới mức phù hợp với điều kiện đạy và học hiện nay ở 
Trước ta. 

~ Tận dụng hình ảnh, biểu bảng, sơ đồ, giảm câu chữ. 

— Đảm bảo mức độ yêu cầu cần đạt quy định trong CT. 

~ Tăng cường kết nói gifta các lớp và các môn học. 


Bảng so sánh các chương của SGK Hoá học 10 (CTGDPT 2018 môn Hoá học) với các 
chương của SGK Hoá học 10 (CTGDPT 2006 môn Hoá học): 


SGK Hoá học 10 CTGDPT 2018 SGK Hoá học 10 CTGDPT 2006 
Mở đầu 
Chương 1. Câu †ạo nguyên tử Chương 1. Nguyên tử 
1. Thành phân của nguyên tử 1. Thành phân nguyên tử 
2. Nguyên tô hoá học 2. Hạt nhân nguyên tử — Nguyên tô hoá học 
3. Câu trúc lớp vỏ electron nguyên tử — Đồng vị 


SGK Hoá học 10 CTGDPT 2018 
4. Ôn tập chương I 


SGK Hoá học 10 CTGDPT 2006 
3. Luyện tập: Thành phân nguyên tử 
4. Câu tạo vỏ nguyên tử 
5. Câu hình electron nguyên tử 
6. Luyện tập: Câu tạo vỏ nguyên tử 


Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tô 
hoá học và định luật tuần hoàn 

5. Câu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tô 
hoá học 

6. Xu hướng biến đổi một số tính chất của 
nguyên tử các nguyên tô trong một chu kì và 
trong một nhóm 

7. Xu hướng biễn đôi thành phần và một sô 
tính chất của hợp chât trong một chu kì 

8. Định luật tuần hoàn. Ý nnglĩa của bảng 
tuần hoàn các nguyên tô hoá học 

9. Ôn tập chương 2 


Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tô 
hoá học và định luật tuần hoàn 

7. Bảng tuần hoàn các nguyên tô hoá học 
8. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron 
nguyên tử của các nguyên tô hoá học 

9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các 
nguyên tổ hoá học. Định luật tuần hoàn 

10. Ý nghữa của bảng tuần hoàn các nguyên 
tổ hoá học 

11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đồi 
tuần hoàn câu hình electron nguyên tử và 
tính chất của các nguyên tô hoả học 


Chương 3. Liên kết hoá học 

10. Quy tắc octet 

11. Liên kết ion 

12. Liên kết cộng hoá trị 

13. Liên kết hydrogen và tương tác van der 
Waals 

14.Ôn tập chương 3 


Chương 3. Liên kết hoá học 

12. Liên kết ion — Tỉnh thể ion 

13. Liên kết cộng hoá trị 

14. Tỉnh thê nguyên tử và tinh thê phân tử 
15. Hoá trị và số oxi hoá 

16. Luyện tập: Liên kết hoá học 


Chương 4. Phản ứng oxi hoá — khử 
15. Phản ứng oxi hoá — khử 
16. Ôn tập chương 4 


Chương 4. Phân ứng oxi hoá — khử 

17. Phân ứng oxi hoá — khử 

18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ 
19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá — khử 

20. Bài thực hành sô 1: Phản ứng oxi hoá — 
khử 


Chương 5. Năng lượng hoá học 

17. Sự biến thiên enthalpy trong các phản 
ứng hoá học 

18. Ôn tập chương 5 


Chương 6. Tốc độ phản ứng 
19. Tôc độ phản ứng 
20.Ôn tập chương 6 


Chương 7. Tốc độ phản ứng và cân bằng 
hoá học 

36. Tốc độ phản ứng hoá học 

37. Bài thực hành sô 6. Tốc độ phân ứng 
hoá học 
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38. Cân băng hoá học 
39. Luyện tập: Tôc độ phản ứng và cân 


bằng hoá học 
Chương 7. Nguyên tô nhóm halogen Chương 5. Nhóm halogen 
21. Nhóm halogen 21. Khái quát về nhóm halogen 
22. Hydrogen halide - Muối halide 22. Clo - 
23.Ôn tập chương 7 23. Hiđro clorua — Axit clohidric và muôi 
celorua 


24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo 
25. Flo — Brom — Iot 

26. Luyện tập: Nhóm halogen 

27. Bài thực hành sô 2. Tính chất hoá học 
của khí clo và hợp chất của clo 

28. Bài thực hành sô 3. Tính chất hoá học 
của brom và iot 


Chương 6. Oxi — Lưu huỳnh 


Giải thích một số thuật ngữ dùng trong sách | Mục lục tra cửu 


L +L__— 

So với SGK Hoá học 10 CTGDPT 2006 thì trong SGK Hoá học 10 CTGDPT 2018 
chương Ox¿ — J Jmyỳnh được lược bỏ và bổ sung chương Năng lượng hoá học, phần cân 
bằng hoá học được chuyển sang SGK lớp 1]. 


(6) Hệ thông danh pháp được sử đụng theo khuyến nghị của IUPAC có tham khảo Tiêu 
chuẩn Việt Nam (TCVN 5529:2010 và 5530:2010 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng, Quyết định sô 2950-QĐ/BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ). Với xu hướng 
ngày càng hội nhập sâu rộng, việc sử dụng hệ thông đanh pháp theo chuẩn quốc tế theo 
nguyên ' tắc khoa học, thông nhất, hội nhập là vô cùng quan trọng, tuy nhiên trong quá trình áp 
dụng vẫn chú ý đến nguyên tắc sát với cuộc sông. Ví dụ: tên các nguyên tô quen dùng như 
vàng, bạc, sắt, đồng.... vẫn được sử đụng song song danh pháp quốc tế. 

(7) Bề sung bài mở đầu đề giới thiệu những khái nệm ban đầu cũng như phương pháp 
học tập môn Hoá học, giúp các em có hứng thú hơn với môn học: Hoá học là gì? Hoá học thú 
VỊ, cần thiết như thể nào? Vì sao cần phải học hoá học? Phương pháp để học tốt môn Hoá học, 
cách sử dụng một số đụng cụ và thực hiện các thao tác cơ bản khi làm thí nghiệm hoá học. 


1.4. Phương pháp giảng dạy 

SGK giúp HS tự học một phần những kiến thức cơ bản, cần thiết nhật của bài học dưới sự 
hưởng đân của GV. Các hoạt động chính trong SGK được trình bảy phủ hợp với trình độ của 
đa số HS. 

§GV sẽ giúp GV tổ chức các hoạt động dạy và học đa dạng, áp dụng các phương pháp 
đạy học hiện đại (đạy học dựa trên vấn đề, dạy học dựa trên nhiệm vụ....) nhằm phát triển 
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toàn điện phẩm chất và năng lực của HS. Mỗi bài học trong SGK #oä học 10 đều được thiết 
kê thành một hệ thông các hoạt động từ đọc hiểu đến tìm tòi khám phá kiên thức mới, tăng 
cường thực hành và vận dụng kiến thức đề giải quyết các vân đề của học †ập và của cuộc 
sông; từ hoạt động cá nhân đên hoạt động tập thể; từ hoạt động học lí thuyêt trên lớp đên thực 
hành trong phòng thí nghiệm, trải nghiệm cuộc sông: từ hoạt động trong nhà trường đến hoạt 
động ngoài nhà trường. 

1.5. Kiểm tra, đánh giá 

GV đánh giá toàn điện HS qua việc H§ trả lời các câu hỏi và làm các bài tập trong mỗi 
nội dung học tập và ngay trong khi thực hiện các hoạt động học tập — đảnh giá quả trình, đánh 
giá thường xuyên, định kì. GV hướng dẫn và giúp HS trong lớp đánh giá đồng đẳng và HS tư 
đánh giá kết quả học tập của mình qua từng nội đung đã học. Từ các kết quả đánh giá, GV có 
thể thay đổi nội dung và phương pháp đạy học đề HS tự tin hơn và nỗ lực hơn trong học tập. 

2. CÂU TRÚC SÁCH GIÁO KHOA HOÁ HỌC 10 


2.1. Cấu trúc chương 
SGK Hoá học 10 có 7 chương, gồm 23 bài 
Mỗi chương bao gồm: 


a) Trang giới thiệu chương: Trình bày các hình ảnh liên quan đến những nội đung cơ bản 
của chương, một sô tình huông điền hình và bảng tiêu đề các bài học trong chương. 


b) Các bài học: Trình bày chỉ tiết các nội dung học tập và các hoạt động học tập. 
6) Tổng kết chương: Sơ đồ kiên thức của chương và bài tập cuối chương. 


2.2. Cầu trúc bài học 

Các bài học trong SGK Hoá học 10 có cầu trúc như sau: Mở đầu; Khám phá; Luyện tập 
và vận dụng (phân vận dụng thông qua các hoạt động và cầu hỏi được lông ghép trong suôt 
tiên trinh của bài học); Cuôi bài chôt các kiên thức kĩ năng và năng lực của HS. 

Mở đâu: Dẫn dắt HS tiếp cận bài học mới bằng sự tạo động lực khám phả, kết nối các tri 
thức đã biết, định hướng vào vân đề sẽ học với tư thế của người nghiên cứu. 

Khám phá: Xây dựng tn thức mới dựa trên trải nghiệm của HS. H§ thực hiện các nhiệm 
vụ học tập như đọc hiệu các nội dung khoa học hay các hoạt động thực nghiệm dưới sự hướng 
dân của GV đề tìm tòi, khám phá tri thức. 


Lanên tập và vận dụng: Lồng ghép trong các mục or động, câu hỏi và bài tập. 


Hoạt động: HS trực tiếp tuan sát các hình ảnh hay trực tiếp thực hiện thí nghiệm, quả 
trình thử nghiệm và trải nghiệm để phát hiện, hình thành trì thức mới và vận dụng trí thức mới 
vào các tỉnh mông giả định hoặc tình huỗng trong thực tế cuộc sông. 

Câu hỏi và bài tập: HS trà lời câu hỏi, giải bài tập vận dụng đề hiểu rõ vân đề nghiên 
cứu, phát triển năng lực tư duy, năng lực vận dụng kiên thức đã học, giủp GV đánh giá đúng 
việc học tập của HS. 
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Em đã học: Kiễn thức, kĩ năng cơ bản của bài học. 

Em có thê: Thể hiện năng lực trong việc vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học. 

Ngoài ra, trong sách còn có mục Zw có biết liên kết bài học với đời sông, các tri thức mở 
rộng tạo niêm say mề khám phả khoa học và mở ra định hướng học tập, nghiên cứu khoa học 
cho HS. 


3. PHÂN PHÓI CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC LỚP 10 


Tên chương 


Mở đầu 


Chương 1. Cấu tạo nguyên tử 

Bài học: 11 tiết 

Kiểm tra đánh giá: 1 tiết 

Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và định luật 
tuần hoàn 

Bài học: 9 tiết 

Kiểm tra đánh giá: 1 tiết 


Chương 3. Liên kết hoá học 
Bài học: 1] tiết 
Kiểm tra đánh giá: 1 tiết 


Chương 4. Phản ứng oxi hoá — khử 
Bài học: 4 tiết 

Kiểm tra đánh giá: tiết 

Chương 5. Nẵng lượng hoá học 

Bài học: § tiết 

Kiểm tra đánh giá: 1 tiết 


Chương 6. Tốc độ phản ứng 
Ỹ Bài học: 7 tiết § 
Kiểm tra đánh giá: 1 tiết 


Chương 7. Nguyên tố nhóm halogen 
§ Bài học: 10 tiết 11 
Kiểm tra đánh giá: 1 tiết 


MỞ ĐÀU 


ÍC MỤC TIÊU 
~ Nêu được đối tượng nghiên cứu của hoá học. 
— Trinh bày được phương pháp học tập và nghiên cứu hoá học. 
— Nêu được vai trò của hoá học đối với đời sông, sản xuât.... 


lỆ CHUÂN BỊ 
~ Hình ảnh/video giới thiệu về đối tượng nghiên cứu của hoá học. 
~— Tranh ảnh/video, tài liệu tham khảo trên sách báo, Internet về vai trò của hoá học với 
đời sông, sản xuât. 
~ Bảng khổ A0 sơ đồ hoá về phương pháp học tập và nghiên cứu hoá học. 
— Phiếu học tập. 


IỀY THÔNG TIN BỎ SUNG 


1. Đối tượng nghiên cứu của hoá học 

~— Khái niệm chât hoá học: chất bao gồm đơn chất, hợp chất, lon... 

~ Nhiệm vụ của Hoá học: Hoá học nghiên cứu vẻ thành phần, câu trúc, tính chát, sự biến 
đổi của chât và các hiện tượng kèm theo. 

— Môi liên hệ giữa hoá học và các lĩnh vực khác: Hoá học đóng vai trò "khoa học trung 
tâm" và là cầu nôi giữa các ngành khoa học tự nhiên khác như vật lí (chuyên ngành hoá l0), 
khoa học Trải Đât (chuyên ngành địa hoả) và khoa học sự sông (sinh học: chuyên ngành hoá 
sinh), hoá được, hoá học vật liệu,... 


2. Vai trò của hoá học đối với đời sống và sản xuất 

Hoá học có vai trò vô củng quan trọng với đời sông và sản xuât. Các chất hoá học có 
trong mọi thứ xung quanh ta như không khí, lương thực - thực phẩm; nhiên liệu; nguyên liệu; 
vật liệu: các loại thuốc chữa bệnh... 

— Ba chất không thê thiếu: 

Không khí (với thành phần khoảng 78% nitrogen (mitơ), 21% oxygen và lượng nhỏ các 
khí khác) bao quanh Trái Đất là môi trường tôn tại của con người và các sinh vật khác. 


Nước: Ba phần tư bề mặt Trái Đât là nước. Nước tồn tại trên Trái Đât theo một vòng tuần 
hoàn để điều hoà khí hậu cho sự sông. Nước là dung môi hoà tan nhiều chất vì thế nước tự 
nhiên chứa rât nhiều khoảng chât. Nước tự nhiên (nước mặt hay nước ngầm) được xử lí để 
loại bỏ tạp chât và vi sinh vật trở thành nước đùng trong ăn tông và sinh hoạt hàng ngày. 
Nguồn nước ngọt trên Trái Đât không nhiều vì thế cần phải bảo vệ nguồn Trước. 


Muối ăn được khai thác từ các mỏ tự nhiên và từ nước biển cần được tỉnh chế vì có lẫn 
các muỗi khác. Để thu muỗi từ nước biển, người fa cho nước biển bay hơi còn lại muôi. 
Người và động vật đều phải ăn muỗi đề duy trì sự trao đôi chât trong cơ thẻ. 

— Một số vật liệu thiết thực: 

Gạch là vật liệu truyền thông để xây nhà và được sản xuất từ đất sét. Đất sét được nhào 
nặn và tạo khuôn, nung. Từ đất sét mềm có màu từ trắng đến xám nhạt khi nung chuyên thành 
viên gạch có màu từ vàng đậm. vàng cam hay đỏ. Màu của gạch phụ thuộc vào nguôn đât sét 
có lẫn nhiều hay if1ron oxide và một số chất khác. 

Đồ gốm cũng được sản xuất theo cùng cách thức như trên nhưng cần lựa chọn nguyên liệu 
(đât sét và các c ất khác) kĩ lưỡng hơn và mỗi một loại đồ gồm có quy trình sản xuât đặc thù 
để tạo ra các loại đô gôm khác nhau. Ở nước ta có nhiều làng nghề gôm như ở Bát Tràng, Hà 
Nội; Hương Canh, Vĩnh Phúc; Thổ Hà, Bắc Giang: Chu Đậu, Hải Dương; Phù Lãng, Bắc 
Ninh; Hòn Đât, Kiên Giang; Tân Hoà, Đông Nai; Lái Thiêu, Bình Dương:... 

Đá vôi là một loại vật liệu xây dựng được sử dụng trước cả gạch ngói. Nung đá vôi thu 
được vôi sông. Vôi sông là chất rắn, màu trắng, khi cho tác dụng với nước được vôi tôi 
(calcium hydroxide), vôi tôi trộn với cát thu được vữa, dùng đề xây nhà. 

_X¡ măng: Khi nung hỗn hợp đất sét, đá vôi và một vài nguyên liệu khác thu được clinker. 
Nghiễn mịn clinker thu được xi măng ở dạng bột. Trộn bột xi măng với cát, sỏi, nước và để 
một thời gian ta thu được bê tông răn chäc làm cầu, công, đường, tường nhà, cột chịu lực... 


Thuỷ tính: Thuỷ tỉnh thường được sản xuât bằng cách nung chảy cát, đá vôi và soda, sau 
đó được tạo hình bằng cách đúc hay thỏi thuỷ tỉnh nóng chảy. Đề tăng chât lượng thuỷ tỉnh 
người ta thường nâu thuỷ tính với một sô chất khác tạo thành thuỷ tỉnh cao cấp như thạch anh, 
pha lê... Ngày nay, người ta đã sản xuât được những loại thuỷ tỉnh hữu cơ với nhiều tính chât 
ưu việt khác với thuỷ tính thường. 

— Một số kim loại thiết yếu: 

Kim loại là một trong những vật liệu truyền thông, phổ biến và vẫn rất hữu dụng trong 
tương lai. Kim loại có một số tính chât rât đặc trưng: cứng, dẻo, có ánh kim, dẫn nhiệt tốt và 
dẫn điện tốt,... Một sô kim loại có sẵn trong thiên nhiên như gold (vàng), silver (bạc), 
platinum,... đã được biết đến từ cổ xưa. Lượng của chủng rất ít nên được coi là các kim loại 
quý, hiếm. Còn có nhiều kim loại khác được sử dụng phô biến với lượng lớn như tin (thiếc), 
zine (kẽm) và hợp kim. Một số kim loại được sử dụng ở đạng nguyên chât. Nhiều kim loại 
được sử dụng ở đạng hợp kim (chứa thêm các nguyên tô khác). 


"_ 


Mereury (tÌm) ngân) là kim loại ở thể lỏng ở nhiệt độ phòng và sôi ở 357 °C. 

Tuy thuỷ ngân rât độc nhưng lại được sử dụng khá rộng rãi trong đạng amalgam hay 
nguyên chất làm chât phát quang trong bóng đèn. 

Copper (đồng) là một kim loại đặc biệt, đù không có nhiều trong tự nhiên như iron (sắt) 
nhưng lại biết đến từ khá sớm. Nung quặng đồng (malachite) với than (than đá hoäc than cốc) 
ở nhiệt độ cao thu được đông kim loại. Từ xa xưa loài người đã chê ra đông băng cách này và 
tạo ra nhiều loại công cụ lao động và vũ khí đắc dụng tạo ra kỉ nguyên “đỏ đồng” trong lịch 
sử. Ngày nay, nhu cầu sử dụng đồng làm dây dẫn điện rât lớn, con người càng phải tận thu 
đồng trong các mỏ có hàm lượng quặng đồng ngày một thấp. 


Sắ: là một kim loại làm nên lịch sử thời đại “đồ sắt? và chưa biết khi nào mới kết thúc. 
Quặng sắt có ở khắp nơi trên Trái Đất. Việt Nam có những mỏ có trữ lượng lớn như Trại Cau 
(Thái Nguyên), Thạch Khê (Hà Tĩnh),... Hai hợp kim quan trọng của sắt là gang và thép. 
Nhược điểm căn bản nhất của gang là giòn, thép có nhiều tỉnh chất tốt hơn hẳn gang nên được 
sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp. 

Aluninum (nhôm): Quặng boxite chứa nhôm có rất nhiều trên Trái Đất. Khi con người 
biết điện phân nóng chảy aluninium oxide điều chế ra nhôm thì nhôm được ưa chuộng hơn cả 
sắt. Nhôm dẫn điện tót, dẫn nhiệt tốt, nhẹ và chịu ăn mòn rất tốt. Từ nhôm người ta làm ra các 
hợp kim nhôm đặc biệt bên, sử dụng trong công nghiệp hàng không và vũ trụ. 

— Một số nguồn năng lượng quan trọng: 

Loài người sử dụng nhiên liệu để đốt lây niăng lượng phục vụ cho nhu cầu sưởi âm, nâu 
chín thức ăn, sau đó đề chạy động cơ, chuyên hoá thành điện năng đề vận tải đi xa.... Gỗ, khí 
tư nhiên và than.... khi bị đốt cháy thải khí carbon dioxide và những chât khác làm ô nhiễm 
không khí. 

Cùng là than (carbon), tuỳ vào cách chế biên mà có thể tạo ra các loại than có chất lượng 
và giá trị sử dụng khác nhau. Than gỗ (than củi) thu được khi nung gỗ trong lò kín. Than cốc 
thu được khi nung than đả trong ' lò nhiệt độ cao (lò luyện cóc). Than gỗ và than cốc đều là 
chât rắn đen, cứng nhưng than gỗ được sử dụng để nướng thức ăn, làm chất hấp phu các khí 
độc; than cốc dùng trong luyện kim. 


Một đạng thù hình khác của carbon là graphite, có tính dẫn điện. Graphite gồm các lớp 
mỏng chứa carbon ở dạng vòng đặc biệt gọi là graphene. Graphene có nhiêu tính chât đặc 
biệt, thu hút các nhà hoá học và vật lí nghiên cứu để tìm ra những ứng dụng mới. 

Dầu mỏ, khí thiên nhiên là một nguồn năng lượng quý giá cho loài người. Chưng cất dầu 
mỏ thu được các loại xăng và dâu điesel dùng cho các động cơ đôt trong. Ngoài ra còn thu 
được đầu bôi trơn, sáp parafn, nhựa đường.... 

Nguồn năng lượng hoá thạch như than, dầu mỏ, khí thiên nhiên ngày càng cạn dần và 
khi đốt cháy sẽ làm ô nhiễm không khi nên cần phải tìm kiếm những nguồn năng lượng 
khác thay thê. 
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Hydrogen là một trong những nguồn năng lượng sạch được quan tâm. Hydrogen là chât 
khí nhẹ, không màu, đễ cháy và nề, khi cháy tạo ngọn lửa không màu và có nhiệt độ rât cao 
nên được sử dụng làm nhiên liệu cao cập. Hydrogen được điều chế bằng cách điện phân hoặc 
phân huỷ nước. 

Năng lượng hạt nhân là một trong những nguồn năng lượng tiềm năng. Nguyên tô được 
sử dụng để tạo năng lượng hạt nhân là uranium. Khi phân rã, uranium biến thành nguyên tô 
khác (hiện tượng phóng xa), sinh nhiệt và các bức xạ có năng lượng cao qrât nguy hiểm). 
Uranium được sản xuât từ các loại quặng chứa traniun tương tự như việc chê tạo các kim 
loại khác. 

— Phân bón hoá học: 

Làm thê nảo đề có đủ lương thực và thực phẩm đề nuôi được mười tỉ người trên Trái Đât? 

Các nhà hoá học đóng vai trò rât lớn trong việc đảm bảo an minh lương thực cho nhân loại. 
Phân bón là một trong các giải pháp. Người nông dân cần phân bón đề đảm bảo mùa màng tốt 
tươi, tăng năng suất cây tròng, cung cấp lương thực, thực phẩm cho toàn xã hội. Phân bón vô 
cơ được sử dụng phổ biển là phân đạm, phân lân, phân kali và một sô phân bón vi lượng khác. 
Tuy nhiên, cân khuyên khích sử dụng phân bón hữu cơ hay quy trình nuôi trông hữu cơ đề 
bảo vệ môi trường. 

Ngoài các ví dụ kể trên, hoá học có mặt trong mọi khía cạnh của cuộc sông Và sản xuât, 
giúp con người chăm sóc sức khoẻ, nâng cao chât lượng cuộc sông ngày càng tôt hơn. 


3. Ngành hoá học trong tương lai 


Khoa học vật liệu nghiên cửu, chế tạo ra các vật liệu mới với nhiều các tính chất ưu việt, 
mở ra các ứng dụng mới là tương lai hướng tới của ngành hoá học. 

Vị dụ: Con người đã chế ra vật liệu poline bển như tơ nhện hay vật liệu polime trơn nhãn 
và giảm ma sát trong nước nh đa cá heo. 

Sự phân chia “chât hữu cơ” và “chất vô cơ” có ranh giới ngày càng không rõ ràng. Vật 
liệu vô cơ chứa các chât hữu cơ và ngược lại vật liệu hữu cơ chứa các chât vô cơ. Chúng bổ 
sung cho nhau về tính chât và ửng dụng, vì thê các vật liệu mới, có tính chât phong phú được 
tạo ra hãng ngày. 

_Bằng các phản ứng hoá học ta thu được điện và ngược lại cho đòng điện qua dung dịch 
muỗi, kiềm, acid ta Tại có phản ứng hoá học. Phản ứng hoá học sinh ra nhiệt và ngược lại có 
phản ứng hoá học cần cung câp nhiệt mới xảy ra. 


Nguồn năng lượng được col như vô tận đôi với loài người đó là năng lượng từ Mặt Trời. 
Mặt Trời còn chiêu sáng, Sự sông trên Trái Đât còn tôn tại. Việc sử dụng năng lượng mặt trời 
là lĩnh vực phát triển rât nhanh. Việc chuyển đổi năng lượng mặt trời thành điện đùng pin 
silicon thường có hiệu suất chuyển hoá năng lượng từ 16% — 18%, hiệu suất tôi đa trên lí 
thuyết là 29%. Mục tiêu nghiên cứu pm với vật liệu mới thay thế vật liệu silicon, Tiâng cao 
hiệu suất chuyển hoá năng lượng mặt trời thành điện là một trong các thách thức mới về khoa 
học và công nghệ và là động lực đề hoá học phát triền. 
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I GỢI Ý TỎ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 


Hoạt động 1: ĐÓI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA HOÁ HỌC 


— GV hướng dẫn HS phát triển năng lực tự chủ, tự học, THTN: GV giao nhiệm vụ HS 
đọc thông tin mục I, SGK và trả lời câu hỏi 1, 2 trang 7, SGK. 

~ GV hướng đẫn HS phát triển năng lực NTHH và năng lực THTN: GV sử dụng hình 
ảnh, video, giới thiệu về các chuyên ngành của hoá học và giới thiệu với HS về đôi tượng 
nghiên cứu của các ngành học, từ đỏ giới thiệu các ngành nghề liên quan đên hoá học trong 
tương lai. 


Hoạt động 2: VAI TRÒ CỦA HOÁ HỌC ĐÓI VỚI ĐỜI SÓNG VÀ SẢN XUẤT 
— GV hướng đẫn HS phát triển năng lực tự chủ, tự học, THTN, GTHT. 


—GV giao cho từng nhóm thuyết trình vẻ vai trò của hoá học trong đời sông và sản xuât. 
Các nhóm khác nhận xét và bổ sung. 


Nhóm 1: Trong cuộc sông hằng ngày, hoá học cỏ vai trò trong việc bảo đảm vệ sinh, an 
toàn thực phẩm, thuốc chữa bệnh. lựa chọn và sử dụng các chât tây rửa,... 


Nhóm 2: Hoá học có vai trò trong việc đảm bảo an nình lương thực thực phẩm, an ninh 
niăng lượng. 

Nhóm 3: Vai trò của hoá học trong các ngành sản xuât công nghiệp, nông nghiệp, sản 
xuât các hoá chât cơ bản và nghiên cứu sản xuât các vật liệu mới,... 


—GV giao cá nhân HS làm bài tập 3, 4 trang 8 và từng cặp HS đánh giá kết quả làm bài tập. 


Hoạt động 3: PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU HOÁ HỌC 
—GV hướng dẫn HS phát triển NL THTN, NTHH, GTHT, GQVĐ. 


—GV chuẩn bị một số các nội dung bài học theo phương pháp nghiên cứu (có thể sử đụng 
các hoạt động học tập ở THCS hoặc các hoạt động học tập HS sẽ học ở lớp 10): 


Các bước thực hiện bài học được sắp xếp không đúng theo trật tự, yêu cầu HS sắp xếp 
theo đúng các bước của phương pháp học tập, nghiên cứu hoá học. 

—GV nêura tình huỗng học tập: Nghiên cứu tính chât hoá học của chlorine. 

HS thảo luận, xây dựng các bước thực hiện theo trình tự học tập, nghiên cứu hoá học. 


ÄŸƒ HƯỚNG DÃN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK 


1. 5 vi dụ về sự biến đổi chất: 

— Trứng rản, không có mùi tanh, có mùi thơm; 
~ Cửa sắt lâu ngày bị gỉ; 

—Ủ nho thành rượu vang; 
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— Phân bón tự nhiên được tạo ra khi có mặt tia lửa điện (sét) do mtrogen tác dụng với oxygen 
(trong không khi); 

— Các phản ứng cháy; 

2. Khái niệm vẻ chât vô cơ và chất hữu cơ: 

Hợp chât hữu cơ là hợp chât của carbon (trừ carbon oxide và muôi carbonate, hợp chất 
carbide, cyanide). 


Hợp chất vô cơ là các hợp chất không phải của carbon (trừ carboơn oxide và muối 
carbonate, hợp chât carbide, cyanide). 


3. Một số sản phẩm hoá học trong đời sông hằng ngày: 

—Gia vị thực phẩm; 

~ Chất tây rửa; 

~— Dược phẩm, mữ phẩm; 

~— Đồ gia dụng trong gia đình; 

— Vật liệu xây dựng. 

4. Người nông dân sử dụng phân bón hoá học đề tăng năng suât cây trồng. 


YẮƑ GỌI Ý KIÊM TRA, ĐÁNH GIÁ 

Đánh giá năng lực NTHH của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ yêu cầu liệt kê "Hãy kê 
tên", "Hãy liệt kê các sản phẩm", "Trình bày", 

— Đánh giá năng lực GQVĐ của HS bằng các yêu cầu HS vận dụng phương pháp nghiên 
cứu khoa học vào một tình huông học tập cụ thể. 

— Đánh giá năng lực THTN của HS bằng kết quả các bước HS thực hiện trong quả trình 
HS giải quyết vân đề. 

— Đánh giá năng lực VDKT của HS bằng các cụm từ "lây ví dụ", đặt được câu hỏi để phát 
hiện vẫn đề và đưa ra các bước thực hiện giải quyết vấn đề theo phương pháp nghiên cứu 
khoa học. 


CQHƯƠNG1,— ŒUTẠONGENTU 
Bài 1. THÀNH PHÄN CỦA NGUYÊN TỬ 


ẨY Mục TIÊU 
Sau bài học, HS sẽ: 
~ Trình bày được thành phần của nguyên tử (nguyên tử vô cùng nhỏ; nguyên tử gồm 2 phân: 
hạt nhân và lớp vỏ nguyên tử; hạt nhân †ạo nên bởi các hạt proton (p), neutron (n); lớp vỏ tạo 
nên bởi các electron (e); điện tích, khôi lượng mỗi loại hạt). 
— §o sánh được khối lượng của electron với proton và neutron, kích thước của hạt nhân 
với kích thước nguyên tử. 


lƑ CHUÀN BỊ 


~ Một số câu chuyện về: sự phát mình ra hạt eleetron, proton, neutron; sự so sảnh kich 
thước vả khôi lượng của nguyên tử, hạt nhân... 
— Có thê chuẩn bị thí nghiệm "tia âm cực" bởi thiết bị vật lí. 


~ Tranh ảnh và các video liên quan đến nguyên tử. 


HP THÔNG TIN BỒ SUNG 


1. Thí nghiệm tia âm cực 

Tia âm cực là dòng electron đi chuyển trong các ông chân không. Tia âm cực được Iohann 
Hittorf (người Đức) phát hiện vào năm 1869 trong các ông Crookes. Ông quan sát thây một số 
tia sáng không rõ đã được phát ra từ cathode (cực âm) cỏ thể tạo ra bóng trên tường phát sảng 
của ông, cho thây các tia này đi theo đường thẳng. 

Năm 1890, Arthur Schuster (người Anh) đã chứng minh rằng tia âm cực có thể bị tĩnh 
điện làm chệch hướng và William Crookes (người Anh) đã cho thấy nó có thể bị từ trường 
làm chệch hướng. 

Tia âm cực được đặt tên như vậy vì chúng được phát ra bởi điện cực âm (cathode), trong 
một ông chân không. Để giải phỏng electron vào ông, trước tiên các electron phải được tách ra 
khỏi các nguyên tử của cực âm. Trong các ông chân không cathode lạnh đầu tiên (ông Crookes) 
điều này được thực hiện bằng cách sử dụng điện thế cao hàng ngànvôn (volt) giữa cực 
dương và cực âm để ion hoá các nguyên tử khí còn lại trong ông. Chuyển động nhiệt ngẫu nhiên 
của đây tóc tăng lên, đây các electron ra khỏi bễ mặt đây tóc vào không gian chân không của 
ông. Vì các electron có điện tích âm, chúng bị đây bởi cực âm, bị hút về cực đương và đi theo 


đường thẳng qua ông rỗng. Tia âm cực vô hình, nhưng sự hiện điện của chúng được phát hiện 
trong các ông chân không ban đàu khi chúng va vào thành kinh của ông, kích thích các nguyên 
tử của thuỷ tinh và khiến chúng phát ra ánh sáng. Các chùm tia cathode tốc độ cao cũng có thể 
được điều khiển bằng điện trường tạo bởi các tâm kim loại bổ sung trong ông đưởi điện áp 
hoặc từ trường tạo ra bởi các cuộn dây (nam châm điện). 

Năm 1897, nhà vật lí Joseph Iohn Thomson (người Anh), thông qua nghiên cửu chùm tia 
cathode đã phát hiện ra eleetron và kết luận rằng chúng là một thành phần của nguyên tử, bác 
bỏ quan điểm cho rằng nguyên tử là những hạt vô hình, không thể phân chia của vật chất. J.1. 
Thomson đã thành công trong việc đo khối lượng của tia âm cực, cho thây nó bao gồm các hạt 
mang điện tích âm nhỏ hơn nguyên tử được đặt tên là electron. Ông đề xuât các hạt electron 
mang điện tích âm và khối lượng nhỏ phân bô đều trên nguyên tử và điện tich của chúng cân 
bằng với sự có mặt của một biển điện tích dương. Mô hình này sau đỏ được gọi là mô hình 
bảnh pudding mận. 


2. Mẫu hành tinh nguyên tử Rutherford 

Năm 1910, Emest Rutherford (người New Zealand) cho rằng các điện tích đương của 
nguyên tử đã được tìm thây chủ yếu ở trung tâm của nó (trong hạt nhân) và các electron chuyển 
động xung quanh nó. E. Rutherford sử dụng một nguồn bức xạ œ (alpha) (từ helium) để bắn vào 
các tâm vàng rất mỏng, được bao bọc bởi một chụp đèn zine sulfide tạo ra ảnh sảng nhìn thấy 
được khi bị chiếu xạ tia ơ. Thí nghiệm này được gọi là thí nghiệm Geiger — Marsden hoặc thí 
nghiệm lá vàng. 

Năm 1913, nhà vật lí Niels. Bolr (người Đan 
Mạch) cho răng các electron chuyên động trên những 
quỹ đạo có năng lượng xác định và chúng có thể 


chuyển dịch qua lại giữa những quỹ đạo này, nhưng kỎ Ta 
không thể rơi xoắn ốc vào trong hay văng ra ngoài ¡1L XỔ NNjWVL> 
trong những quỹ đạo trung gian. Một electron phải S5 1E =jn 
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hập thụ hoặc phát ra một lượng năng lượng cụ thể khi 

chuyền địch giữa những quỹ đạo này. Khi ảnh sáng từ 

nguôn vật liệu nung nóng truyền qua một lăng kính, 

nó bị tách ra thành phổ nhiều tia đơn sắc. Lí thuyết 

của N. Bolr đã giải thích thành công sự tách ra thành Hình 1.1. Mô hình nguyên tử 
nhiêu vạch phô hydrogen tương ứng với sự chuyển theo Niels Bolhr 

dịch electron giữa các orbital. Trong cùng năm, Henry 

Moseley (người Anh) cung cập thêm chứng cứ thực nghiệm đề củng cô lí thuyết của N. Bohr. 
Những kết quả thí nghiệm này cũng tỉnh chỉnh mô hình của E. Rutherford và của Antonius 
Van den Broek (người Hà Lan) và cho thây nguyên tử chứa hạt nhân có sô đơn vị điện tích 
hạt nhân Đằng với số thứ tự của chúng trong bảng tuần hoàn các nguyên tô hoá học (bảng tuần 
hoàn). Cho đền tận khi có các thí nghiệm của Moseley, sô hiệu nguyên tử vẫn. chưa được biết 
là một đại lượng vật lí và xác nhận bằng thực nghiệm. Số hiệu nguyên tử bằng sô đơn vị điện 
tích của hạt nhân vẫn được châp nhận trong mô hình nguyên tử hiện đại ngày nay. 
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3. Kích thước và khối lượng nguyên tử 

Nguyên tử có kích thước nhỏ hơn hàng nghìn lần bước sóng ánh sáng khả kiến (400 — 
700 nm), do vậy chúng ta không thể quan sát nguyên tử bằng kính hiển vi quang học. Tuy 
nhiên, có thể quan sát từng nguyên tử bằng thiết bị kính hiển vi quét xuyên hầm. Đề hình 
dung kích thước rât nhỏ của nguyên tử, đường kính của tóc người bình thường bằng khoảng 1 
triệu lần đường kính nguyên tử catbon. Một giọt nước chứa khoảng 1,7-10?! nguyên tử 
oxygen và gâp hai lần số đó nguyên tử hyđrogen. Một cara kim cương với khôi lượng 200 mg 
chứa khoảng 7-10?! nguyên tử earbon. Nêu một quả táo phóng to bằng đường kính Trái Đất, 
thì một nguyên tử trong quả táo có đường kính xâp xỉ kích cỡ quả táo ban đầu. Phần lớn khối 
lượng của nguyên tử là do đóng góp của proton và neutron trong hạt nhân của nó. Tông những 
hạt này (gọi là "nueleon") trong một nguyên tử gọi là sô khôi. 

Khôi lượng thực của nguyên tử khi nó đứng yên (khôi lượng bất biến, khôi lượng nghỉ) 
thường được biểu điễn bằng đơn vị khối lượng nguyên tử (amu). Đơn vị này được xác định 


bằng z khôi lượng nghỉ của nguyên tử carbon-12, với khối lượng xấp xỉ 1,66-10 ” kg. 


Hydrogen-l là nguyên tử nhẹ nhât có khôi lượng nghỉ bằng 1,007825 am. Giá trị này gọi 
là nguyên tử khôi. Một nguyên tử có nguyên tử khôi xâp xi bằng (sai số 1%) sô khôi của nó 
nhân với đơn vị khối lượng nguyên tử. Tuy nhiên, giá trị này sẽ không chính xác bằng số khôi 
(trừ trường hợp của carbon-12).Nguyên tử bền nặng nhật là chì-208 có khối lượng 
là 207,9766521 amu. Ngay cả đổi với các Tniguyên tử nặng nhât cũng quá nhẹ đề có thể nghiên 
cứu trực tiếp, nên các nhà hoá học sử dụng đơn vị mol. Môt mol nguyên tử của bất kì một 
nguyên tô hoá học luôn có cùng só lượng nguyên tử (bằng khoảng 6022-10”). 1 mol nguyên 
tử carbon-12 có khôi lượng chính xác bằng 0,012 kg. 

Electron là hạt nhẹ nhât trong ba hạt với khỗi lượng 9 109-103! kg và mang điện tích 
âm (kí hiệu e), kích thước của nó rất nhỏ và hiện nay chưa eó công nghệ nào đo được đường 
kính của nó. Proton mang điện tích đương, khối lượng gập 1 836 khối lượng electron và 
bằng 1,6726-10?” kg, mặc dù giá trị này có thể giảm đi do bù trừ vào năng lượng liên 
kết của proton trong hạt nhân. Neutron là hạt trung hoà điện và khôi lượng khi nó đứng 
riêng lẻ là 1 839 lần khối lượng electron hay 1.6929.102” kg. Các nhà vật lí đo được đường 
kính của neutron và proton vào cỡ 2,5-10 1Ï m, mặc đù "bề mặt" của những hạt này không 
xác định rõ ràng. 


4. Thí nghiệm của James Chadwich 

Nhà vật lí lames Chadwich (người Anh) đã thực hiện thí nghiệm để xác định số đơn vị điện 
tích hạt nhân, thu được kết quả: Z.= 78 đối với platinum (PU; Z = 47 đôi với silver (Ag); Z = 29 
đối với copper (Cu). Điều này cho thây sô đơn vị điện tích hạt nhân của một nguyên tử bằng 
số thứ tự nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Trong đỏ, đơn vị điện tích eo = 4,802-10ˆ 19 SGSE 
1,602-10'®Œ (Coulombs) được coi là 1 đơn vị điện tích dương (+1). 
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Hạt mang điện tích +1 và khôi lượng là 1,6726231-10” kg = 1,00738 anm là proton (p). 
Năm 1918, proton được được phát hiện trong thí nghiệm bắn phá hạt nhân nguyên tử 
bằng tia œ năng lượng cao do E. Rutherford và I. Chadwich thực hiện. 


5. Thuyết proton — neutron 

a) Neutron 

Năm 1932, khi phân tích và lí giải kết quả thí nghiệm bắn phá hạt nhân nguyên tử berium 
(Be) băng chùm hạt œ năng lượng cao, J. Chadwich đã phát hiện ra hạt neutron (kí hiệu n), đó 
là hạt không mang điện và cỏ khối lượng hơi lớn hơn proton. (mạ = 1,6749286-10?7 kg= 
1,008 amu). 

b) ThuyỄt proton — neuron 

Thực nghiệm đã xác nhận giả thuyết của các nhà khoa học W. Heisenberg (người Đức), 
D. Ivanenko (người Nga): Hạt nhân nguyên tử gôm proton và neuftron. 

A =số proton + số neutron (A là số khôi của hạt nhân) 

Khỗi lượng của electron rất nhỏ so với khôi lượng của proton hay neutron nên khối lượng 
của nguyên tử được coi là tập trung ở hạt nhân. 

€) Quy luật về mỗi liên hệ giữa số prolon (Z) với SỐ neufron (M) của các hạt nhân 

Thực nghiệm cho biết các hạt nhân bền có một hệ thức liên hệ giữa số Z với số N: 


A 
Z= T 


2+ 0,0146A3 
Khi A có giả trị nhỏ hay trung bình, các hạt nhân có Z =N. 
Khi Z tăng, sô N tăng nhanh hơn. Thực tế cho thây: 
~ Tổng sô hạt nhân có Z chẫn lớn hơn nhiều tổng số hạt nhân có Z lẻ. 
~ Tổng số hạt nhân có A chẫn lớn hơn nhiều tổng số hạt nhân có A lẻ. 
~ Hầu hết hạt nhân có A chãn đều có Z chẫn (trừ ?D, § Li, !9B, 1*N). 
— Chưa gặp trong tự nhiên hạt nhân có số khối A thoả mãn hệ thức A = 4n+1 với n > 52. 


6. Hạt nhân 


Mọi proton và neutron liên kết với nhau trong hạt nhân nguyên tử và chúng được gọi 
chung là các mucleon. Đường kính của hạt nhân có giá trị xấp xỉ JÙNG pm. Giá trị này nhỏ hơn 
rât nhiều đường kính của nguyên tử. Các hạt proton và neutron được phân loại thành 
hạt fermon. Nguyên lí loại trừ Pauli, một hiệu ứng cơ học lượng tử, không cho phép có hai 
hạt fermion đồng nhất ở cùng một trạng thái, thí dụ như không thể có nhiều hạt proton có 
cùng một trạng thái lượng tử trong cùng một thời gian. Do vậy, mỗi hạt proton trong hạt nhân 
phải có các trạng thái khác nhau, với mức năng lượng của riêng chúng và các hạt neutron 
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cũng tuân theo quy tắc tương tự. Tuy nhiên, nguyên lí này không ngăn câm một hạt proton và 
một neutron có cùng trạng thái lượng tử. 


a) Sự tổng hợp và phân hạch hạt nhân 


Hạt nhân nguyên tử có thể thay đổi số proton và neutron, mặc dù sự điều chỉnh này cần 
năng lượng rât cao do ảnh hưởng của lực hạt nhân cũng như lực điện từ. Phân ứng tổng hợp 
hạt nhân xảy ra khi nhiều hạt nhân kết hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn, như sự va 
chạm năng lượng cao giữa hai hạt nhân. Ví dụ, tại lõi mặt trời, các proton đòi hỏi năng 
lượng cỡ 3 — 10 keV đề vượt qua lực đây giữa chúng và tổng hợp lại thành hạt nhân nặng hơn. 

Phân ứng phân hạch hạt nhân là quá trình ngược lại, một hạt nhân bị tách ra làm hai hạt 
nhân có khối lượng nhỏ hơn, thường thông qua quá trình phân rã phóng xạ. Đỗi với các 
nguyên tử có giá trị số hiệu nguyên tử thấp, một hạt nhân có số proton khác số neutron có xu 
hướng trở về trạng thái năng lượng của hạt nhân thấp hơn thông qua quá trình phân rã phóng 
xa, tạo thành nguyên tử mới có số hạt proton và neutron xấp xỉ nhau. Các nguyên tử đó có hạt 
nhân bền nên không có hiện tượng phóng xạ. Khi sô hiệu nguyên tử tăng lên, đo lực đây lẫn 
nhau giữa các proton nên đề duy trỉ sự ồn định của hạt nhân sẽ không tuân theo xu hướng cân 
bằng hai hạt này nữa. Thực tế không có hạt nhân bền nào với sô proton xâp xỉ bằng số 
neutron khi sô hiệu nguyên tử lớn hơn Z = 20 (caleium); khi Z tăng đến những hạt nhân nặng 
nhất, tỉ sô neutron trên proton để cho hạt nhân ồn định tiến tới giả trị 1,5 

b) Sự biễn đổi hạt nhân 

Hạt nhân cũng bị biến đổi khi bị bắn phá bởi các hạt đưới nguyên tử hay chùm proton 
năng lượng cao. Nếu hạt nhân mới sinh ra có số proton thay đổi thì nguyên tử trở thành một 
nguyên tử của nguyên tô hoá học khác. Nếu khỏi lượng của hạt nhân sản phẩm trong phản 
ứng tổng hợp nhỏ hơn tổng khôi lượng của các hạt nhân tham gia phản ứng, thì hiệu khối 
lượng này có thể phát ra đưới dạng năng lượng có ích (như tia y - gamma, hay động năng của 
các hạt sản phẩm như hạt B- beta) và tuân theo công thức của Albert Einstein (người Đức) 
vẻ sự tương đương giữa khôi lượng và năng lượng 


AE =Am-cÊ (với Am là khôi lượng chênh lệch và c là tốc độ ánh sáng). 
ăng lượng dư ra nảy có nguồn gốc từ năng lượng liên kết của hạt nhân tạo thành và nó 


là sự mât mát năng lượng không thê khôi phục được, làm cho các hạt tham gia tổng hợp đứng 
cạnh nhau trong một trạng thái đòi hỏi năng lượng này phải tách ra. 


Phản ứng tổng hợp tạo ra hạt nhân lớn hơn từ các hạt nhân có Z nhỏ hơn 26 và số khôi 
khoảng 60 thường là phản ứng toả nhiệt, giải phóng nhiều năng lượng hơn so với năng lượng 
cần thiết để tổng hợp chúng. Đây chỉnh là những phản ứng tổng hợp hạt nhân tạo ra năng 
lượng trong các ngồi sao và giúp ngồi sao duy trì trạng thái cân bằng áp suất và lực hút hấp 
dẫn. Đôi với các hạt nhân nặng hơn, năng lượng liên kết trên một nueleon trong hạt nhân bắt 
đầu giảm. Do đó, phản ứng tổng hợp đề tạo thành hạt nhân nguyên tử có Z lớn hơn 26 và số 
khôi lớn hơn 60 là phản ứng thu nhiệt. 
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7. Tia X (X-Ray) và nguyên lí hoạt động của máy chụp X-quang 

a) Bản chất tia Ý 

Tia X là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn, thường trong khoảng từ 103 Ä đến 1,0 Ä 
tương ứng với dãy tần sô từ 3-10'° Hz đến 3-10!” Hz và năng lượng từ 120 eV đến 120 keV. 

b) Cơ chế phát tia Ý 

Electron của cathode được tăng tốc trong điện trường mạnh nên có động năng rất lớn. Khi 
gặp anode, các electron này Xuyên sâu vào vỏ nguyên tử, tương tác với hạt nhân và các lớp 
electron của nguyên tử làm dịch chuyên các electron từ lớp này qua lớp khác (được đặt tên K, 
L,M,... theo mức năng lượng của electron từ thập tới cao). Chính quá trình dịch chuyển từ 
lớp này sang lớp khác của các electron tạo ra tia X. 

e) Các tính chất và từng dụng trong y học của tia Ý 

~ Tỉnh chất 

+ Khả năng đâm xuyên tôt: truyền qua được những vật chắn sáng thông thường như giây, 
gỗ, kim loại mỏng.... Bước sóng càng ngắn, khả năng đâm xuyên càng mạnh. 

+ Tác dụng rất mạnh lên kính ảnh. 

+ Làm phát quang một số chất. 

+ Có khả năng ion hoá không khí và các chât khí. 

+ Tác dụng sinh học rât mạnh: huỷ hoại tế bào, điệt vi khuẩn, 

— Ứng chng trong y học: 

Sử dụng trong các máy X-quang, CT-scanner, PET-CT, xa trị,... rât có giá trị trong việc 
chẩn đoản cũng như điều trị bệnh. 

— Tác dụng không mong muốn của tỉa X: 

+ Do có bước sóng ngắn, tia X có thê đi xuyên qua nhiều loại vật chât và gây tác hại rât 
lớn cho các đạng sinh vật sông. Với con người, tia X gây rỗi loạn quả trình trao đổi chất, thay 
đổi mã di truyền... 

+ Ngày nay, bằng kĩ thuật hỗ trợ, bệnh nhân chỉ phải hấp thu liều lượng tia X nhỏ nhưng 
vấn đạt được hiệu quả trong chân đoán và điều trị. Các biện pháp bảo vệ các phòng sử dụng 
tia X là phòng được bọc chỉ (lead), nhân viên bức xạ có ảo bọc chỉ.... 

đ) Cấu tạo và nguyên lí hoạt động máy.X-quang 

Cầu rao: Thành phần chính trong hệ gồm: 

— Bỏng phát tia X và bộ tạo cao áp; 

—Phin lọc; 

~— Hệ chuẩn trực; 

~— Lưới chông tán xạ; 


— Bộ phận nhận tia X: phim, tắm nhận ảnh KTS, bìa tăng quang hoặc tăng sáng truyền 
tình (khuêch đại ảnh); 

~ Bộ kiểm soát liều xạ tự động (AEC); 

~ Tĩng tâm điều khiển thông số và phát tia. 


Ống tiaX 


Chùm tia 


Ð Bàn 
Lưới chống tín xạ 
-TTEELELEELET TỰ THÍ 7 AEC 
'Casette. 


Hình 1.2. Các thành phần chính trong hệ chụp X-quang 
Nguyên lí tạo hình của máy chụp X-quang 
Chủm tia X sau khi truyền qua vùng thăm khám của cơ thê thì suy giảm đo bị hấp thụ bởi 
các cầu trúc. Sự suy giảm này phụ thuộc vào độ đày, mật độ của các câu trủc mà nó đi qua 
niên tác động của chùm tia còn lại tới bộ phận thu nhận (ñlm, detector, màn chiêu...) là khác 
nhau, qua đó bộ xử lí hình ảnh sẽ cho thang xám khảe nhau. Mức độ thang xảm sẽ tạo ra ảnh. 


IỆC GỢI Ý TỎ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 


1. Trong điều kiện cho phép, nên biểu điển thí nghiệm về tia âm cực, những tính chất của 
tia âm cực để làm cơ sở thực nghiệm cho việc tim ra electron, chứng tỏ nguyên tử có cầu tạo 
phức tạp. 

2. Sử dụng phương pháp tiên đề: HS thừa nhận một số điểm cơ bản rồi căn cứ vào đó đề 
suy ra một sô kêt quả khác. 

3. Sử dụng phương pháp hoạt động nhóm: HS đọc SGK, thảo luận trong nhóm và lần lượt 
các nhóm trình bày ý kiến trước lớp; sau đó các nhóm khác phản biện. Cuỗi cùng GV giúp HS 
rút ra kêt luận chung. 

4. Trong một số phần cụ thể, có thể cho HS giải quyết những bài tính đơn giản (tính tỉ số 
khối lượng electron/hat nhân, xác định bán kính nguyên tử, xác định khối lượng tuyệt đổi của 
một nguyên tử, tính tỉ khối hạt nhân... D) nhằm tạo niềm tin khoa học cho HS. 


Hoạt động 1. CÁC LOẠI HẠT CÂU TẠO NÊN NGUYÊN TỬ 
1. Không mô tả thí nghiệm của E. Rutherford mà chỉ nêu kết quả thu được từ thí nghiệm đó. 


2. GV yêu cầu HS đọc trước ở nhà và trên lớp sử đụng phương pháp hoạt động nhóm đề 
Trên luyện năng lực GTHT: 


~ Tiền hành thí nghiệm tia âm cực (nêu được). 

— Quan sát hình ảnh, video. 

- GV hướng dẫn để HS rút ra nhận xét. 

3. Củng cô: Sử dụng một sô câu hỏi tương tự câu hỏi trong SGK để luyện tập. 

Hoạt động 2. KÍCH THƯỚC VÀ KHÔI LƯỢNG CỦA NGUYÊN TỪ 

1. Hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực NTHH: 

Do những con số vẻ kích thước, khôi lượng nguyên tử và các loại hạt là vô cùng nhỏ bẻ nên 
GV dùng hình ảnh hoặc video để hướng dẫn HS so sánh: 

— Hạt nhân nguyên tử với nguyên tử. 

— Electron với proton và neutron. 

Có thể đựa vào số Avogadro để tỉnh khói lượng của 1 nguyên tử. 


Ví dụ: khôi lượng của l nguyên tử carbon = .... 1,9927.10 2 (g). 


a) Sử dụng các ví dụ so sảnh tương tự như: 

~ Đường kính của tóc người thường bằng khoảng 1 triệu lần đường kính nguyên tử carbon. 

— Một giọt nước chứa khoảng (2-10?) nguyên tử oxygen và 2: (2-10) nguyên tử hydrogen. 

— Một cara kim cương với khôi lượng 2-10! kg chứa khoảng (10) nguyên tử carbon. 

~ Nếu một quả táo phóng to bằng đường kính Trái Đất, thì một nguyên tử trong quả táo 
cỏ đường kính xâp xi kích cỡ quả tảo ban đầu. 

b) Yêu cầu HS nêu nhận xét vẻ: 

— Kích thước nguyên tử. 

— Kích thước hạt nhân. 

— Kích thước proton, neutron. electron. 

(Chú ý hướng dẫn HS đổi đơn vị) 

2. Hướng dẫn HS rèn luyện năng lực GQVĐ bằng cách: 

Gnới thiệu bảng 11 SGK và sử dụng câu hỏi, bài †ập vân dụng để tính toán: khối lượng 
nguyên tử (ra kg), khôi lượng nguyên tử (ra amu), khôi lượng mol nguyên tử. 

Sử dụng phương pháp trực quan, đàm thoại gợi mở và rèn luyện năng lực GTHT: 

Bằng cách quy đổi đơn vị m, pm, yêu cầu HS so sánh khôi lượng proton, neutron và 
electron với khôi lượng nguyên tử, từ đó hưởng dân HS rút ra nhận Xét: "khôi lượng electron 
võ cùng nhỏ, không đáng kẻ, nên khôi lượng nguyên tử tập trung chủ yêu ở hạt nhân". 


3. Củng cô: Sử dụng một sô câu hỏi tương tự câu hỏi trong SGK đề luyện tập. 


Hoạt động 3. ĐIỆN TÍCH HẠT NHÂN VÀ SỐ KHÔI 

1. Sử dụng phương pháp hợp tác nhóm, GQVĐ và rèn luyện năng lực GTHT: 

Giới thiệu "điện tích hạt nhân" và "sô khối". Sau đó HS xác định: sô khối và số neutron 
(của một sô nguyên tử). 

2. Củng cổ: Sử dụng một số câu hỏi tương tự câu hỏi trong SGK. để luyện tập. 


Hoạt động 4. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ VÀ ĐỌC BÀI TIẾP THEO 


GV hướng dẫn HS sử dụng phương pháp hoạt động nhóm, đề nghị HS đề xuất và vẽ mô 
hình của nguyên tử, qua đó rèn luyện năng lực THTN. 


t HƯỚNG DÃN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK 
1. Đáp án C. Nguyên tử chứa những hạt mang điện là proton và electron. 
2. Nhận xét về đường đi của các hạt ơ: 
— Đa số các hạt đi thẳng xuyên qua lá vàng. 
— Mội sô it hạt đi lệch hướng. 
—Mội số rất ít hạt bị bật trở lại. 
Chứng tỏ nguyên tử có cầu tạo rỗng, ở tâm có một hạt nhân có kích thước rât nhỏ so với 
nguyên tử. Hạt nhân nguyên tử mang điện tích đương và có khôi lượng lớn. 
3. So sánh thây 30 em = 10 000 lần so với 0,003 em. 
4. Nguyên tử nirogen chứa 7 proton, 7 neutron = số electron = số proton = 7. 
Hạt nhân nguyên tử chửa 7 proton và 7 neutron. 
Khỗi lượng của hạt nhân = (7-1.673-10'27) + (7-1,675-10 ?? = 2.3436.105 (kg). 
Khối lượng của eleetron = 7:9,109-10 3! = 6,376-10'”” (kg). 
Khôi lượng của nguyên tử = 2,3436-10 ?5 + 6376-1039 = 2 3442-10”? (kg). 
„ khối lượnghạtnhân _ 2.3436-10 26 


Tỉl —= = 0,9997, 
hối lượng nguyên từ 2,3442 -10”26 


khối lượng vỏ nguyên tử _ 6,376 -10739 


= —— 2.56-10 '. 
khối lượng hạt nhân 2.3436 -10”76 


Tỉ lệ 
Nhận xét: Khôi lượng electron rất nhỏ, không đáng kể so với khối lượng nguyên tử và 
khôi lượng nguyên tử tập chung chủ yêu ở hạt nhân. 
5. Điện tích hạt nhân = số proton = số electron = 13. 
Số neutron = sô khôi — số proton= 27 — 13 = 14. 


L2 ~ 


VẸ cợi Ý KIÊM TRA, ĐÁNH GIÁ 
— Đảnh giả năng lực NTHH của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ "trình bày": "mô tả", 
"chọn phương án đúng" về thành phân nguyên tử. 
— Đánh giá năng lực GQVĐ của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ "so sánh"; "tính 
toán" về nguyên tử, hạt nhân (kèm theo sự giải thích). 
_ — Đánh giá năng lực THTN của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ "vẽ hình mô tả"; "đề 
uât" về mô hình nguyên tử. 
__ — Đánh giá năng lực VDKT của HS bằng các câu hỏi có nội dung kiên thức tương tự bài học 
về thành phân nguyên tử, kèm theo các tính toán hoá học. 


Bài 2. NGUYÊN TÓ HOÁ HỌC 


ÌƑ Mục TIÊU 
Sau bài học, HS sẽ: 
~ Trình bày được khái niệm về nguyên tô hoá họe, sô hiệu nguyên tử và kí hiệu nguyên tử. 
— Phát biểu được khái niệm đồng vị, nguyên tử khôi. 
— Tính được nguyên tử khỗi trung bình (theo amu) dựa vào khôi lượng nguyên tử và phần 
trăm sô nguyên tử của các đồng vị theo phổ khôi lượng được cung cấp. 


lƑ CHUÂN BỊ 
— Một số câu chuyện về: các đồng vị phóng xạ... 


~ Tranh ảnh và video liên quan đến đồng vị. 


IẾƑ THÔNG TIN BÔ SUNG 


1. Nguyên tố hoá học 

Nguyên tô hoá học (gọi tắt là nguyên tỗ) là một chất hoá học tính khiết, bao gồm một 
loại nguyên tử, có cùng số hiệu nguyên tử (số hạt proton trong mỗi hạt nhân nguyên tử). 

Hiện nay có tật cả 118 nguyên tô hoá học đã được tìm thây, trong đỏ 94 nguyên tô có 
nguồn gốc tự nhiên, các nguyên tô còn lại là nhân tạo. Nguyên tô nhân tạo đầu tiên 
là teenetium (Te) được điều chế năm 1937. Tất cả các nguyên tô nhân tạo đều có tính phỏng 
xạ với chu kì bán rã ngắn, vì vậy chúng không thể tồn tại tự nhiên trên Trái Đất cho đến ngày 
nay đo sự phóng xạ đã diễn ra ngay từ khi hình thành Trái Đất. 


_ hà, 


Nguyên tô nhẹ nhất hydrogen (có ba loại nguyên tử là hydrogen. đeuterium và tritium), là 
nguyên tô đầu tiên xuất hiện trong Vụ Nổ Lớn (Big Bang). Tất cả các nguyên tô nặng hơn 
được tạo ra thông qua hàng loạt các quá trình khác nhau của tổng hợp hạt nhân. 

Mỗi nguyên tổ hoá học đều có một tên gọi và kí hiệu riêng đề đễ nhận biết. Tên gọi chính 
thức của các nguyên tô hoá học được quy định bởi Liên đoàn Quốc tế về Hoá học cơ bản và 
Hoá học ứng đụng (International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC). Tổ chức 
này thường châp nhận tên gọi mà người (hay tổ chức) phát hiện ra nguyên tô đã lựa chọn. Tuy 
nhiên, khi có tranh cãi về việc nhóm nghiên cửu nào thực sự tìm ra nguyên. tố, việc đặt tên có 
thể bị chậm trễ, ví đụ một sô nguyên tô có số hiệu nguyên tử từ 104 trở lên bị châm trễ công 
nhận tên gợi chính thức trong một thời gian dài. Mỗi nguyên tổ hoá học có một kí hiệu hoá 
học được quy định dùng thông nhất trên toàn thế giới, dựa trên cơ sở tên gọi của nguyên tổ, 
phần lớn là viết tắt theo tên gọi La-tinh. Ví dụ: Carbon có kí hiệu hoá học C, sodium có kí 
hiệu hoá học Na từ tên gọi La-tinh natium. Kí hiệu hoá học của nguyên tô được thông nhất 
trên toàn thê giới trong khi tên gợi thông thường của nó khi chuyển sang một ngôn ngữ khác thì 
phần lớn không giống nhau. 

Nguyên tử của các nguyên tô có thể kết hợp với nhau đề tạo thành các đơn chât hay hợp 
chât hoá học đưới các trạng thái tập hợp phân tử hay tỉnh thể (đơn nguyên tử hay hai nguyên 
tử hoặc đa nguyên tử). Một nguyên tô có thê tòn tại ở nhiều dạng đơn chất khác nhau gọi là 
hiện tượng thù hình. Ví dụ, nguyên tô oxygen có thể tồn tại dưới dạng oxygen (O›), ozon 
(O;). Trong phần lớn các trường hợp, hợp chất vỏ cơ và hợp chât hữu cơ có thành phần, cấu 
trúc và tính chât đặc trưng cô định. 


2. Kí hiệu nguyên tử 

Liên đoàn Quốc tế về Hoá học cơ bản và Hoá học ứng dụng (IUPAC) là nơi đưa 1a các 
khuyên nghị về danh pháp cho cáe nguyên tô và hợp chât hoá học, cũng như các hãng số hay 
giá trị liên quan... 

: Tên khoa học của các đồng vị được viết với tên của nguyên tổ kẻm theo là đấu gach nổi và 
số khôi. Ví dụ: helium-3, carbon-12, carbon-14. iodine-l 31, uranrun-238.... 

Ở dạng kí hiệu ậE (trong đó A — số khôi, Z — số hiệu nguyên tử và E — kí hiệu nguyên 
tô), số khối được viết ở vị trí chỉ số trên và sô hiệu nguyên tử viết ở vị trí chỉ số đưới ngay 
trước kí hiệu hoá học của nguyên tô. Ví đụ: He, vG: lạ) I0 RE .. Ngoài ra, có thể dùng 
kí hiệu rút gọn là ÊE, vì số hiệu nguyên tử Z đã được đặc trưng rõ bằng kí hiệu hoá học E. 
Ví dụ: *Ha, ĐO, HO, ĐT, 2381, 


Trong phương trình phản ứng hạt nhân, kỉ hiệu ậE cho hình đung trực quan tốt hơn. 


Ví dụ !#N+n ——> JjC+]p. 


..” ¬ 


3. Đông vị 

Đồng vị là các đạng tồn tại của một nguyên tô hoá học, trong đó hạt nhân nguyên tử có 
cùng số proton nhưng có chứa sô neutron khác nhau và đo đó có số khối khác nhau. 

Thuật ngữ "đồng vị" (sotope) được hình thành từ tiếng Hy Lạp isos đøoe "cùng") và 
fopos (xózoc "chỗ"), có nghĩa là "cùng một chỗ", để nói rằng các đồng vị khác nhau của một 
nguyên tô đều chiếm vị trí duy nhất trong bảng tuần hoàn các nguyên tô hoá học (hay bảng 
tuần hoàn). 

Số proton trong hạt nhân nguyên tử được gọi là số hiệu nguyên tử và bằng sô electron 
của nguyên tử. Mỗi số hiệu nguyên tử xác định một nguyên tô cụ thê và các nguyên tử của 
nguyên tô đó có thể có số lượng các neutron khác nhau. Số lượng các nueleon (tên gọi 
chung cho proton và neutron) trong hạt nhân là số khôi của nguyên tử, tức là mỗi đồng vị 
của một nguyên tô có một số khối riêng biệt. 

Ví dụ: 12C, '3C và '*C là ba đồng vị của nguyên tô carbon có số nueleon tương ứng là 12, 
13 và 14. Sô proton trong nguyên tử carbon là 6 nên SỐ neutfron của các đồng vị tương ứng là 
6, 7 và 8. 

Một số đồng vị có tính phóng xạ và do đó được gọi là đồng vị phỏng xạ, trong khi những 
đồng vị còn lại chưa bao giờ được quan sát thây sự phân rã phóng xạ. được gọi là đồng vị bên. 
Vị dụ: #C là một đồng vị phỏng xạ của carbon, trong khi 1# và l3© là các đồng vị bên. Có 
khoảng 339 đồng vị xuât hiện tự nhiên trên Trái Đát, trong đỏ 286 là đồng vị nguyên thuỷ, có 
nghĩa là chứng đã tồn tại từ khi hình thành Hệ Mặt Trời. Đồng vị nguyên thuỷ bao gồm 34 
đồng vị có chu kì bán rã rất đài (trên 100 triệu năm) và 252 đồng vị được chính thức coi là 
đồng VỊ bản. 


4. Khối lượng nguyên tử và nguyên tử khối 

a) Khối lượng nguyên tử 

Các nhà khoa học đầu tiên xác định được khỏi lượng nguyên tử tương đổi là Iohn 
Dalton và Thomas Thomson (người Scotland) vào khoảng những năm 1803 — 1805 và löns 
Jakob BerzelIus (người Thuy Điền) vào khoảng những năm 1808 — 1826. Khôi lượng nguyên 
tử tương, đổi ban đầu được định nghĩa là khôi lượng của nguyên tử so với khối lượng của 
nguyên tô nhẹ nhất, hydrogen, được tính là 1,00. Trong những năm 1820, giả thuyết Prout cho 
rằng khôi lượng nguyên tử của tất cả nguyên tô là một bội số của khôi lượng nguyên tử 
hydrogen. Tuy nhiên, J. J. Berzelius đã chứng minh rằng điều này là Sai vì một sô nguyên tô 
như chlorine, khôi lượng nguyên tử tương đối vào khoảng 35,5 nằm gần như chỉnh giữa hai 
bội số nguyên của khối lượng hydrogen. Sau này, điều đó được chứng minh là khôi lượng 
nguyên tử trung bình của hỗn hợp nhiều đồng vị, còn nguyên tử khôi của mỗi đồng vị vẫn là 
bội số của khối lượng hydrogen với sai số trong khoảng 1%. 


Trong thập kỉ 1860, Stanislao Cannizzaro (người Italia) đưa ra một định luật để xác định 
khối lượng nguyên tử tương đổi của các nguyên tô: lượng chất khác nhau của cùng một 
nguyên tô chứa trong những phân tử khác nhau là các bội sô nguyên của trọng lượng 


5m0; 


nguyên tử và xác định khôi lượng nguyên tử và phân tử tương đôi qua việc so sảnh mật độ 
hơi của một hỗn hợp khí chứa phân tử của một hay nhiều nguyên tô cần đo đạc. 

Trong thê kỉ XX, trước những năm 1960, các nhà hoá học và vật lí sử dụng hai thang đo 
nguyên tử khối khác nhau. Các nhà hoá học dùng "đơn vị nguyên tử khối" (amu) sao cho hỗn 
hợp tư nhiên các đồng vị của 0Xygen, trong klu các nhà vật li gán con sô 16 làm nguyên tử 
khối của đồng vị oxygen phổ biến nhất (5O, gồm 8 proton và 8 neutron). Tuy nhiên, 
vì oxygen-]7 và oxygen-18 cũng có trong tự nhiên, điều này đẫn đền hai thang đo khác nhau 
cho khôi lượng nguyên tử. Thang đo thông nhất dựa trên carbon-12, đáp ứng nhu cầu của các 
nhà vật lí về thang đo đựa theo một đồng vị duy nhất, trong khi vẫn có giả trị gần bằng thang 
đo của các nhà hoá học. 

Nguyên tử khôi là khôi lượng tương đổi của nguyên tử (cho biết khôi lượng của nguyên 
tử đó nặng gâp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử). Trong nguyên tử, khôi lượng của 
proton và neutron đều xâp xỉ 1,0 amu, còn khôi lượng của electron nhỏ hơn rât nhiều 
(0,00055 amu) nên có thể coi nguyên tử khối xấp xi “sô khối” của hạt nhân. 

Về giá trị, khối lượng nguyên tử và khối lượng nguyên tử tương đối xắp xỉ nhau. Sự khác 
biệt duy nhất là khối lượng nguyên tử tương đối không có đơn vị, vì nó biểu diễn tỉ lệ khôi 


lượng của một nguyên tử carbon-12 với đơn vị khôi lượng nguyên tử (1amu = 1m. MU 


Nguyên tử khỗi trung bình của một nguyên tô có nhiều đồng vị phụ thuộc vào phần trăm 
số nguyên tử và nguyên tử khôi của các đồng vị. Giá trị của nó thường xấp xỉ nguyên tử khối 
của đồng vị phô biến nhất, chứ không phải là vì sự khác biệt khi làm tròn. 


b) Nguyên tử khỏi 

Nguyên tử khôi luôn gần bằng một sô nguyên nhưng không bao giờ có giá trị nguyên 
(trừ !?) vì hai lí đo chính: 

~ Proton và neutron có khôi lượng khác nhau và những đồng vị khác nhau có tỉ lệ proton 
và neutron khác nhau. 

~ Nguyên tử khối bị giảm do năng lượng liên kết hạt nhân. 
Tỉ lệ giữa nguyên tử khôi và sô khôi (sô hạt trong hạt nhân) nằm trong khoảng từ 0.99884 
với “°Fe và 1,00782505 với 'H. 
c) Sự hao lụt khối lượng nguyên từ (độ luụt khối) 
Nguyên tử khối của nguyên tử, ion, hay hạt nhân nguyên tử nhỏ hơn một chút so với tổng 
khỗi lượng của các proton, neutron và electron câu thành nên nó, đo có sự mất mát khôi lượng 
từ năng lượng liên kết (theo công thức E = me?) 
Ví dụ: Hạt nhân lithium có khôi lượng = 7,01601 amu. Hãy tính năng lượng liên kết Tiêng 
của hạt nhân lithium. Cho khôi lượng proton và neutron lân lượt là 1,00724 amu và 1,00862 amu. 


Biết 


Khối lượng của 3p + 4n = 1,00724-3 +1,00862-4 = 7.0562 (anu). 


Độ hụt khối lượng Am = 7.0562 ~ 701601 = 0,04019 (am). 
E=Amc?=0,04019:931,5 = 37.44 (MeV). 


37,44 
ví 


Năng lượng liên kết riêng trung bình = = 5,35 (MeV/ nueleon). 


Bắt kì sự hao hụt khối lượng nào do năng lượng liên kết hạt nhân chỉ chiếm một phần nhỏ 
so với tổng khôi lượng các nueleon tự đo. So với khỏi lượng trung bình của mỗi nueleon trong 
! là một nguyên tử có liên kết tương đối mạnh, hao hụt khôi lượng chỉ là một phần nhỏ của 
1 amu. Do proton và Tieutron tự do có khôi lượng khác nhau rât ít (khoảng 0,0014 amu), làm 
tròn khôi lượng đông vị tương đôi, hoặc nguyên tử khôi của bât kì đông vị nào (tính theo 
am) luôn cho ta số hạt trong nhân. hay sô khôi. 

Việc đo đạc và so sánh khối lượng của nguyên tử được thực hiện bằng phương pháp 
phô khôi. 

5. Ứng dụng của đồng vị phóng xạ 

a) Trong y học 

"Liệu pháp cobalt" được dùng trong y học để chữa một số đạng ung thư dựa vào khả 
năng làm giảm khôi u của tia y ( ?Co phân rã tạo ra hạt j, tia y có tụ/¿ = 5.27 năm). 


#Co — #Ni+ ($e + Ấy 


#Na hay !In được dùng trong kiểm tra máu. 

?9!TỊ (thallium) và ”®Tc (teehnetium) được dùng trong kiểm tra tim, phôi. 

Phương pháp PET dùng các đồng vị có thời gian sông ngắn như !!C (t,„;= 26,4 phút); 

TÊN (ta = 9,98 phúÐ; 'ÝO (tua = 2,05 phúÐ); ŠF (2= 110 phút) để chữa một số bệnh ung thư. 

b) Trong nông nghiệp 

Kĩ thuật phóng xạ dùng để: 

— Bảo quản nông sản. 

— Triệt sân các sâu bọ, côn trùng gây hại cho cây trồng. 

~— Kích thích sự nảy mầm ở thời điểm thích hợp của một số giông cây trồng hoặc dùng các 
đồng vị đánh đâu nghiên cứu các giai đoạn phát triển của thực vật quý hiểm. 

€) Trong công nghiệp 

~ Kiểm tra chất lượng sản phẩm, thiết bị, công trình xây dựng bằng tia phóng xạ thích hợp. 

— Máy kích thích nhịp tìm sử đựng ?°Pu (plutonium) làm nhiên liệu rất gọn nhẹ và đễ 
sử dụng. 

— Các động cơ của một số thiết bị nghiên cứu vũ trụ hoặc các cực của Trái Đất sử dụng 
đồng vị ?!9Po và ?'2Cf hoạt động được nhiều năm mà chỉ tiêu thụ một lượng nhỏ nhiên liệu. 

4) Trong nghiên cứu khoa học 

—Mội sô đồng vị đánh dâu được dùng để nghiên cứu các phản ứng khó theo dõi. 
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Ví dụ: Sử dụng 3S? đề khảo sát cân bằng hoá học: 


Co§ đắn) —> Co?” (đđ) + S? (đđ) 
Phân ứng quang hợp: 


6COz+ 6HạO ¬ `. CzH¡;Os + 6O; (sử dụng '*CO;) 


~ Điều chế các nguyên tô hoá học có Z. > 93. 
e) Định mỗi (miền đại) cồ vật 
Ví dụ 1: Một mẫu đá chứa 17,4 ug ?Ẻ8UJ và 1,45 HE ?%P› (biết 2U có tựa = 4,51-10” Tiãm). 


Đông học phản ứng phóng xạ cho: hằng số phóng xa A.= z Ề và t (mền đại) = TS, 
1⁄2 m 
ÂU _ TU, 
A@m) tạp, 
Ví dụ 2: Một mẫu than hoá thạch có tốc độ phân huỷ '*C là 13.6 (tính cho 1,0 gam Œ 
trong 1,0 giây). Biết ''C có ta = 5730 năm. Cơ sở của phương pháp định tuôi này là: 


Ta cỏ liên hệ ———> tỉnh được m„ = t = 6,58-10Ÿ năm. 


~ Trong tự nhiên ''C được tạo thành từ phản ứng: ĐN+ ñặn —=› le+ }H 


~ Khi bị phân rã C tạora: li —› lýN+ 0B 


Vì 'C được tạo thành rồi bị phân huỷ đều với tốc độ xác định nên trong khí quyển có 
chứa lượng 14CO; xác định, do đó, luôn có một lượng nhỏ xác định .© trong cơ thể động, 
thực vật sông. Khi động, thực vật chết đi, lượng 14C bị giảm (mà không được bù lại). 


R ° ` H _ 1 x ^ ˆ. ˆ ` ` Ẩ 
† (mên đại) = The (R¿ là sö phân huỷ 14C khi động, thực vật sông = 15.3 và R là sô 


phân huỷ '“C khi đông, thực vật chết, tại điểm được phát hiện là 13,6). Thay số tính được 
t=974 năm. 


IŸƑ GỢI Ý TỎ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 


1. Do khái niệm "nguyên tô hoá họe" là trừu tượng nên đề HS có đủ thông tin, GV có thể 
trinh bày khải mệm "đồng v" trước, dựa trên các ví dụ cụ thể về đồng VỊ (nhiều nguyên tử 
cùng loại) để HS suy ra khái niệm về nguyên tô hoá học. 


2. Sử dụng phương pháp hoạt động nhỏm: HS đọc SGK, thảo luận trong nhóm và lần lượt 
các nhóm trình bày ý kiến trước lớp; sau đó các nhóm khác phản biện. Cuối cùng GV giúp HS 
rút ra kết luận chung. 


3. Trong phần " “nguyên tử khối trung bình", có thể cho HS giải quyết những bài tính đơn 
giân dựa trên một số kết quả về phổ khôi lượng nhằm tạo niềm tin khoa học cho HS. 
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Hoạt động 1. NGUYÊN TÔ HOÁ HỌC 

1. Hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực NTHH: 

Yêu cầu HS nêu nhận xét cặp ba nguyên tử H Z= 1; A=l1),DŒ=l;A=2)vàT (Z=1; 
A =3) có gì giống và khác nhau, từ đó rút ra kết luận về khái niệm "nguyên tô hoá học". 

2. Hoạt động củng cỗ: Sử dụng một số câu hỏi và bài tập tương tự câu hỏi và bài tập SGK. 
để luyện tập. 

Hoạt động 2. KÍ HIỆU NGUYÊN TỪ 


1. Hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực NTHH bằng cách sử đụng phương pháp hoạt động. 
nhỏm đề rèn luyện thêm năng lực GTHT. 


GV đưa ra kí hiệu một nguyên tử và yêu cầu HS nêu nhận xét các yêu tô trong kí hiệu đã 
cho là gì2 Từ đỏ vẽ ra một sơ đô chung. 

2. Hoạt động củng cô: Hướng dẫn HS rèn luyện năng lực GQVĐ và năng lực VDKT 
bằng cách: sử đụng một sô câu hỏi và bài tập tương tự câu hỏi và bài tập SGK đề luyện tập. 

Hoạt động 3. ĐÔNG VỊ 


1. GV cho HS đọc SGK, lưu ý Hình 2.2, sử dụng phương pháp hoạt động nhóm để rèn 
luyện năng lực GTHT: gợi ý HS nhận xét sự khác nhau của các nguyên tử cùng loại này. 


2. GV hướng đẫn HS kết luận về khái niệm "đồng vị" qua việc sử dụng phương pháp đàm 
thoại, gợi mở đề rèn luyện năng lực NTHH; 


— Có thê giới thiệu một SỐ cặp đồng vị khác như: 12C, %C, '4C (không bên) và ®U, ®U: 5U. 
— Lưu ý HS đến sự khác nhau vẻ tính chất vật lí của các đồng VỊ. 


3. Hoạt động củng cô: Hướng dẫn HS rèn luyện năng lực GQVĐ và năng lực VDKT 
bằng cách: sử dụng một sô câu hỏi và bài tập tương tự câu hởi và bài tập SGK đề luyện tập. 

Vị dụ 1: Nêu sự khác nhau giữa các đông vị lộ Ø, ke) và Š Ø. 

Ví dụ 2: Silieon (Z = 14) là nguyên tô rât có ích và cần thiết cho nhiều ngành công 
nghiệp, đặc biệt là vật liệu bán dẫn trong công nghiệp điện tử. Hãy xác định số proton, số 
electron và số neutron trong nguyên tử của mỗi đồng vị: ?SS¡; ?2Si; 39S¡, 

Hoạt động 4. NGUYÊN TỪ KHÔI 

1. Hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực NTHH: 

~ Gợi ý HS tính khôi lượng nguyên tử bằng cách tính tổng khôi lượng proton, electron và 
neutron theo amu. 

~ Hướng dẫn HS so sánh tông khôi lượng electron với khôi lượng nguyên tử đề thấy khôi 
lượng của electron rât nhỏ nên khối lượng nguyên tử x tổng khôi lượng proton + neutron. 


2. Sử dụng phương pháp hợp tác nhóm, GQVĐ và rẻn luyện năng lực GTHT để tìm câu 
trả lời: khôi lượng nguyên tử tính theo cách trên khác biệt gì với "sô khôi". Từ đó dân đến 
khải mệm "nguyên tử khôi". 
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3. Sử đụng phương pháp đàm thoại, gợi mở đề rèn luyện năng lực GQVĐ; 


~ Bằng phương pháp phổ khôi cho thây chlorine có 2 đồng vị ''Cl và ”CI với tỉ lệ số 
nguyên tử theo Hình 2.3 thì nguyên tử khôi của chlorine là giá trị trung bình cộng của các số 
khôi theo tỉ lệ số nguyên tử từ phổ khối lượng. 


~ Có thể hướng dẫn HS rút ra biểu thức tổng quát khi tính nguyên tử khôi trung bình. 
__4. Hoạt động củng cố: Hướng đẫn HS rèn luyện năng lực GQVĐ và năng lực VDKT 
bằng cách sử dụng một số câu hỏi và bài tập tương tự câu hỏi và bài tập SGK để luyện tập. 
Hoạt động 5. CHÔT LẠI CÁC KIÊN THỨC ĐÃ HỌC 


GV sử dụng phương pháp đàm thoại, gợi mở để HS thây các mỗi quan hệ giữa: "nguyên 
tô hoá học và đồng vị", "nguyên tử khối và số khỏi", "sô hiệu nguyên tử và số đơn vị điện tích 
hạt nhân" qua đó rèn luyện năng lực THTN. 


* HƯỚNG DÃN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK 
1. Những nguyên tử L và E thuộc cùng một nguyên tô hoá học do có cùng số đơn vị điện 
tích hạt nhân (Z = 8). 

2. Kí hiệu một nguyên tứ cho biết: 
— Đó là nguyên tô nào. 
~ §ô đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử, sô proton và sô eleetron của nguyên tử đó. 
— Số khôi của nguyên tử đó, suy ra sô neutron = số khôi — sô proton. 
3. Biểu điễn kí hiệu của: 
a) NHrogen: E. N (số khỗi = 7+ 7= 14). 
b) Phosphorns: TẬP (số khôi =15 + 16= 31) 
©) COpper: Scu (số khôi = 29 + 34= 63). 
4.a) Ba đồng vị của Sỉ đều có số proton = sô electron = 14. 

và sô neutron lần lượt bằng 28 - 14 = 14; 29 - 14= 15 ; 30 - 14 = l6. 

b) Ba đồng vị của Fe đều có số proton = số electron = 26. 

và sô neutron lần lượt bằng 54 - 26 =28; 56 - 26 = 30 ; 57 — 26 =31; 58 - 26 = 32. 
5. Nguyên tử khôi trung bình: 
Xw= ẨNu, "26 NEg) † ÂNga, "6N + ÂNg„ -Z6NG) - 21-1+20-90+ 22-9 

100 100 


6. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tử khôi của chromium (Cr) bằng 51,996 (không phải là 
số nguyên) vì đó là giá trị trung bình cộng của số khôi các đồng vị Cr theo tỉ lệ sô nguyên tử 
đồng vị tương ứng xác định bằng phổ khối lượng. 


=20,19. 
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7. Gợi phần trăm số nguyên tử Cu là a. Nguyên tử khôi trung bình của copper: 


Nhie 63-a+65-(100—a) 


=63,456—=>a= 72,7. 
100 


YỈƑ GỢI Ý KIÊM TRA, ĐÁNH GIÁ 

— Đánh giá năng lực NTHH của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ "trình bày"; "phát 
biểu", "chọn phương án đúng" vẻ khái niệm "nguyên tô hoá học", "đồng vị", "nguyên tử khôi". 

— Đánh giá năng lực GQVĐ của HŠ bằng các câu hỏi có các cụm tử "so sảnh"; "tính 
toán" về nguyên tử khôi trung bình, kí hiệu nguyên tử. 

= Đánh giá năng lực THTN của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ "vẽ hình mô tả": "đề 
xuât" về kí hiệu nguyên tử và đông vị. 

~ Đánh giá năng lực VDKT của HS bằng các câu hỏi có nội dung kiến thức tương tự bài 
học về nguyên tử khôi trung bình, kí hiệu nguyên tử và các tính toán hoá học. 


Bài 3. CÂU TRÚC LỚP VỎ ELECTRON NGUYÊN TỬ 


Ì£ Mục TIÊU 
Sau bài học, HS sẽ: 


— Trình bày và so sảnh được mô hình của Rutherford — Bohr với mô hình hiện đại mô tả 
sự chuyền động của electron trong nguyên tử. 

~— Nêu được khái niệm về orbital nguyên tử (AO), mô tả được hình đạng của AO (s, p), 
số lượng electron trong 1 AO. 

~ Trình bày được khái niệm lớp, phân lớp electron và mỗi quan hệ vẻ sô lượng phân lớp 
trong một lớp. Liên hệ được về số lượng AO trong một phân lớp, trong một lớp. 

— Viết được câu hình electron nguyên tử theo lớp, phân lớp electron và theo ô orbital khi 
biết số hiệu nguyên tử Z của 20 nguyên tô đầu tiên trong bảng tuần hoàn. 

— Dựa vào đặc điểm câu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử, dự đoán được tính 
chất hoá học cơ bản (kim loại hay phi kim) của nguyên tô tương ứng. 


lÌƑ CHUÂN BỊ 


— Một số tư liệu về câu trúc lớp vỏ electron nguyên tử theo quan điểm hiện đại (SGV, 
Internet,...). 


~ Tranh ảnh và các video liên quan đến câu trúc lớp vỏ eleetron nguyên tử. 


IẾƑ THÔNG TIN BÒ SUNG 


1. Những ưu điểm và thiếu sót của mô hình nguyên tử Rutherford ~ Bohr 

Mô hình nguyên tử của Rutherford — Bohr cho phép giải thích sự tạo thành các vạch 
quang phố hydrogen và tính toản tân sô của các vạch đó mà suôt thời gian dài các nhà khoa 
học không giải đáp được. 

Mô hình nguyên tử của Rutherford — Bohr cho thây một hình ảnh đơn giản nhưng chưa 
đúng vẻ cầu tạo nguyên tử: 

~ Các quỹ đạo tròn và bầu đục của electron trong nguyên tử là không có cơ sở. 

— Các tính toản của Bolr đúng với nguyên tử hydrogen. nhưng không áp dụng được với 
các nguyên tử khác. 

~ Không giải thích được vẫn đề về liên kết hoá học. 

Với các thiếu sót này, phải có mẫu nguyên tử khác phù hợp với thực tê, Tuy nhiên, mẫu 
nguyên tử của Bohr vẫn là bước tiễn đầu tiên trong việc xây dựng lí thuyết câu tạo nguyên tử. 


2. Cấu tạo nguyên tử theo cơ học lượng tử 

Vật lí học đầu thê kỉ XX nhận thây không thể áp đụng cơ học nghiên cứu chuyển động 
của các hạt vĩ mô dựa vào các định luật cơ học cổ điển của Isaac Newton (người Anh) vào 
việc nghiên cứu các hạt vi mồ như electron, proton, neutron, nguyên tử,... 

Nhờ công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Maurice de Broglie (người Pháp); 
Werner Heisenberg (người Đức); Erwin Sclrödinger (người Ào); Wolfgang Ernst Pauli 
(người Ao),... cơ học lượng tử ra đời để nghiên cứu chuyên động của các hạt vi mô. Giải 
phương trình cơ lượng tử thu được các kêt quả sau: 

— Xác định được các mức năng lượng của eleetron trong nguyên tử. 

~— Tính được xác suất có mặt của electron trong nguyên tử ở một vị trí nào đó tại một thời 
điểm nào đó. 

— Tính được khoảng cách trung bình giữa electron và hạt nhân nguyên tử. 

a) Chuyển động của electron xung quanh hạt nhân 

Electron trong nguyên tử chuyển động không ngừng với tốc độ rất lớn xung quanh hạt 
nhân. Cơ học lượng tử cho biết không thể xác định được quỹ đạo của electron trong nguyên tử. 
Ta chỉ có thê hình đung theo hai cách sau: 

— Trong một thời gian, Tiểu ta chụp được một lượng rât lớn những tâm ảnh vẻ electron và 
chông các âm bản lên nhau sao cho trùng hạt nhân rôi rửa ảnh thì hình ảnh thu được giông 
như một đám mây gôm số rất lớn các đâu châm (mỗi dâu châm biểu thị một vị trí của 
electron). Mật độ các dâu châm dày đặc hơn ở gần hạt nhân chứng tỏ electron thường xuyên ở 
gần hạt nhân hơn. 

~ Vùng không gian xung quanh hạt nhân mà ở đó xác suât có mặt electron là lớn nhât 
được gọi là orbzz/. Xác suât tìm thấy electron trong một orbital là 90%, tức là trong 100 tâm 
ảnh có 90 tâm thây có electron. 


L3, 


Trạng thái của electron trong nguyên tử được xác định bởi một tổ hợp 4 số lượng tử. Các 
số lượng tử đó phù hợp với các kết luận rút ra từ thực nghiệm. 


b) Các số lượng từ 


Trạng thái của electron trong nguyên tử được xác định bằng 4số lượng tử: n_ l,m, s. 


SỐ lượng từ chính n: cho biết eleetron thuộc lớp nào trong nguyên tử và được kí hiệu: 


—§ố lượng tử chính xác định mức năng lượng trung bình của electron trên lớp thứ n theo: 


z2 


Ea=—“~-R (trong đó Z là điện tích hạt nhân, R là hằng số Ryđberg = 13,6 eV) 


2 
Hà 


Trong phương trình, đâu (—) ở về phải biểu thị tương tác hút giữa hạt nhân và electron. 


Khi n = 1, electron ở gần hạt nhân nhất, E„ cỏ trị số nhỏ nhật và electron ở mức nẵng 
lượng thấp nhât (liên kết chặt chẽ nhất với hạt nhân nguyên tử). 


Khi n tăng, trị số E„ lớn 


hơn thì eleetron ở các lớp ngoài ở mức năng lượng cao hơn. 


— Số lượng tử chính n cũng cho biết khoảng cách trung bình giữa eleetron và hạt nhân 


nguyên tử, khoảng cách tăng. 


khi ntăng. 


SỐ lượng tử phụ l: cho biết eleetron thuộc phân lớp nào trong nguyên tử và được kí hiệu: 


1 0 


1 2 3 (n-]) 


Phânlớp | s 


p đ lề 


— Cùng với sô lượng tử chính, sô lượng tử phụ xác định mức năng lượng của electron 
trong nguyên tử, đồng thời xác định hình đạng của orbital (nên còn gọi là sô lượng tử orbital). 


~ Đối với một lớp n. giá 
Với lớp thứ nhật, n= 1 


trị của / từ 0 đến (n— 1). Ví đụ: 


hì 7 có l giá trị là 7= 0 (phân lớp s hay orbital s). 


Với lớp thứ hai, n=2 thì / có 2 giá trị là /= 0 (phân lớp s) và ¡ = 1 (phân lớp p hay orbital p) 


Với lớp thử ba, n=3 thì 
lớp đ hay orbital đ). 


1 có 3 giá trị là  = 0 (phân lớp s), ¡ = 1 (phân lớp p) và / = 2 (phân 


Với lớp thứ tư, n= 4 thì 7 có 4 giá trị là 7= 0 (phân lớp s), 7 = 1 (phân lớp p), /= 2 (phân 
lớp đ) và 7 = 3 (phân lớp fhay orbital Ð). 
— Orbital s có đạng hình cầu, orbital p có đạng số 8 nỗi, các orbital đ và f có đạng phức 


tạp hơn. 


SỐ lượng tử từ m: xác định sự định hướng của các orbital trong không gian, quy định số 
orbital trong cùng một phân mức năng lượng. Như vậy cỏ tổng công (2/ + 1) giá trị của m từ 
- 0 +Í. 


Ví dụ: /=0,m chỉ có 1 giá trị m = 0 ứng với một orbifal s. 
7= l,m có 3 giá trị m = (—1, 0, +1) ứng với 3 orbital p. 
1=2,m có Š giá trị m= (—2, —1, 0, +1, +2) ứng với 5 orbital đ. 
1=3,1m có 7 giá trị m = (—3, —2, —1, 0, +1, +2, + 3) ửng với 7 orbital £ 

—=Mãi orbital được đặc trưng đầy đủ bằng một bộ ba số lượng tử n, /,m. 

Ví dụ: orbifal s của nguyên tử hydrogen được đặc trưng bởi n= 1, /=0 vàm =0. 

~ Khi không có từ trường ngoài thì năng lượng chủ yếu phụ thuộc vào hai số lượng tử n 
và /. Vì thế, để biểu thị một orbital không dùng cả ba số lượng tử trên mà thường chỉ đùng n 
và Í. 

Ví đụ: orbital 1s (n= 1,7=0); orbital 2p (n=2,/= ]). 

SỐ lượng tử spin s: khi nghiên cứu câu trúc tỉnh vi của các vạch quang phổ nguyên tử 
thây cần đưa thêm số lượng tử spin (kí hiệu s), đặc trưng cho chuyển động riêng của electron. 
Momen động lượng riêng của electron đo sự "tự quay" theo hai hướng (thuận chiều kim đồng 
hồ và ngược chiều kim đồng hồ) quanh một trục tưởng tượng của nó. 

1 


Số lượng tử spin có hai giá tr s=tỆ Và S=— 2. 


Tổ hợp 4 số lượng tử nói trên đặc trưng đầy đủ cho trạng thái của electron trong 
nguyên tử. 
Biết hình dạng của các orbital và các giá trị năng lượng tương ứng cho phép giải thích 
nhiễu tỉnh chât của nguyên tử cô lập cũng như bản chất của liên kết hoá học giữa các nguyên 
tử đỏ. 
€) Thủ tt các nức năng lượng của các orbital ne8 @ 


Trong nguyên tử ở trạng thải cơ bản (không bị kích —I 


thích) nếu xếp các mức năng lượng tăng dần thì nói n=4 


@) @ 
chung năng lượng của các orbital thuộc lớp bên ngoài cao 


hơn năng lượng của các orbital thuộc lớp bên trong. Lí @ 
thuyết và thực nghiệm cung câp thứ tự tăng đần năng xã 
lượng của các orbital như sau: lờ @ 
1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d... n1 (3 


Hình 3.1. Các mức năng lượng của các orbital 


L5 


3. Cơ sở thực nghiệm cho biết sự sắp xếp electron trong nguyên tử 

a) Bản chất của ảnh sáng 

Ảnh sảng và sóng 

— Ánh sáng lan truyền trong không gian tương tự như sự chuyên động của sóng trên mặt 
nước. Sóng ánh Sáng có nhiều tính chất tương tự như sỏng nước, khi làm gợn sóng trong một 
hộp đựng nước bằng thuỷ tĩnh sẽ quan sát thây mặt cắt của SÓng nước. 


—+x—— 


cà 


Hình 3.2. Chuyên động của sóng trên mặt nước 

Khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp gợi là đô dài sóng hay (kí hiệu 2.— đọc là lamđa). 
Tần số là số Tigon sóng qua một điểm nào đó trong một đơn vị thời gian (kí hiệu v — đọc là nuy). 
Nếu đơn vị thời gian là giây (s) thì đơn vị tần sô là hec (kí hiệu Hz) hay đơn giản là s Ì. Nếu có 
4 ngọn sóng đi qua một điểm nào đó trong thời gian 1 giây thỉ tần số sóng là 4 Hz hay 4 sÌ. 

— Tốc độ truyền sóng là tốc độ chuyền đời của một ngọn sóng. Nếu bước sóng x= l em 
và tần số v = 4s” thì ngọn sóng chuyển đời 4 em-sT. Tốc độ truyền sóng = À-v (khi tốc độ 
truyền sóng bằng nhau, bước sóng càng ngắn thì tần số càng lớn). 

— Tốc độ của ánh sáng trong chân không (kí hiệu e), e = À-v = 3,00-10 ms}. Nếu cho 
chùm ánh sáng trăng (ảnh sáng mặt trời) đi qua một lăng kính thuỷ tĩnh, nó sẽ bị phân giải thành: 
một đâi liên tục đủ các màu từ đỏ đến tím (cầu vòng) gọi là quang phô liên tục. Các màu khác 
nhau có bước sóng khác nhau, do ánh sáng truyền đi với tốc độ như nhau đổi với mọi bước sóng 
nên hệ thức e =À-v cũng được dùng để tính tần số của mỗi bước sóng riêng biệt. 

~— Dãy bước sóng của ánh sáng nhìn thấy từ 4 000 Ä (tim) đến 7 500 Ä (đỏ). Nếu bước 
sóng ánh sảng ngăn hơn 4 000 À thì mắt người không nhìn thây được và gọi đó là tia tử ngoại. 
Nếu bước sóng ánh sáng dài hơn 7 500 Ä thì mắt người cũng không nhìn thây được và gọi đó 
là tia hông ngoại. 

Ví dụ: Tần số ánh sáng "tím" là 7,31-10!! s và tần sô ánh sáng "đỏ" là 4,57-10'! s1 thì 
bước sóng của mỗi màu là: 

— 3,00-108 m-s 
mm 7431-1081 


— 3,00-10Ÿm-s 
4,57.108 g1 


=.4,10-10” m (4100 Ả). 


=6,56-10 ” m(6 580 Ả). 


Bản chất hạt của ánh sảng 
~ Trong một sô trường hợp, ánh sáng có thể coi gồm những hạt gọi là photon. Theo 
Max Planck (người Đức) mỗi photon ảnh sáng mang một năng lượng riêng gọi là lượng tử 
năng lượng. Mỗi lượng tử năng lượng của photon phụ thuộc vào màu của ánh sảng. Năng 
lượng của photon được xác định bởi phương trình Planek: 
he 
E=h+v hay E= —. 
bi À 
Trong đó: h là hằng sô Planek = 6,63-10 *! 1s. 
Ví dụ: Tần số ánh sáng "tím" là 7,31-10'! s và tần sô ánh sảng "đỏ" là 4,57-10'! s† thì 
năng lượng mỗi photon trong mỗi màu ánh sáng là: 
Eum = (6,63-10 * 1.8) - (7,31.101! s”) = 4,85-10 78 1, 
Ba¿ = (6,63-10 7”! 1s) ‹ (4,57.10'! s”) = 3,03-107 1. 
Như vậy, photon của ánh sảng tím có năng lượng lớn hơn photon của ánh sáng đỏ. 
b) Quang phổ nguyên tử 
— Sự tạo thành các vạch quang phổ 
Khi phóng điện với hiệu điện thế cao qua một chất khí trong ông chân không có áp suất 
rất thập (khoảng 1 mmHg), khí sẽ phát ra ánh sảng có màu đặc trưng. Cho ảnh sáng đó đi qua 
một lăng kính, nó sẽ bị phân giải thành một số vạch tương đôi đơn giản. Mỗi vạch quang phổ 
phát xạ ứng với ảnh sáng có bước sóng riêng. Màu của một số vạch rõ nhật trong vùng quang 
phổ nhìn thây được. 
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Quang phố vạch của hydroeen 
Hình 3.3. Thi nghiệm phát hiện quang phổ vạch của hydrogen 
Quang phổ của nguyên tử hydrogen (trong vùng nhìn thấy) gồm 4 vạch sáng nhât là: vạch 
đỏ (kí hiệu Hụ). vạch lục (kí hiệu Hạ), vạch chàm (kí hiệu H,), vạch tím (kí hiệu Hạ). 


Hình ảnh quang phổ nguyên tử của hydrogen, nitrogen và neon cho thây quang phổ 
nguyên tử của môi nguyên tô hoá học có một sô vạch đặc trưng riêng cho nguyên tô đó. Các 
quang phô cũng giông như vân tay của con người, giúp nhận dạng được các nguyên tô khác 
nhau trong một mẫu vật cho đủ chỉ là dâu vét, 


~— Giải thích sự tạo thành các vạch quang phổ 

Những dữ kiện thực nghiệm đặt ra các câu hỏi: 

~ Các vạch quang phô là do nguyên nhân gì? 

— Vì sao mỗi nguyên tô chỉ phát ra ảnh sáng có bước sóng xác định? 

Rõ ràng, các electron trong một nguyên tử chỉ chiếm một số mức năng lượng nhất định. 
Ở điều kiện thường, các electron trong nguyên tử chiêm những mức năng lượng thập nhật, khi 
nhận năng lượng từ bên ngoài kích thích (đốt nóng, phóng điện...) các electron có thể đạt tới 
mức năng lượng cao hơn, khi đó nguyên tử ở trạng thải kích thích. Trạng thái này rât không 
bền (chi tồn tại khoảng 1/100 triệu giây hoặc ngắn hơn) nên electron giải phóng năng lượng 
dư dưới dạng photon và trở về mức năng lượng thâp hơn. Hiệu giữa hai mức năng lượng này 
có giá trị xác định vì các mức năng lượng đỏ là cô định. 

Vi tần số bức xạ được xác định bởi năng lượng của nó (E = h-v) nên bức xạ phát ra khi 
electron nhảy từ mức năng lượng cao xuông mức năng lượng thấp chỉ có thể có tần số xác 
định, nghĩa là phát ra màu sắc xác định. Qua các đữ kiện về quang phố vạch, có thể biết: 


~ Trong nguyên tử các electron chỉ chiêm một sô mức năng lượng xác định (tương ứng 
với một lớp). Các mức năng lượng này tăng dần từ †rong ra ngoài tính tử hạt nhân (n= 1 ~ K; 
n=2~L;n=3~M....). 

~ Màu sắc của vùng nhìn thây trong quang phổ hydrogen được tạo nên do sự nhảy của 
electron từ các mức năng lượng cao về Inức n=2. Ví dụ, cu electron nhảy từ mức n = 3 về 
mức n = 2 sẽ tạo ra vạch màu đỏ (H„ có tần sô 4 568-10!! s trong quang phổ hydrogen); còn 
khi electron nhảy từ mức n = 4 về mức n = 2 sẽ tạo ra vạch màu xanh Hạ,... 


— Khi năng lượng kích thích từ bên ngoài đủ lớn, electron có thể bị đưa đến mức năng 
lượng cao nhật của nguyên tử, khi đỏ electron bị tách ra khỏi nguyên tử và nguyên tử biến 
thành ion. Năng lượng cần thiết đề thực hiện sư ion hoá này gọi là ăng lượng ion hoá. 

Đổi với nguyên tử hydrogen, năng lượng cao nhật ứng với vạch có tần sô 32,7-1014 g1 
được tính như sau: E=h-v = (6.63-10 32,7-1019 J-photon ', 

Năng lượng của một photon: 

(6,63-10*)-( 32,7-10!°-sô Avogadro = 1308 (kI-mol”), 

Đó cũng là năng lượng 1on hoá của nguyên tử hydrogen. 

©) Năng lượng ion hoá (]) 

Năng lượng ion hoá là năng lượng cần thiết để tách electron ra khỏi 1 mol nguyên tử, 
biến nguyên tử thành ion tích điện đương (M ——> M”* + ne) đều ở thể khi. 

Nếu nguyên tử có nhiều eleetron thì có thể tách 1, 2, 3,... eleetron và có năng lượng ion 
hoá thứ nhât (1;), năng lượng 1on hoá thứ hai (1›), năng lượng 1on hoá thứ ba (1)... 

Vidu: Na ——>NaÏ+ e (li = 494klamol) 


và Na' —> Na”“+e — (ạ=4564klmol)), 


"_ 


ăng lượng ion hoá càng nhỏ, nguyên tử càng đễ mắt electron và ngược lại năng lượng 
1on hoá càng lớn, electron càng khó tách ra khỏi nguyên tử. 

ăng lượng ion hoá l¡ < ]› < l¿,... đo việc tách electron thứ hai, thứ ba không phải xảy ra 
đối với nguyên tử trung hoà mà xảy ra đối với ion mang điện đương nên cần nhiều năng 
lượng hơn. 

ăng lượng 1on hoá của một nguyên tử phụ thuộc vào những yêu tố: điện tích hạt nhân Z„ số 
lượng tử chính n, mức độ chắn của các electron ở các lớp bên trong với hạt nhân và mức độ xâm 
nhập của các electron bên ngoài vào các orbital bên trong. 

Khi nghiên cứu sâu hơn quang phô nguyên tử và năng lượng ion hoá, nhận thây mỗi mức 
năng lượng lại chia thành một số phân mức năng lượng (phân lớp). 


IỆC GỢI Ý TỎ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 


. Sử dụng phương pháp tiên đề: HS thừa nhận một số điểm cơ bản rồi căn cứ vào đó để 
suy ra một số kết quả khác. 


2. Sử dụng phương pháp hoạt động nhóm: HS đọc SGK, thảo luận trong nhóm và lần lượt 
các nếm trình bày ý kiến trước lớp, sau đó các nhóm khác phản biện. Cuối cùng GV giúp HS 
rút ra kết luận chung. 


3. Trong một sô phần cụ thể, có thể cho HS giải quyết những câu hỏi đơn giản (tính số 
electron trong một phân lớp, một lớp) và thực hành viết câu hình eleetron nguyên tử. 

Hoạt động 1. CHUYÊN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ 

1. Đưa ra hai mô hình nguyên tử: Rutherford — Bolr và theo cơ học lượng tử. 

2. GV sử dụng phương pháp hoạt động nhóm đề rèn luyện năng lực GTHT: 

— Quan sát hình ảnh, video. 

— GV hoàn thiện năng lực NTHH hướng dân để HS so sánh và rút ra nhận xét. 

3. Hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực NTHH: 

Do kiến thức là trừu tượng, nên GV dùng hình ảnh hoặc video và hướng dẫn HS nhận thức: 

— Hình dạng orbital nguyên tử. 

~ Ô orbital. 

4. Hưởng dẫn HS rèn luyện năng lực GQVĐ bằng hoạt động củng cố: 

~ Nhận biết các hình dạng orbital, 

~ Thực hành viết một số kiểu ô orbital: với 1 electron, 2 electron.... và khắc sâu nguyên 
lí loại trừ Pauli. 

Ví dụ: 


a) Mô tả cách sắp xếp 1 electron vào ô orbital s nào đưới đây là đúng? 


A| | 


` ¬ 


b) Mô tả cách sắp xếp 2 electron vào các ö orbifal p nào dưới đây là đúng? 
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Hoạt động 2. LỚP VÀ PHẦN LỚP ELECTRON 


1. Sử dụng phương pháp hoạt động nhóm đề rèn luyện năng lực GTHT và năng lực 
NTHH. GV giới thiệu: 


— Lớp electron: n= l1, 2, 3, 4,... tương ứng K,L.M,N.... 
— Phân lớp electron: s, p, đ, Ê... 
Có hai điều lưu ý với HS: 


~ Số phân lớp bằng n(ví đụn= 3 có 3 phân lớp 3s, 3p, 3đ): 


— Năng lượng của electron trong cùng một lớp gần bằng nhau, nhưng electron cùng phân 
lớp là cùng mức năng lượng. 


2. Sử dụng phương pháp đàm thoại, gợi mở đề rẻn luyện năng lực NTHH. 

~ Giới thiệu sô lượng orbital trong một phân lớp. 

— Sau đó, hướng dẫn H§ tự vẽ ô orbital ứng với mỗi phân lớp (nguyên lí loại trừ Pauli). 
~ Hướng dẫn HS liên hệ phân lớp với lớp đẻ suy ra số orbital trong một lớp. 

3. Hướng đẫn HS rèn luyện năng lực GQVĐ bằng hoạt động củng cỗ: 

— Tính số orbital trong một lớp. 

~ Tính sô electron trong một phân lớp, một lớp... 


Hoạt động 3. CÂU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ 
1. Hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực NTHH: 
~ Giới thiệu câu trúc và ý nghĩa của cấu hình eleetron nguyên tử: 
+ Chữ số, chữ cái, chỉ số trên. 
+ Số thứ tự lớp electron (n), kí hiệu phân lớp electron, số electron trong phân lớp. 
~ Hướng dẫn HS rèn luyện năng lực VDKT: theo phương pháp hoạt động nhóm. 


+ Yêu cầu HS tự để xuât một mô hình vẻ cấu trúc của câu hình electron (đơn lẻ hoặc 
ghép với nhau, Ví dụ: 2s”, 3p' hay 2sˆ3p"...) 


+ Một số câu hình kiểu 2s, 3p” hay 1s3s?2s' có đúng không? 

_ Tiếp tục hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực NTHH: 
+ Nguyên lí vững bền (mức năng lượng từ thấp đến cao: 1s 2s 2p 3s 3p 43). 
+ Quy tắc Hund. 


"lát. 


~ Hướng dẫn HS rèn luyện năng lực VDKT: theo phương pháp hoạt động nhóm. 
Giúp HS sửa chữa sai sót khi viết câu hình eleetron đơn lẻ hoặc ghép với nhau như trên. 
2. Hướng dẫn HS tiếp tục hoàn thiện năng lực NTHH: 
~ Giới thiệu các bước viết câu hình electron nguyên tử: 

+ Xác định số electron trong nguyên tử. 

+ Thứ tự các mức năng lượng electron. 

+ Điền electron vào các phân lớp theo nguyên lí vững bên. 

Gợi ý cách viết tắt (theo lớp) và xác định loại nguyên tô theo phân lớp (s, p, đ...). 
- Chuyển câu hình electron đã viết thành cầu hình theo ô orbital. 
3. Hưởng dẫn HS tiếp tục hoàn thiện năng lực NTHH: 


~ Từ một sô câu hình electron nguyên tử đã viết, nêu khả năng nhường, nhận electron. 


~ Hướng dẫn HS rút ra nhận xét về "Đặc điểm của electron lớp ngoài cùng". 
4. Hướng dẫn HS rèn luyện năng lực GQVĐ và năng lực VDKT bằng hoạt đông củng cô: 
v Viết câu hình electron của một sô nguyên tử trong phạm vi 20 nguyên tô đầu của bảng 
tuân hoàn (bao gôm cả cầu hình electron theo ô orbital). 
~ Chỉ rõ từng phần của câu hình electron đã viết tuân theo nguyên li và quy tắc nào? 
~ Từ các câu hình electron đã viét, cho biết nguyên tố đó thuộc loại gì (im loại, phi kim,...). 
Bài có thể tiền hành trong 2 hoặc 3 tiết, GV nên đành riêng 1 tiết cho hoạt đông 3. 


ŸV HƯỚNG DÃN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK 

1. Mô hình hiện đại mô tả sự chuyền động của electron trong nguyên tử bằng hình ảnh: 
các electron chuyển động nhanh xung quanh khu vực gần hạt nhân không theo một quỹ đạo 
nhật định tạo thành đám mây electron, mật độ điện tích của đám mây electron đỏ lớn nhật ở 
khu vực mà khả năng cỏ mặt của electron là 90%; ví dụ orbital 1s của nguyên tử hydrogen có 
bán kính 53 pm. 

2. Đáp án C. Các orbital s có dạng hình cầu. 

3. Orbital p : gồm 3 orbital p„, py và p; có dạng hỉnh số tám nổi. Mỗi orbital có sự định 
hướng khác nhau trong không gian: orbital p¿ định hướng theo trục x, orbital py định hưởng 
theo trục y, orbital p; định hướng theo trục Z. 

4. Tổng số electron trong: 

a) Phân lớp p= 3-2 = 6 (mỗi AO có 2 electron, phân lớp p có 3AO). 

b) Phân lớp đ= 5-2 = 10 (mỗi AO có 2 electron, phân lớp d có 5A©). 

5. Đáp án C. Lớp L (n= 2) có 2 phân lớp 2s và 2p, sô AO = 1 + 3 = 4 nên số electron = 
42=8. 

Lớp M (n=3) có 3 phân lớp 3s, 3p và 3d, sô AO = 1 + 3 + 5 =9 nên electron = 9-2 = 18. 
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6. Đáp án C. Đếm sô electron của mỗi câu hình electron. 


7. Câu hình electron của nguyên tử có Z = 8: U [ii 


2 


2s ` 
Câu hình electron của nguyên tử có Z = 11: 1 [ii HH 
lệ 2# = 


8. Câu hình electron của nguyên tử có Z = 14: 


IHIHIHEEMIMIHLL] 


ĐS. 2pŠ 3s 
Phân câu hình eleetron: 1s?2s?2p53s? biểu diễn theo ô orbital đã viết theo nguyên x vững 
bên, nguyên lí Pauli; phần còn lại 3pŸ đã viết tuân theo quy tắc Hund. 
9. Câu hình electron của nguyên tử chlorine có Z = 17: 1s22s?2p53sˆ3p`. 
Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 7, sắp bão hoà, đễ thu thêm electron — chlorine 
là phi kim. 


vự GỢI Ý KIÊM TRA, ĐÁNH GIÁ 

— Đảnh giả năng lực NTHH của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ "trình bày"; "mô tả", 
"chọn phương án đúng" về câu trúc vỏ nguyên tử, 

— Đánh giá năng lực GQVĐ của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ "so sánh": "viết 
được" vẻ câu hình electron. số electron trong một phân lớp, một lớp. 


— Đánh giả năng lực THTN của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ "dự đoán được" về 
tính chât hoá học cơ bản của nguyên tô. 


~— Đánh giá năng lực VDKT của HS bằng các câu hỏi có nội đưng kiến thức tương tự bài 
học về câu hình eleetron nguyên tử (kèm theo sự giải thích). 


Bài 4. ÔN TẬP CHƯƠNG 1 


HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK 


Câu 3. Cầu hình electron nguyên tử (có 19 electron): 1s”2s”2pS3s”3p54s', 


46. 


1822s...3s”...4s' là 4 AO; 2p”3pẾ là 6 AO nên tổng có 10 AO. 
Câu 5. Ta có: 2p +n= 58 và 2p—n= 18 =p= e= 19. X là nguyên tô K (kali). 
Câu 6. Nguyên tử X (Z = 17) có câu hình eleetron: 1s22s?2pZ3s”3pŸ. 
Số lớp electronn = 3; số electron lớp ngoài cùng là 7 (3s?3p`). 


Sô electron độc thân = 1 ở phân lớp 3p”: WI HỊ Hi 


Câu 7. Nguyên tử khôi trung bình của vanadium = 50.9975. 
—~.._ 50-0,25+99,75-A› 
Av=——————>+ 

100 
Câu 8. a) Nguyên tử X chứa 2 + § + 8 + I = 19 electron. 
Nguyên tử Y chứa 2 + 8 + 6 = 16 electron. 


= 50.9975 © Az= 51,0. 


b) Số hiệu nguyên tử: Zx = 19 và Zy = l6. 
e) Phân lớp có mức năng lượng cao nhất trong X là 4s! và trong Y là 3p! 
đ) Nguyên tử X cỏ 4 lớp electron (n = 4) và 6 phân lớp: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. 
Nguyên tử Y có 3 lớp electron (n = 4) và Š phân lớp: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. 
e) X có 1 electron lớp ngoài cùng, đễ nhường electron nên X là kim loại. 
Y có 6 electron lớp ngoài cùng, đễ nhận electron nên Y là phi kim. 
Câu 9. Câu hình electron của nguyên tử X: 1§”2s?2p53s”3p! có sô electron = 13. 
Câu hình electron của nguyên tử Y: 1s”2s”2p°3s”3pỶ có sô electron = 15. 
X có 3 electron lớp ngoài cùng, đễ nhường electron nên % là kim loại. 
Y có 6 electron lớp ngoài cùng, đễ nhận electron nên Y là phi kim. 
Câu 10. Ta có: 2p + n= 49 và n=0,53125-2p => p=e = 16. 
Điện tích hạt nhân = số proton = l6. Số khối A = 33. 


Bài 5. CÁU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN 
CÁC NGUYÊN TÔ HOÁ HỌC 


ẲE mục Tiêu 
Sau bài học, HS sẽ: 
— Nêu được lịch sử phát mình định luật tuần hoàn và bảng tuần hoàn các nguyên tổ 
hoá học. 
—Mô tả được câu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tô hoá học và nêu được các khái niệm 
liên quan (ô, chu kì, nhóm). 
— Nêu được nguyên tắc sắp xếp của bảng tuần hoàn các nguyên tô hoá học (dựa theo câu 
hình electron). 
= Phân loại được nguyên tô (dựa theo câu hình electron: nguyền tô s, p, d, Ê đựa theo tính 
chât hoá học: kim loại, phi kim, khí hiểm). 


lƑ CHUÀN BỊ 
— Bài soạn. 
~— Bảng tuần hoàn các nguyên tô hoá học cỡ lớn. 
— Một số câu chuyện về sự phát mỉnh ra định luật tuần hoàn và bảng tuần hoàn các 
nguyên tô hoá học. 
~ Tranh ảnh và các viđeo liên quan đền bảng tuần hoàn các nguyên tô hoá học. 


HC THÔNG TIN BỎ SUNG 


1. Lịch sử phát minh bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 

Năm 1789, Antoine Lavoisier (người Pháp) xếp 33 nguyên tô hoá học thành nhóm các 
chât khí, kim loại, phi kim và "đât". 

Năm 1829, Iohann Wolfgang Döbereiner (người Đức) nhận thây nhiều nguyên tô có thẻ 
nhóm thành các bộ ba dựa trên tính chât hoả học. Ví đụ: litium. sodiun và pofassiun có thể 
Xếp vào nhóm các kim loại mềm, đã phản ứng. Döbereiner cũng nhận thây khi sắp xếp theo 
khôi lượng, nguyên tô thứ hai trong mỗi bộ ba thường gần băng trung bình cộng của hai 
nguyên tô kia; sau này được gọi là "định luật bộ ba nguyên tô". 


Năm 1843, Leopold Gmelin (người Đúc) đã sắp xếp được 10 bộ ba, 3 nhỏm bộ bồn và 1 
nhóm bộ năm. 

Năm 1857, Iean-Baptiste Dumas (người Pháp) công bỗ công trình mô tả mỗi quan hệ 
giữa các nhóm kim loại khác nhau. 

Năm 1862, Alexandre-Emile Béguyer de Chancourtois (người Pháp) công bô một dạng 
bảng tuần hoàn sơ khai, mà ông gọi là "đường. xoắn telua" hay "đỉnh vít telua" (tiếng 
Pháp: vIs telluriqne). De Chancotrtois là người đầu tiên nhận thây tính tuần hoàn của các 
nguyên tô. Khi sắp xếp các nguyên tô theo một đường xoắn trên một hình ông theo khối 
lượng nguyên tử tăng dần, ông chỉ ra rằng các nguyên tô với tính chất tương tự nhau dường 
như xuất hiện theo những khoảng cách đều đặn. 

Năm 1864, Julius Lothar Meyer (người Đức) công bố một bảng gồm 44 nguyên tô xếp 
theo hoá trị. Bảng này chỉ ra các nguyên tô với tỉnh chất tương tự thường có chung hoá 
tị. Đồng. thời, nhà hoá học William Odling (người Anh) cũng công bồ một bảng sắp xếp 57 
nguyên tô dựa trên khôi lượng nguyên tử. Với một sô chỗ trông và tính không đều đặn, ông 
nhận thấy có vẻ như có tính tuần hoàn vẻ khôi lượng nguyên tử trong sỐ các nguyên tô đó và 
điền này tương ứng với các cách ghép nhóm được gi nhận của chủng. Odling ám chỉ tới ý 
tưởng về một định luật tuần hoàn nhưng không theo đuổi đến cùng. Năm 1870, ông quay sang 
đề xuất phân loại nguyên tô dựa trên hoá trị. 


'từ năm 1863 tới năm 1866, John Newlands (người Anh) công bố các bài báo nêu rõ: khi 
các nguyên tô được xếp theo thứ tự khỏi lượng nguyên tử tăng dần thì các tính chât vật lí và 
hoá học lặp lại theo những khoảng 8 đơn vị, ông gọi chúng là "oetave" (bộ tám) theo cách gọi 
các quãng tám trong âm nhạc. Newlands đã đề xuất một bảng nguyên tô và dùng nó đề tiên 
đoán sự tôn tại của những nguyên tô còn thiếu, chẳng hạn germani 

Năm 1867, Gustavus Hmrichs (người Mỹ) công bố một hệ thông tuần hoàn xoắn ốc dựa 
trên phổ và khôi lượng nguyên tử, cùng với những tính tương đồng hoá học. 

ăm 1869 và 1870, hai nhà hoá học, Dmitri Mendeleev (người Nga) và Julius Lothar 
Meyer độc lập với nhau đã công bổ bảng tuàn hoàn. Bảng của Mendeleev là phiên bản đầu 
tiên của ông công bỗ, bản của Meyer là phiên bản mở rộng của một bảng khác năm 1864. Cả 
hai đều xây dựng bảng bằng cách liệt kê các nguyên tô theo hàng hoặc cột, theo thứ tự khôi 
lượng nguyễn tử và bắt đầu mỗi hàng hoặc cột mới khi các tính chât của các nguyên tô bắt 
đầu ấp lại (tính tuần hoàn). 


2. Cấu tạo của bảng tuần hoàn 

~ Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tô được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với 
hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng. Các hàng trong bảng gọi là các ejz &ì, trong khi 
các cột gọi là các møózn, một số có tên riêng như halogen hoặc khí hiềm. 

Tuỳ theo tính chát, các nguyên tô trong bảng tuần hoàn có thể chia làm các loại chính là 
kăm loại, phi kim và á kim (á kim là nguyên tô có về bề ngoài và một sô tính chât vật lí gần 
giống kim loại, nhưng tính chât hoá học gần giống phi kim). 

Các nguyên tô kim loại nằm phía dưới và bên trái của bảng. 

Các nguyên tô á kim nằm theo đường chéo (B, Sỉ, Ge, As, Sb, Te và AI). 
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Các nguyên tô phi kim nằm phía trên và bên phải của bảng. 

Một hàng mới (tức một chu kì) bắt đầu khi một lớp electron mới thêm vào. Các cột (tức 
nhóm) được xác định bởi câu hình electron của nguyên tử; những nguyên tô có cùng số 
electron hoá trị xếp vào cùng cột (như oxygen và selenium cùng cột vì đều có 4 eleetron ở 
phân lớp p ngoài cùng). Các nguyên tô với tính chất hoá học tương tự nhau thường nằm trong 
cùng nhóm, mặc dù ở khôi f và ít nhiều ở khối d, các nguyên tô cùng chu kì cũng thường có 
tính chất tương tự nhau. 

Hiện nay bảng tuần hoàn cỏ 118 nguyên tô đã được xác nhận, bao gồm các nguyên tô từ 
1 (hydrogen) tới 118 (oganessonium). Trong đó, 94 nguyên tô xuât hiện trong tự nhiên; các 
nguyên tô còn lại, từ ensteinium tới oganessonium được tổng hợp nhân tạo. 

~ Các dạng bảng ngắn và đài gắn liền với sự phân loại nguyên tô tương ứng: 

+ Bảng tuần hoàn đạng ngắn (08 cột) và bảng tuần hoàn đạng dài (18 cột). 
+ Bảng tuần hoàn có màu phân biệt các loại nguyên tô theo tính chát. 
+ Bảng tuần hoàn có các nguyên tô họ lanthanide và actinide ngoài bảng hoặc ở 


trong bảng. 
~ Tất cả các dạng bảng tuần hoàn đều có câu trúc chung gồm: 
+ Ô nguyên tô. 
+ Clu kỉ (hàng ngang). 
+ Nhóm nguyên tô (cột dọc). 


Hình 5.1. Dạng bảng tuân hoàn S cột 
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Hình 5.2. Bảng tuần hoàn dạng 1S cột 


3. Những phát triển về sau 


Bảng tuần hoàn năm 1871 của Mendeleev với 8 nhóm nguyên tô xếp thành các cột. Các 
đường nét đứt biểu điễn các các nguyên tô chưa biết. 
]MENDELÉEFf°s TABLE Ï.—IÔ/1- 
Series, | SRovr1. |GxourHI.|Gmour ITL|GReOPTY.| Gnory V. |GwpreVI. |@RoEEVIL[ Gmovr VIH. 


R RH, RHụạ. _ 
RÓC | NÓ ROI » 


Hình 5.3. Bảng tuần hoàn của Mendeleev (1571) 


Năm 1960, Theodor Benfey (người Đức) đề xuât bảng tuần hoàn trong đó các nguyên tô 
được sắp xếp theo một chuỗi xoắn öc liên tục, với hydrogen ở trung tâm và các nguyên tô kim 
loại chuyển tiếp, các Lanthanide, các Actinide chiếm các bán đảo. 

Thiên hà nguyên tổ là cách bỗ trí mới của bảng tuần hoàn bày ra các nguyên tô hoá 
học thành hình thiên hà của do Philp, Stewart (người Anh) đề xuât năm 2004. Các nguyên tô 
có nhiều đặc tính tuần hoàn, phần nhiều vỉ sô eletron hoá trị. 


Hình 5.4. Bảng tuần hoàn Hình S.5. Thiên hà nguyên tô 
của Theodor Benƒey (1960) của Philip Stewart (2004) 


4. Những điểm chưa thống nhất 

Một sô nguyên tô chưa biết thuộc tính hoá học: phần lớn các nguyên tô từ số 109 trở đi 
đều chưa rõ về thuộc tính hoá học của chúng. 

Một số điểm không thích hợp: 

— Vị trí của hydrogen và helium thường được đặt ở những vị trí không tương ứng với câu 
hình electron của chủng. Hydrogen nằm trên lithium trong bảng tiêu chuẩn, nhưng có khi nằm 
trên fñuoride, hoặc thậm chí carbon vì tính chất ít nhiều tương tự với các nguyên tô này. Helun 
thường đặt ở trên neon, nhưng cũng có lúc nằm trên berium theo câu hình electron (He: 1s? và 
Be: [He] 252. Mặt khác, helrum đặt vào khôi p nhưng thực ra là một nguyên tô khi s. 

~ Định nghĩa của IUPAC về kim loại chuyển tiếp là những nguyên tô có nguyên tử với 
phân lớp d chưa hoàn thành, hoặc có thể tạo ra các cation với phân lớp d chưa hoàn thành. 
Theo đó tất cả các nguyên tô trong các nhóm từ IB tới VIIB là kim loại chuyển tiếp. Tuy 
nhiên "nguyên tô khôi d" và "kim loại chuyên tiếp" có thê hoán đổi được cho nhau, bao gồm 
cả nhóm TIB (zine, cadmium, mercury), mặc đù nhóm này là ngoại lệ với các electron phân 
lớp đ thường không tham gia vào liên kết hoá học. Thậm chí các nguyên tô nhóm IB không 
hình thành bất kì ion nào có phân lớp d bị chiếm giữ một phần và đo đó không thể hiện bất kì 
tính chất nào đặc trưng cho kim loại chuyển tiếp. 

~ Các nhà khoa học cũng chưa biết có tât cả bao nhiêu nguyên tô. Người ta hiện không rỡ 
liệu các nguyên tô mới có tiếp tục theo trật tự bảng tuần hoàn hiện tại, theo chu kì 8 hay 
không, hay sẽ cần những sự cải tiễn, hiệu chỉnh thêm. Glenn T. Seaborg (người Mỹ) cho rằng 
chu kì 8 sẽ đi theo đúng trật tự, bao gồm một khỗổi s hai nguyên tố cho các nguyên 
tô 119 và 120, một khỏi g mới cho 18 nguyên tô tiếp theo và 30 nguyên tố tiếp sau đó thuộc 
các khôi f, d và p. Gần đây, một số nhà vật lí cho rằng những nguyên tô này sẽ không 
theo quy tắc Klechkowski về cách thức lắp đầy lớp vỏ electron và do đó sẽ ảnh hưởng tới hình 
đạng bảng tuần hoàn hiện tại. 


IW GỢI Ý TỎ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

1. Sử dụng phương pháp tiên đề: HS thừa nhận nguyên tắc sắp xếp của bảng tuần hoàn 
các nguyên tô hoá học rồi căn cử vào đó đề suy ra cấu tạo và tính chât của bảng. 

2. Sử dụng phương pháp hoạt động nhóm: HS đọc SGK, thảo luận trong nhóm và lần lượt 
các nhóm trình bày ý kiến trước lớp; sau đó các nhóm khác phản biên. Cuỗi cùng GV giúp HS 
rút ra kết luận. 

3. Trong một số phần cụ thể, có thể cho HS dựa vào nguyên tắc sắp xếp để đề xuất một 
bảng theo ý mình, nhằm tạo niềm tin khoa học cho HS. 


Hoạt động 1. LỊCH SỬ PHÁT MINH BẢNG TUÂN HOÀN CÁC NGUYÊN TÔ 
HOÁ HỌC 

1. HS chuẩn bị đọc trước ở nhà và trên lớp sử đụng phương pháp hoạt động nhóm để rẻn 
luyện năng lực GTHT. 

2. Củng cô: sử đụng một số câu hỏi và bài tập tương tự trong SGK để luyện tập. 


Hoạt động 2.NGUYỀN TÁC SẮP XÉP CÁC NGUYÊN TÔ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN 


1. Dùng phương pháp trực quan, đàm thoại gợi mở để rèn luyện năng lực GTHT và 
hướng dẫn H§ hoàn thiện năng lực NTHH: 

— GV có thể đưa ra các yếu tô: nguyên tử khối, hoá trị, tính chất hoá học, câu hình 
electron, điện tích hạt nhân.... để HS bàn luận nên chọn yêu tô nào thoả mãn nguyên tắc sắp 
xêp của bảng tuân hoàn. 

— GV giúp HS rút ra kết luận về các yếu tô: điện tích hạt nhân, số electron hoá trị, mức 
năng lượng electron (hay số lớp electron) là cơ sở trong nguyên tặc sắp xếp. 


2. Củng cô: sử dụng một sô câu hỏi và bài tập tương tự trong SGK để luyện tập. 


Hoạt động 3. CÂU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN 

1. GV treo bảng tuần hoàn lớn hoặc dùng hình ảnh ghép nồi từ trên màn hình máy chiếu. 

Dùng phương pháp trực quan, đàm thoại gợi mở đề rèn luyện năng lực GTHT và hướng 
đân HS hoàn thiện năng lực NTHH: 


~ Chiều ô nguyên tô và đề nghị HS nêu ý nghĩa của từng dữ liệu trong ô. 

— Ghép nổi các ô nguyên tô theo hàng ngang, đề nghị HS viết câu hình electron của một 
số nguyên tử và nêu nhận xét: 

+ Về số hiệu nguyên tử. 

+ Về sô lớp electron, số electron lớp ngoài cùng = hình thành khái niệm c/z kì. 

+ Về sự khác nhau giữa các chu kì. 

— Ghép nổi các ô nguyên tổ tiếp theo cột đọc, đề nghị HS viết câu hình electron của một 
số nguyên tử và nêu nhận xét: 
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+ Về sô hiệu nguyên tử. 

+ Về câu hình eleetron lớp ngoài cùng => hình thành khái niệm zóm. 

+ Đặc điểm chung của một số nhóm. 

Hướng dẫn HS rèn luyện năng lực GQVĐ và năng lực VDKT thông qua phương pháp 
hoạt động nhóm bằng cách sử dụng một sô sơ đồ trồng của một phần bảng tuần hoàn để 
luyện tập. 


2. Dùng phương pháp trực quan, đàm thoại gợi mở đề hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực 
NTHH: 

- Đề nghi HS viết cầu hình electron của một số nguyên tử (¡sK, ¡øS, ssMn, søNđ) và nêu 
nhận xét về electron cuôi cùng (là s, p, đ hay ? = phân loại theo câu hình electron. 

~ Đề nghị HS quan sát bảng tuần hoàn và dựa vào màu sắc đề thây các nguyên tô kim 
loại, phi kim, khí hiểm và kim loại chuyển tiếp được xếp như thế nào => phân loại theo 
tính chất 

Hướng đẫn HS rẻn luyện năng lực GQVĐ thông qua hoạt động củng cố: sử dụng một sô 
câu hỏi và bài tập tương tự câu hỏi và bài tập SGK. đề luyện tập. 


Ÿÿ HƯỚNG DÃN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK 
1. Theo tiền trình lịch sử, các nhà khoa học đã phân loại các nguyên tổ hoá học dựa trên 
cac cơ SƠ: 
~ Tính chất hoá học. 
— Hoá trị. 
~ Khôi lượng nguyên tử. 
— Điện tích hạt nhân nguyên tử. 
2. Đáp án C. Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tô hoá học được sắp xếp theo nguyễn tắc 
điện tích hạt nhân tăng dần. 
3. Ô nguyên tô trong bảng tuần hoàn cho biết: 
~ Số hiệu nguyên tử. 
- Kí hiệu nguyên tổ. 
— Tên gọi nguyên tô, 
~ Nguyên tử khôi trung bình của nguyên tô. 
Ví dụ: Ô sô 17 cho biết: số hiệu nguyên tử là 17; kí hiệu nguyên tô là Cl; tên nguyên tố là 
chlorine; nguyên tử khỏi trung bình là 35,45. 
4. CâuhìnhelectronsC: 1s22s”2p? và số electron hoá trị là 4 (2s2p?). 
Câu hình electron IaMg: 1s”222p3s?” và số electron hoá trị là 2 (3). 
Cấu hình electron ¡;Cl: 1s?2s”2p'3s”3p” và số electron hoá trị là 7 (333p). 
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5. a) Mg là nguyên tô s, P và Ar là nguyên tô p và Fe là nguyên tô đ. 
b) Mg là kim loại, Fe là kim loại chuyền tiếp, P là phi kim và Ar là khí hiểm. 

6. Nguyên tô có Z = 15 có câu hình electron: 1s”2s2p3s”3pỶ nên thuộc chu kì 3, nhóm 
VA, là nguyên tö p và thuộc loại phi kim. 

Nguyên tô có Z = 20 có câu hình electron: 1s?2s”2p”3s”3p54s” nên thuộc chu kì 4, nhóm 
TIA, là nguyên tô s và thuộc loại kim loại. 

7. a) Nguyên tử của nguyên tô § có 6 electron thuộc lớp ngoài cùng (sô electron lớp ngoài 
cùng bằng sô thứ tự nhóm A): 3s”3p'. 

b) Các electron lớp ngoài cùng thuộc phân lớp 3s và phân lớp 3p. 

c) Câu hình electron của nguyên tử S: 1s”2s?2p”3sˆ3p!, 

đ) Nguyên tô § thuộc nhóm VIA nên là nguyên tô phi kim. 


VẦƑ GỢI Ý KIÊM TRA, ĐÁNH GIÁ 

~ Đánh giá năng lực NTHH của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ “nêu được”; “mô tả 
được”,... tập hợp các nguyên tô cùng chu kì hoặc cùng nhóm A (không có giải thích). 

~ Đánh giá năng lực GQVĐ của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ “so sánh”; “sắp xếp 
thứ tự”,... tập hợp các nguyên tô cùng chu kì hoặc cùng nhóm A, kẻm theo sự giải thích. 

— Đảnh giá năng lực THTN của HS bằng các cầu hỏi có các cụm từ “phân loại được”; “sắp 
xếp thứ tự”; “so sánh”;... tập hợp các nguyên tô khác chu kì hoặc khác nhóm A, cần chọn 
Tiguyên tô trung gian. 

— Đảnh giá năng lực VDKT của HS bằng các câu hỏi có nội dung kiến thức tương tự bài học, 
kèm theo sự giải thích. 


Bài 6. XU HƯỚNG BIÉN ĐỎI MỘT SÓ TÍNH CHẤT 
CỦA NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TÓ 
TRONG MỘT CHU KÌ VÀ TRONG MỘT NHÓM 


ÌỆ mục TiêU 
Sau bài học, HS sẽ: 
— Giải thích được xu hưởng biến đổi bán kính nguyên tử trong một chu kì, trong môt 
nhóm (nhóm A) (đựa theo lực hút tĩnh điện của hạt nhân với electron ngoài cùng và dựa theo 
số lớp electron tăng trong một nhóm theo chiều tử trên xuống dưởi). 


— Nhận xét và giải thích được xu hướng biến đổi độ âm điện và tính kim loại, phi kim của 
nguyên tử các nguyên tô trong một chu kì, trong một nhóm (nhóm A). 
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Úc CHUÂN BỊ 

~ Bảng tuần hoàn các nguyên tô hoá học cỡ lớn. 

— Bảng độ âm điện của một sỐ nguyên tổ hoá học cỡ lớn. 

— Đồ thị biển đổi bán kính nguyên tử và độ âm điện cỡ lớn. 

— Có thể chuẩn bị thí nghiệm biểu điễn (hoặc tranh ảnh, video mô tả thí nghiệm): 

+ Dụng cụ thí nghiệm: chậu thuỷ tinh chứa nước (03); kẹp hoá chât (1); ông nghiệm (1); 
lọ có công tơ hút (2); giá đỡ ông nghiệm. 

+ Hoá chất thí nghiệm: kim loại Na, Mg (cắt nhỏ cỡ hạt đậu); dung địch nước chlorine 
5% trong lọ có công tơ hút; dung dịch pofassium iodide 10%; chât chỉ thị phenolphtalein 
trong lọ có ông hút nhỏ giọt. 


IẾ THÔNG TIN BỎ SUNG 


1. Bán kính nguyên tử (r) 

Do bản chất sóng của electron nên không thể biết chính xác vị trí của electron hay nói 
cách khác, không thể xác định được kích thước tuyệt đổi của nguyên tử. 

Trong hoá học, có thể sử dụng các “bán kính quy ước”: 


a) Đổi với nguyên tử tự do, có thể châp nhận khoảng cách từ hạt nhân đến vị trí cực đại 
của orbital nguyên tử gọi là “bán kính orbital hoả trị”. 


Trên thực tế, các nguyên tử không ở trạng thái tự đo mà tồn tại trong phân tử dưới dạng 
liên kết hoá học nên kích thước của nguyên tử phụ thuộc vào nhiều yếu tô như: kiểu liên kết 
hoá học, độ bội của liên kết, số oxi hoá của nguyên tử, kiểu kiến trúc mạng tỉnh thể,... Vì thế 
bán kinh nguyên tử được xác định qua trạng thái tồn tại nhật định. 

b) Khi hai nguyên tử của cùng nguyên tô tham gia liên kết cộng hoá trị đơn tạo thành đơn 
chất thì một nửa khoảng cách gifra tâm của hai nguyên tử này (mà orbital của chúng xen phủ 
vào nhau) gọi là “bán kính cộng hoả trị”. 

Ví dụ: trong các phân tử Hạ và Cl›, người ta xác định được khoảng cách giữa tâm của hai 
nguyên tử hydrogen là 74 pm và giữa tâm của hai nguyên tử chlornne là 198 pm. Suy ra, bán 


74 
kính nguyên tử hydrogen trong phân tử: = 37 pm và bán kính nguyên tử chlorine trong 


An +. 198 
phân tử: "= 99 pm. 


Đối với bản kính của O, C, §, có thể xác định bằng cách đo khoảng cách O—H; C—CI; 
H—S trong các phân tử HạO, CC và Ha§. 

Ngoài ra, trong một phân tử cộng hoá trị XY, độ dài liên kết X—Y gần bằng nửa khoảng 
cách X—X cộng với nửa khoảng cách Y—Y. Vì vậy, biết bán kính nguyên tử có thể đánh giá 
gần đúng độ dài liên kêt hoá học. 

Ví dụ: Độ đài liên kết H—CI trong phân tử HCI gần bằng bán kính của nguyên tử 
hydrogen công với bán kính của nguyên tử chlorine: 


" 


đụ c¡ = TH † Tci = 37 pm + 99 pm = 136 pm (độ đài liên kết H—CI xác định bằng thực 
nghiệm là 132 pm). 

e) Trong tinh thể kim loại, liên kết giữa các nguyên tử không phải là liên kết cộng hoá trị, 
bán kính của nguyên tử kim loại được tính băng một nửa khoảng cách giữa hai hạt nhân 
nguyên tử trong tỉnh thê kim loại gọi là “bán kính kim loại”. 

@ Khi hai nguyên tử của cùng một nguyên tô thuộc những phân tử khác nhau có thể tiền 
lại gần nhau thì một nửa khoảng cách ngăn nhàt giữa nhân hai nguyên tử là “bản kính val đer 
'Waals”. Bán kính val der Waals luôn lớn hơn các bản kính còn lại. 

Mỗi nguyên tô sẽ phủ hợp với một loại bán kính cụ thể. Khái niệm bán kinh kim loại là 
vô nghĩa đối với halogen và khí hiếm vì chúng đều là khí ở nhiệt độ thường. Ngược lại, 
không thể xác định bán kính công hoá trị đối với các nguyên tô chuyển tiếp vì chúng là hợp 
chất kim loại. 


ng 
a) b) ©) 
Hình 6.1. Mô tả bản kinh: a) cộng hoá trị, b) kim loại, c) van der Wfaals 


2. Độ âm điện (x) 

Độ âm điện là đại lượng kinh nghiệm, đặc trưng cho khả năng hút các electron của 
nguyên tử trong phân tử (kí hiệu bằng ). 

Khái niệm vẻ đô âm điện được nhà hoá học người Mỹ L.C.Pauling đưa ra vào năm 1932. 
Không thể gán cho mỗi nguyên tổ một giá trị độ âm điện chính xác vì giá trị của đại 
lượng này phụ thuộc vào một SỐ yêu tổ như kiểu liên kết hoá học, trạng thái hoá trị, bản chât 
của nguyên tử liên kết với nó và loại phân tử hợp chất chứa nó. Ví dụ: nguyên tử H trong các 
phân tử H;, HạO, HC] không có tính chất như nhau... 

Từ kết quả nghiên cứu thực nghiệm về nhiệt phân ứng L. C. Pauling đề nghị một thang 
đo giá trị độ âm điện. Thang đo giá trị độ âm điện của L. C. Pauling dựa trên sự so sảnh với 
giả tị chuẩn (ông chọn độ âm điện của fluorine, phi kim mạnh nhất làm chuẩn bằng 3.98 là 
giá trị lớn nhất trong thang này và suy ra giá trị nhỏ nhất là 0,79 của caesium)). 

Kết quả giá trị độ âm điện của các nguyên tô khác được xác định bằng cách so sánh với 
giá trị chuẩn nên không có thứ nguyên và giá trị tính được là giá trị tương đối. 


3. Tính kim loại và tính phi kim 


Độ âm điện và tính kim loại, tính phi kim vẻ mặt hình thức có liên quan đến nhau và 
được giải thích thông qua bán kính nguyên tử. 


E;@e£ 


Từ các giả trị vẻ độ âm điện cho thấy: “Tr‹ ong một chu kì, theo chiều từ trái qua phải độ 
âm điện tăng đần và trong một nhóm A, theo chiều từ trên xuông dưới độ âm điện giảm đần”. 
Như Vậy, các nguyên tô âm điện nhât là những phi kim mạnh ở góc bên phải phía trên của 
bảng tuần hoàn và các nguyên tô kém âm điện nhất là những kim loại hoạt động ở góc bên trái 
phía dưới của bảng tuần hoàn. 


Có thể giải thích xu hướng biến đổi độ âm điện dựa vào biểu thức Fị = kLil-14: | (Fi là 
mn 

lực hút; q¡ và q; là điện tích hạt nhân nguyên tử và điện tích của electron lớp ngoài cùng; r là 
bán kính nguyên tử). 

Trong một chu kì, qị và qz đều tăng, r giảm => Fị tăng => độ âm điện tăng, khả năng 
nhường electron giảm và khả năng hút electron tăng > tính kim loại giảm và tính phi kim tăng. 

Trong một nhóm A, sự tăng của q¡ và q› không đáng kê so với sự tăng của 1>Fù giảm 
= đô âm điện giảm, khả năng hút electron giảm và khả năng nhường electron tăng — tính phi 
kim giảm và tính kim loại tăng. 

4. Mở rộng thêm về bán kính nguyên tử (r) 

Các đữ kiện về bán kính nguyên tử trong bài là bán kính cộng hoá trị đo bằng thực 
nghiệm năm 1964 của nhà vật lí và hoá học John Clarke Slater. Các dữ kiện trích đẫn có 
nguồn gốc khác nhau có thể rât khác nhau. Ví dụ, bản kính của nguyên tử nitrogen có thể có 


giá trị từ 50 pm đến 92 pm; bán kính của nguyên | tử oxygen có thể có giá trị từ 60 pm đến 73 
pm. Vì vậy, nên sử dụng các dữ kiện có cùng nguồn gôc. 


Bản kính cộng hoá trị của nguyên tử được tính bằng nửa độ đài của liên kết cộng hoá frị 
đơn giữa hai nguyên tử cùng loại 
Ví đụ: Độ dài liên kết của phân tử F; = 100 pm 
100 
= Bán kính cộng hoá trị của nguyên tử F = th = 50 (pm). 


Độ đài của liên kết C—C trong kim cương hoặc trong nhiều hợp chất hữu cơ bằng 1,40 pm 


140 
= Bán kính cộng hoá trị của nguyên tử carbon: ——=70pm. 


__ Đôi với liên kết công hoá trị đơn tạo bởi hai nguyên tử khác nhau, độ đài liên kết bằng 
tông bản kính cộng hoá trị của hai nguyên tử đỏ. Khi biết bản kính cộng hoá trị của một trong 
hai nguyên tử có thê tính bán kinh cộng hoá trị của nguyên tử còn lại. 

Ví dụ: Độ đài liên kết C—N trong phân tử CHạ—NH; là 135 pm và bản kính cộng hoả trị 
của C là 70 pm = bản kính cộng hoá trị của N là 135 — 70 = 6Š (pm). 

Trường hợp liên kết công hoá trị đơn tạo bởi hai nguyên tử có độ âm điện khác nhau 
nhiều, quy tắc tính như trên không áp dụng được nên phải sử dụng công thức của V. Sechomaker 
và D. S†evenson: Tag =TA + 1p — 0.09 - (Xa — Xp). 

TAp # độ đài liên kết A - B. 

TA Và Tp“ bản kính cộng hoá trị của nguyên tử A và nguyên tử B. 

#a và ⁄e= độ âm điện của nguyên tô A và nguyên tô B. 


_-—.- 


5. Mở rộng thêm về độ âm điện (x) 
a) Cách tính của R. S. Mulliken 
Xét cặp hai nguyên tử AB. Khi electron chuyên từ A sang B: 
A+B——> ATB = Biến thiên năng lượng = lA — En 
(1a là năng lượng 1on hoá; Ep là ái lực electron) 
Khi electron chuyển từ B sang A: 
A+B——>A B = Biến thiên năng lượng = lạ — EA 
Nếu electron chuyển từ A sang B đễ hơn từ B sang A thì: 
lẠ—EpB < Is—EA hay lạ +EA < ls+Ep 
Khi tổng Ï + E càng lớn thì khả năng hút electron càng lớn => Độ âm điện của B > A và R. 
§. Mulliken lây nửa tổng này làm số đo: 
_ 1A +EA 
5) 


Phương pháp nầy dựa trên cơ sở lí thuyết vững vàng Và CÓ ý nghĩa vật lí rõ ràng, nhưng có 
nhược điểm là chỉ biết được ái lực eleetron của một sô ít nguyên tô. 


b) Cách tỉnh của Lims Carl Pauling 

Khi hai nguyên tử A, B có khả năng hút electron như nhau thì năng lượng của liên kết 
Š HM.,. : BẠA+E 

A—B bằng trung bình cộng năng lượng các liên kết A—A và B—B: EAg =—^:2——°., 
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Khi khả năng hút của hai nguyên tử khác nhau thì eleetron bị hút mạnh về một trong hai 

nguyên tử — liên kết trở nên không thuần tuý cộng hoá trị, giữa Em và trung bình công của 
. 1 f*.A Lư fha BẠ,A +E) 

năng lượng các liên kết A—A và B—B có độ chênh lệch Á =EAa — Thang 


L. C. Pauling đã giả thiết là có thể dùng A làm cơ sở kinh nghiệm để tính hiệu các độ âm 
điện. Tiếp đó, ông lại phát hiện có thể thu được †ập hợp các giả trị độ âm điện phù hợp với nhau 
tuân theo các hệ thức loại ⁄a — Xp = (%e — Xp) — (⁄e — #A) —... và dùng hệ thức: 


A 
lZA — xaÌ= 


Bằng cách gán cho F (nguyên tô âm điện nhất) một giá trị và dùng hệ thức để tính toán, 
L. C. Pauling đã thiết lập thang độ âm điện của mình. 

Mỗi phương pháp cho một thang độ âm điện riêng (hiện có khoảng 20 thang độ âm điện). 
Nói chung, các thang vấn có liên hệ với nhau, nêu cùng lây đô âm điện của H bằng 2.2 làm 
chuẩn thì các giá trị độ âm điện theo R. §. Mulliken rât phù hợp với L. C. Pauling theo hệ thức: 


=0,1024/A. đề tính độ âm điện. 


%XMulliken = XPaulins'3, Ì Š 


_” 3 


IC GỢI Ý TỎ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 


Hoạt động 1. ÔN TẬP BẰNG TUẦN HOÀN 
GV hướng đẫn H§ sử đụng phương pháp hoạt động nhóm đề rèn luyện năng lực GTHT: 
chủ yếu ôn tập về câu tạo bảng (chu kì, nhóm A). 


Hoạt động 2. CẦU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TÔ NHÓM A. 

BẢN KÍNH NGUYÊN TỬ - ĐỘ ÂM ĐIỆN 

1. Sử dụng phương pháp trực quan, hình ảnh bảng tuần hoàn, bảng sô liệu câu hình 
electron, bán kính nguyên tử và độ ầm điện hoặc các đô thị; hình ảnh các giả trị bản kính, giá 
trị độ âm điện đề yêu cầu học sinh ghép nôi. 


Có thể yêu cầu HS viết câu hình eleetron của một số nguyên tử để có thể nhận xét sự biến 
đổi về cầu hình electron nguyên tử. 


2. Hướng đẫn HS hoàn thiện năng lực NTHH: 

Sử dụng phương pháp đàm thoại, gợi mở, nêu và GQVĐ. 

HS quan sát câu hình electron nguyên tử và các giá trị bản kính nguyên tử, độ âm điện 
theo chu kì (ghép nỗi các giá trị theo hàng ngang) và theo nhóm A (ghép nỗi các giá trị theo 
cột đọc) và đê nghị HS nêu nhận xét: 


~ Về biến đổi điện tích hạt nhân nguyên tử. 

— Về xu hướng biên đôi câu hình electron nguyên tử trong một chu kì, trong một nhóm A. 
~ Về xu hướng biến đồi bán kinh nguyên tử trong một chu kì, trong một nhóm A. 

~ Về xu hưởng biến đổi giá trị độ âm điện trong một chu kì, trong một nhóm A. 

3. Hưởng đẫn HS rèn luyện năng lực GQVĐ bằng cách: 


Tìm quan hệ giữa điện tieh hạt nhân với sô eleetron lớp ngoài cùng và số lớp electron 
trong nguyên tử. (Gợi ý HS đến lực hút giữa hạt nhân nguyên tử với lớp electron ngoài cùng) 
=> Giải thích cho các xu hướng biến đi trên. 

4. Hướng dẫn HS rèn luyện năng lực VDKT bằng hoạt động củng cô: Sử dụng câu hỏi và 
bài tập tương tự câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 của SGK để luyện tập. 

Chú ý: GV có thể hình thành khải niệm “độ âm điện” như yêu cầu HS nêu ví đụ về các 
nguyên tử nhường, nhận electron => liên hệ đến khả năng hút electron vẻ phía nguyên tử. Có 
thể liên hệ giữa độ âm điện với các nguyên tử nhận electron. 


Hoạt động 3. TÍNH KIM LOẠI VÀ TÍNH PHI KIM 


1. Có thể tiễn hành hoạt động 1: Phản ứng của kừn loại nhóm L4 và TA với nước và hoạt 
đông 2: Phản ứng của mước chlorine với dưng dịch pofassumm iodide và hưởng dẫn HS trả lời 
câu hỏi nêu trong các hoạt động. 


Hoặc có thể trình chiều video về hai thí nghiệm trên. 


"_- 


Nêu không tiên hành các thí nghiệm và không có video thì sử dụng phương pháp đàm 


thoại, gợi mở, nêu và GQVĐ để mô tả các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm. 


Ví dụ, đặt vân đề: 

— Khi cho kim loại Na hay Mg vào nước thì có hiện tượng gì? 

— Lượng bọt khí thoát ra từ hai phản ứng có khác nhau không? 

— Khi nhỏ từng giọt nước chlorne vào dung địch potasstum 1odide thì có hiện tượng gì? 
GQVĐ: Rút ra điều gì từ các nhận xét trên? 

2. Hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực NTHH theo các bước: 

~ Nhân xét về biến đổi điện tích hạt nhân nguyên tử các nguyên tô trong thí nghiệm theo 


chu ki, nhóm A. 


— Quan sát hiện tượng sau thí nghiệm và trả lời câu hỏi của SGK. 
— Nêu nhận xét về: 

+ Biến đổi điện tích hạt nhân nguyên tử các nguyên tô. 

+ Xu hướng biến đổi tính kim loại và phủ kìm trong một chu kì và trong một nhóm A. 
3. Hưởng dẫn HS hoàn thiện năng lực GQVĐ: 


Tìm quan hệ giữa điện tích hạt nhân với khoảng cách giữa hạt nhân đến electron lớp ngoài 


cùng (bản kính nguyên tử), độ âm điện và khả năng nhường, thu electron của nguyên tử. 


(Gợi ý HS đến lực hút giữa hạt nhân nguyên tử với lớp electron ngoài cùng) = Giải thích 


cho các xu hướng biến đổi trên. 


4. Hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực VDKT bằng hoạt đông củng cô: 
Sử dụng câu hỏi và bài tập tương tự câu 6, 7 của SGK. để luyện tập. 
Ở các bước trong hoạt đông 5, GV hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực THTN khi yêu cầu HS 


dự đoán mức độ tính phi kim của các halogen không cỏ trong thí nghiệm 2. 


Hoạt động 4. TÔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
Hướng dẫn HS rèn luyện năng lực GQVĐ bằng cách sử dụng phương pháp hoạt động 


nhóm để nêu lên kết luận cuỗi cùng của bài, qua đó: GV đưa ra các yêu tô “điện tích hạt 
nhân”; “bản kính nguyên tử”; “độ âm điện”; “tính kim loại và tỉnh phi kim” sau đó yêu cầu 
HS tìm mỗi liên hệ giữa các yêu tô với nhau. 


Gợi ý: Độ âm điện — Lực hút (câu hình electron) — Tỉnh phi kim 
Bán kính nguyên tử —> Lực hút (câu hình electron) —> Tính kim loại 


Bài học có thê tiền hành trong 2 - 3 tiết, GV nên dành riêng 1 tiết cho hoạt động 3 và 4. 
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`4 HƯỚNG DÃN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK 
1. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tô: 
Li= 1; Al=3; Ar= §; Ca= 2; S1 = 4; Se =6; P=5; Br= 7. 
2. Vị trí trong bảng tuần hoàn và số electron hoá trị: 


Z=11 "1 3 IA I | 
Z=17 17 3 VIA 7 | 
Z=20 20 4 HA 2 | 


3. So sảnh bản kính nguyên tử của: 

a) Lithium < potassium (cùng nhóm IA). Trong nhóm IA, K có 4 lớp electron > Li có 2 
lớp electron, lực hút giữa hạt nhân với electron lớp ngoài cùng của K < Li nên bán kính 
nguyên tử K > Lĩ. 

b) Calcium > selenmum (cùng chu kì 4). Trong chu kì 4, Se có 34 điện tích đương hạt 
nhân và 6 eleetron lớp ngoài cùng, lực hút giữa hạt nhân với electron lớp ngoài cùng của Se > 
Ca (cỏ 20 điện tích dương và 2 electron lớp ngoài cùng) nên bán kính nguyên tử Se < Ca. 

4. Thứ tự độ âm điện tăng dần: Ca< Mg<P< §. 

— Mg, P, S cùng chu kì 3; điện tích hạt nhân tăng từ Mg (+12) đến P (+15) đến S (+16) 
và sô electron lớp ngoài cùng tăng từ Mg (2) đến P (5) đến § (6) nên lực hút giữa hạt nhân 
với electron lớp ngoài cùng cũng tăng dãn đến khả năng hút electron tăng và độ âm điện tăng: 
Mg<P<§. 

— Ca và Mg cùng nhóm A; Ca cỏ 4 lớp e, Mg có 3 lớp electron nên lực hút giữa hạt nhân 
với electron lớp ngoài cùng của Ca < Mg dẫn đến khả năng hút electron Ca < Mg và độ âm 
điện tăng: Ca < Mg. 

5. Hợp kim Almelec chứa AI - Mg - Sỉ. Ba nguyên tô đều thuộc chu kì 3. 

a) Thứ tự tăng dần về bản kính nguyên tử: Si < AI < Mg. 

b) Thứ tự giảm dần vẻ độ âm điện: Sỉ > AI > Mg. 

6. Thứ tự giảm đần tính kim loại: Ba > Sr > Ca > Mg. 

Trong nhóm IIA, theo chiều từ trên xuống dưởi, điện tích hạt nhân tăng nhưng bán kinh 
nguyên tử tăng nhanh hơn và làm giảm lực hút của hạt nhân với eleetron lớp ngoài dẫn đến 
càng dễ tách electron ra khỏi nguyên tử. 

7. Đáp án B. Nguyên tô có tính phi kim mạnh nhất là F. 


"_- 


vự GỢI Ý KIÊM TRA, ĐÁNH GIÁ 

— Đánh giá năng lực NTHH của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ “nhận xét”; “sắp xếp 
thứ tự"... tập hợp các nguyên tô cùng chu kì hoặc cùng nhóm A. 

— Đánh giá năng lực GQVĐ của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ “so sánh”; “giải 
thích được”... tập hợp các nguyên tô cùng chu kì hoặc củng nhóm A, kèm theo sự giải thích. 

— Đảnh giá năng lực THTN của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ “so sánh”; “dự đoán”... 
tập hợp các nguyên tô khác chu kì hoặc khác nhỏm A, cần chọn nguyên tô trung gian kèm theo sự 
giải thích. 

— Đảnh giá năng lực VDKT của HS bằng các câu hỏi có nội dụng kiến thức tương tự bài học, 
kèm theo sự giải thích. 


Bài 7. XU HƯỚNG BIÊN ĐỎI THÀNH PHẢN VÀ MỘT SỐ 
TÍNH CHÁT CỦA HỢP CHÁT TRONG MỘT CHU KÌ 


ẨƑ mục TiÊU 
Sau bài học, HS sẽ: 


— Nhận xét được xu hướng biến đổi thành phần và tỉnh aeid — base của các oxide và các 
hydroxide theo chu kì. 


— Viết được phương trình hoả học minh hoạ. 


ÍÌƑ CHUÀN BỊ 
~ Bảng công thức oxide và hydroxide của các nguyên tô chu kì 2, 3 cỡ lớn. 
— Bảng tính acid — base của oxide và hydroxide của các nguyên tô chu kì 3 cỡ lớn. 
— Có thể chuẩn bị thí nghiêm biểu điễn: 
+ Dụng cụ thí nghiệm: ông nghiệm (4); thìa thuỷ tinh xúc hoá chất (1); giá đỡ ông nghiệm. 
+ Hoá chất thí nghiệm: nước cất, các oxide Na:O, MgO, Al:O; đạng bột; Na;CO; dạng bột, 
đung dịch nitric acid loãng 5%; giây quy tim. 
— Video minh hoạ thí nghiệm. 


IỆC THÔNG TIN BÒ SUNG 


1. Hợp chất với hydrogen: các hydride 
Hydride là những hợp chất của hydrogen với một nguyên tô khác. 


Câu hỉnh electron của nguyên tử hydrogen là 1s`. Khi phân ứng với các kim loại hoạt 
động mạnh, nó nhận thêm 1 eleetron đề tạo thành ion iydnde H, có cấu hình eleetron 1sẺ. 
Khi phản ứng với các phí kim, nó góp chung electron đề tạo thành các hydride phân tử. 

Tính chất ion hay tính chât công hoá trị của các hydride phụ thuộc vào vị trí của các 
nguyền tô trong bảng tuần hoàn. Ví đụ: hợp chất ion là các hydride của kim loại kiểm, 
kiềm thổ,... hợp chất công hoá trị là các hydride của halogen, sulfur, phosphorus.... biểu diễn 
theo bảng dưới đây: 


MgH; | (AIH;).| SiH¡ 
KH | CaH; | GagHa | GeH, | AsH; | H;§e | HBr 
RbH | SrH; | InH; | SnH, | SbH; | HzTe | HI 
CSH | BaH; | TIH; | PbH¿ | BH; | HạPo | HAI 


Phản ứng giữa hydrogen với các kim loại kiểm, kim loại kiềm thổ (Ca, Sr, Ba) tạo thành 
các hydride răn (thường gọi là các hydride muôi): 


2Na (nóng chảy) + Hạ ——> 2NaH. (tụ. =800 °C) 
Ca (nóng chảy) + Hạ ——> CaH; (tu¿= 816 °C) 
Phản ứng giữa hydrogen với các phí kim tạo thành hydride phân tử: 
Xa Œ¿, Cl;, Br:) + Hạ —®Ế!"ế8_, 2X (hydrogenhaliđe) 
S + Hạ — 6 , Hs 


Hầu hết các hydride của phi kim trong nước đều có tính acid, ví dụ: HE, HCI, HBr, HI, 
HạS.... 


2. Hợp chất với oxygen: các oxide và hydroxide 


Các oxide kim loại là những chất rắn ion. Chúng đều là những basie oxide (trừ những 
oxide mà kim loại ở trạng thái oxi hoá cao như MnzO;, CrO;,... là những acidic oxide). 


4Na +O; ——> 2Na¿O (tạ > 1 700 °C) 
2Mg+ O; ——> 2MgO (t„; = 2 800 °C) 


Các oxide kim loại kiểm và Ca, Sr, Ba phân ứng với nước tạo ra basie hydroxide cỏ tính 
base mạnh; hâu hêt oxide của các kim loại khác ít tan hoặc không tan trong nước: 


Na:O + HạO ———> 2NaOH (base mạnh) 
MgO + HO ——> Mg(OH); (ít tan và là base trung binh) 
Các oxide phi kim là những oxide phân tử (khí). Chúng đều là các aeidie oxide vì nhiều 


oxiđe tan trong nước tạo ra dung dịch acid (các oxide của boron và silieon là những trường 
hợp ngoại lệ, không tan trong nước). 


_ S64: 


P;O; + 3HyO ——> 2H;PO¿ (acid trung bình) 
S§O;+H;O ——> H;§O;  (acidmạanh) 
ClạO; + HạO ——> 2HCIO¿ (acid rất mạnh) 
Xét tính chât oxide và hydroxide của các nguyên tô thuộc chu kì 2 và 3 sau đây: 


SiO; P;Os 


H;SiO; H;PO¿ 


Tỉnh base yễu dân, đồng thòi tính aoid mạnh dần 


Trong nhóm IIA. chẳng hạn: BaO¿; và H;BOs (chu kì 2) có tính acid đến AlsO; và AI(OH); 
(chu kì 3) có tính lưỡng tính và đến cuối nhóm TI;O; và TI(OH); (chu kì 6) lại có tính base. 
Như vậy, theo chu kì từ trái qua phải tính base giảm dần và tính acid tăng dần khi điện tích hạt 
nhân tăng; còn theo nhóm A từ trên xuông dưới, tính base tăng dần và tính acid giảm dần khi 
điện tích hạt nhân tăng. 

Một điểm chủ ý nữa là từ nhóm IVA trở đi, các hidracidic oxide có sự thay đổi cầu trúc 
một cách đều đặn theo hoá trị: 


Si(OH)x OP(OH); OzS(OH); O;CIOH) 


=> Công thức hoá học biểu điễn dưới dạng acid. | 


H;SIOx H;POa H;aSO¿ HCIO¿ 
Silicic acid có công thức tổng quát dạng xSiOa.yH›O. Ví đụ: 
x=l,y= 1 = H:§¡O: (metasilicie acid) và x= 1, y= 2 = H„§¡Ox (orthosilieie acid). 


Sư biển đôi tính acid — base của các oxide và hydroxide là kết quả của sự biến đổi tính 
kim loại và phi kim: 

— Oxide kim loại: basie oxide => basie hydroxide; hydroxide kim loại điền hình là base mạnh. 

— Oxiđe phi kim: acidic oxide = acidie hydroxide; hydroxide phi kim điền hình là acid mạnh. 

Thực chất, tính acid — base là bản chát của liên kết trong phân tử hydroxide R—O—H: 

— R là kim loại thì liên kết R—O là liên kết ion = hydroxide R—O—H phân li kiểu base: 

R—O-H & RÌ + OH- 

— R là phi kim thì liên kết R—O là liên kết công hoá trị có cực => hydroxide R—O—H 

phân li kiêu acid: 


R—O-H — RO + H* 


HH GỢI Ý TÔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 
Hoạt động 1. THÀNH PHÂN CỦA CÁC OXIDE VÀ HYDROXIDE 
1. Hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực NTHH: 
Sử dụng phương pháp đàm thoại, gợi mở, nêu và GQVĐ. 


— Đưa ra số các nhóm A và yêu cầu HS nhắc lại hoá trị cao nhật với oxygen và hoá trị 
trong hợp chất với hyđrogen của các nguyên tô thuộc nhóm A. 


| Nhóm | 1A TA | THA IVA 
Hoá trị cao nhất trong | 1 H HH IV 
hợp chất với oxygen 
~ Hướng dẫn HS viết công thức oxide và hydroxide của các nguyên tô chu kì 2 và 3 theo 
hoá trị. 


2. Hưởng dẫn HS rẻn luyện năng lực VDKT bằng hoạt động củng cô: Sử dụng câu hỏi và 
bải tập tương tự câu hỏi 1 của SGK đề luyện tập. 


Chú ý: Không cần giải thích phần còn trông ở chu kì 2. 
Hoạt động 2. TÍNH CHÂT CỦA OXIDE VÀ HYDROXIDE 


1. Có thể tiến hành hoạt động 1: “Phản ứng của Na:O, MgO, PzOs với nước” và hoạt 
đông 2: “Phản ứng của sodium carbonate với dung dịch mitric acid loãng” và hưởng dẫn HS 
trả lời câu hỏi có trong hoạt động. 

Hoặc có thể trình chiều video vẻ hai thí nghiệm trên. 

Nếu không tiền hành các thí nghiệm và không có video thì sử dụng phương pháp đàm thoại, 
gợi mở, nêu và GQVĐ đề mô tả các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm. 

Vị dụ, đặt vân đề: 


"__._ 


— Khi cho các oxIde NazO, MgO hay PzOs vào nước thì có hiện tượng gì? 
— Màu giây quỷ tím khi nhúng vào dung địch sản phẩm thay đổi thế nào? 
— Khi cho sodium carbonate vào dung địch mitrie acid thì có hiện tượng gì? 
GQVĐ: Rút ra điều gì từ các nhận xét trên? 

2. Hưởng dẫn HS hoàn thiện năng lực NTHH theo các bước: 


— Nhận xét về biển đổi điện tích hạt nhân nguyên tử các nguyên tô trong thí nghiệm theo 
chu kì. 


— Quan sát hiện tượng sau thí nghiệm và rút ra nhận xét. 


— Nêu nhận xét vẻ: biến đổi điện tích hạt nhân nguyên tử các nguyên tố; xu hướng biến 
đổi tính chất của oxide và hydroxide trong một chu kì. 


3. Hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực GQVĐ: 

Viết các phương trình hoá học cho các phản ứng xảy ra trong thí nghiệm. 
4. Hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực VDKT bằng hoạt đông củng cô: 
Sử dụng câu hỏi và bài tập tương tự câu 2, 3, 4 của SGK. để luyện tập. 


Ở các bước trong hoạt động 2, GV có thể hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực THTN khi 
yêu câu H§: 


— Đề xuất một số thí nghiệm khác tương tự để rút ra nhận xét. 
— Viết các phương trình hoá học cho các phản ứng xảy ra trong thí nghiệm đẻ xuất. 


*t HƯỚNG DÃN TRẢ LỜI CÂU HỏI TRONG SGK 
1. Oxide GazO; và SeO;; hydroxide Ga(OH); và H;SeO¿. 
2. Đáp án D. Chất có tính acid yếu nhất là HạS¡O;. 
3. Đáp án A. Dãy gồm các chất có tính base tăng đàn là: Al(OH);, Mg(OH)z, NaOH. 


4. Đáp án C. Khôi lượng nguyên tử không biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện 
tích hạt nhân nguyên tử. 


W GỢI Ý KIÊM TRA, ĐÁNH GIÁ 

— Đánh giá năng lực NTHH và năng lực GQVĐ của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ 
“nhận xét”; “sắp xếp thứ tự”: “viết được”... xu hướng biến đổi thành phần và tính chât acid — 
base của các oxide và hyđroxide theo chu kì và các phương trình hoá học tương ứng. 

— Đánh giá năng lực THTN của HS bằng các câu hỏi có các cụm tử “đề xuất”; “đự đoán”,.... 
tập hợp các nguyên tô khác chu kì hoặc khác nhóm A, cần chọn nguyên tổ trung gian kèm theo sự 
giải thích. 

— Đánh giá năng lực VDKT của HS bằng các câu hỏi có nội dung kiến thức tương tự bài học, 
kèm theo sự giải thích. 
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Bài 8. ĐỊNH LUẬT TUÂN HOÀN. Ý NGHĨA CỦA 
BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TÓ HOÁ HỌC 


ÂƑ mục TIÊU 
Sau bài học, HS sẽ: 
~ Phát biểu được định luật tuần hoàn. 
— Trình bày được ý nghĩa của bảng tuân hoàn các nguyên tô hoá học: Môi liên hệ giữa vị 
trí (trong bảng tuần hoàn các nguyên tô hoá học) với tính chât và ngược lại. 


lẸ CHUẦN BỊ 
~ Tranh viết tổng quát “Nội dung của định luật tuần hoàn”. 
~ Sơ đồ mỗi quan hệ giữa vị trí nguyên tô với câu hình electron và tỉnh chất nguyên tô. 


— Mộtsô video minh hoạ môi quan hệ. 


TẾ THÔNG TIN BỎ SUNG 


1. Vai trò của định luật tuần hoàn 

Dựa vào điện tích hạt nhân nguyên tử và câu trúc electron của nguyên tử các nguyên tô 
để xây dựng được bảng tuần hoàn. 

Dựa vào bảng tuần hoàn đề xét sự biển đồi tính chât các nguyên tô, các đơn chất và một 
số hợp chât oxide, hydroxide. 

Từ khi ra đời vào năm 1869 đến nay, định luật tuần hoàn đã có một vai trò rât to lớn đối 
với sự phát triển của hoá học và các ngành khoa học khác. 

a) Đính chính lại những dữ kiện sai lâm 

Dựa vào định luật tuần hoàn, Mendeleev đã đính chính lại khối lượng nguyên tử và hoá 
trị của nhiều niguyền tổ trước đó bị xác định sai. 

b) Tiên đoán tỉnh chất của nhiều nguyên tổ ehura tìm ra 

Khi xây dựng bảng tuần hoàn đầu tiên, mới chỉ biết 63 nguyên tô. Như vậy, trong 
bảng tuần hoàn còn nhiều ô bỏ trông; Mendeleev cho rằng đó là vị trí của những nguyên 
tô chưa biết. 

Dựa vào bảng tuần hoàn, Mendeleev đã dự doán tính chất của nhiều niguyên tố và đặc 
biệt ông mô tả cặn kẽ tính chât của ba nguyên tô là: eka-bo (giông boron), eka-aluminium 
và eka-silicon. Chỉ 15 năm sau, các nhà khoa học đã lần lượt tìm ra cả ba nguyên tố đó là: 
gallium (Ga); seandium (Sec) và germarnum (Ge) với những tính chât phù hợp một cách kì lạ 
với dự đoán của tác giả định luật tuần hoàn. 


"__ 


6) Hướng dân việc tìm ra các nguyên tố mới 

Trước đây, việc tìm ra các nguyên tố mới là ngẫu nhiên. Định luật tuần hoàn đã chỉ ra 
phương hướng cho các nhà khoa học tìm ra các nguyên tô chưa biết như: rhenium (Re), 
technetium (Te),... 

Định luật tuần hoàn đã mở đường cho việc phát triển lí thuyết vẻ câu tạo chất, nghiên cứu 
hiện tượng phỏng xạ... 

Cho đến nay, định luật tuần hoàn vẫn đóng vai trò là công cụ hướng dẫn việc tổng hợp 
các nguyên tô nhân tạo. 

đ) mặt st phạm 
Học hoá học là học tính chât của các chất và sự biến đổi của chúng. Đền thời điểm năm 
2016 đã biết 118 nguyên tố, chỉ riêng nguyên tô carbon đã có trên 4 triệu hợp chất. 
Ngày nay không thể hình đung được việc học tập môn hoá học như thế nào nêu không có 
định luật tuần hoàn. Bảng tuần hoàn đã tập hợp các nguyên tô thành nhóm, thành khôi trên cơ 
sở những tính chất giông nhau, xép chúng thành hàng để thây được sự biến đổi tính chât từ 
đầu đến cuỗi mỗi hàng. 
Định luật tuần hoàn giúp cho việc học tập hoá học một cách có hệ thông và có quy luật. 
Định luật tuần hoàn luôn là công cụ hữu ích đối với các nhà khoa học trong việc nghiên 
cứu hoá học và các ngành khoa học khác. Mặt khác, khoa học càng phát triển thì càng củng cỗ 
và nâng cao vai trò, giá trị của định luật tuần hoàn. 


2. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 

Tính chât của một nguyên tô được quyết định bởi câu hình eleetron nguyên tử của nguyên 
tô đó. Câu hình electron nguyên tử của mọi nguyên tô có liên quan mật thiết đến vị trí của 
nguyên tô đó trong bảng tuần hoàn và “quy luật biến đổi tính chât”. 

Như vậy, có bổn yếu tô là cơ sở khi sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tô hoá học. 
Trong đó, hai yếu tô: vị trí (1) và câu hình eleetron (2) có quan hệ hai chiều. Tức là, từ (1) có 
thể suy ra (2) và ngược lại từ (2) có thể suy ra (1). Đồng thời, từ yếu tô (1) hay (2) đều có thể 
suy ra được tính chất của nguyên tô. Mỗi quan hệ này gồm: 

a) Biết vị trí của nguyên tô trong bảng tuần hoàn có thê suy ra câu hình electron nguyên 
tử của nguyên tô và tính chât hoá học cơ bản của nguyên tô đó. 

b) Biết câu hình electron nguyên tử của nguyên tô có thể suy ra vị trí của nguyên tô trong 
bảng tuần hoàn và tính chất hoá học cơ bản của nguyên tô đó. 

e) Dựa vào quy luật biên đổi tính chất của nguyên tô trong bảng tuần hoàn có thể so sánh 
tính chât hoá học cơ bản của một nguyên tô với các nguyên tô xung quanh. 


đ) Dựa vào quy luật biến đổi tính chất trong bảng tuần hoàn có thể dự đoán được câu hình 
electron nguyên tử và tính chất hoá học cơ bản của một sô nguyên tô hoá học chưa tìm ra. 
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IẲC GỢI Ý TỎ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

1. Sử dụng phương pháp tiên đề: HS thừa nhận nội dung của định luật tuần hoàn rồi 
nghiên cứu vai trò và giá trị của định luật. 

2. Sử dụng phương pháp hoạt động nhóm: HS đọc SGK, thảo luận trong nhóm và lần lượt 
nêu ý kiên của nhóm trước lớp, sau đó phản biện của các nhóm khác và suy luận được tính 
chất nguyên tô từ vị trí nguyên tô trong bảng tuần hoàn và câu hình electron nguyên tử. Cuối 
cùng GV giúp HS rút ra kết luận. 

3. Trong phần cụ thể, có thể cho HS dựa vào quan hệ giữa vị trí nguyên tô trong bảng 
tuần hoàn, câu hình eleetron nguyên tử với tính chất nguyên tô đề xuất các ví dụ và tự giải 
quyết các vân đề nêu ra từ ví dụ đó. 

Hoạt động 1. ĐỊNH LUẬT TUÂN HOÀN 

1. Hướng dẫn H§ hoàn thiện năng lực NTHH: 

Sử dụng phương pháp tiên đề — hoạt động nhóm. 

—HS đọc SGK, trao đổi và thảo luận trong nhóm về nội dung của định luật tuần hoàn. 

— Hướng dẫn HS nghiên cửu về vai trò và những ưu điểm mà Mendeleev đạt được khi 
xây dựng bảng tuần hoàn và phát biểu định luật tuần hoàn. 

2. Hướng dẫn H§ rèn luyện năng lực VDKT và năng lực THTN bằng hoạt động củng cô: 
sử dụng câu hỏi tương tự câu hỏi 1 của SGK đề luyện tập. 

Chú ý: Hướng đẫn HS hoạt động nhóm đẻ xuất sự biên đổi một số tính chất nguyên tô 
một cách tuần hoàn theo chu kì (mỗi nhóm một để xuâf) và tiên hành thảo luận. 

Hoạt động 2. Ý NGHĨA CỦA BẰNG TUẦN HOÀN 

1. Hướng đẫn HS hoàn thiện năng lực NTHH bằng cách: 

Sử dụng phương pháp đàm thoại, gơi mở, nêu và GQVĐ để xác định môi quan hệ giữa 


các yếu tô “vị trí nguyên tô trong bảng tuần hoàn”; “câu hình electron nguyên tử”; “tính chất 
nguyên tố” và “quy luật biến đổi tính chất nguyên tô”. 


— Đưa ra bồn yêu tô trên đề HS thảo luận vẻ môi quan hệ giữa bốn yếu tô này, sau đó GV 
hưởng dẫn HS rút ra kết luận về mỗi quan hệ đó. 


Sơ đồ tổng quát: 
So sánh 
Dự đoán 


Vị trí nguyên tố 
trong bảng tuần hoàn 


2. Hướng đẫn HS hoàn thiên năng lực GQVĐ bằng phương pháp hoạt đông nhóm: 

~— Nêu ví dụ: từ vị trí nguyên tô trong bảng tuần hoàn = câu hình electron nguyên tử và 
tính chât. 

~— Nêu ví dụ: từ câu hình electron niguyên tử = vị trí nguyên tô trong bảng tuần hoàn và 
tính chât. 

— Nêu ví dụ: từ quy luật biên đổi tính chất — so sánh tính chất một nguyên tô với các 
nguyên tô xung quanh. 

— Nêu ví dụ: từ quy luật biến đổi tính chất = dự đoán câu hình electron và tính chất một 
nguyên tô chưa tìm ra. 

Trong một quan hệ, mỗi nhóm có thể đưa ra các ví đụ khác nhau và thảo luận. 

3. Riêng quan hệ “từ quy luật biến đổi có thể dự đoán...” GV hướng dẫn HS hoàn thiện 
năng lực THTN bằng cách lẫy một trong các ví dụ tương tự như: 

“Nguyên tô có sô hiệu nguyên tử 87 không có trong tự nhiên, trước khi điều chế nhân tạo 
bằng phương pháp phóng xạ có thể dự đoán: 

~— Vị trí trong bảng tuần hoàn: kết thúc chu kì 6 là nguyên tô số 86 nên nguyên tô này 
thuộc chu kì 7— Nhóm TA. 

~ Câu hình eleetron: có 87 proton và 87 eleetron, eó 7 lớp eleetron và lớp electron ngoài 
cùng là lớp thứ 7 cỏ 1 electron: [ssRn] 7! hay (2, 8,18, 32, 18, 8, 1). 

~ Tính chất: ở nhóm IA nên tính chât hoá học của nó là kim loại kiềm và có tính kim loại 
mnạnh nhât vỉ năm ở cuôi nhóm. 

4. Hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực VDKT bằng hoạt đông củng cô: 

Sử dụng câu hỏi và bài tập tương tự cầu 2, 3 của SGK đề luyện tập. 


Ẳ HƯỚNG DÃN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK 


1. Tính chất đơn chât: 
3H 4Be sB Dã 
Kimloại | Kim loại Á kim Phi kim 
mạnh yêu Tât mạnh 
1Na | 1Mg „AI | öCl 
Kimloại | Kim loại Kim loại Phi km Phi kun 
điển hình mạnh hoạt động trung bình mạnh 


Tính kim loại giảm dần, tính phí kim tăng dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân và 
cỏ xu hưởng tuần hoàn. 

2.a) Cấu hình electron của 12MB: 1822s22p 3s”, là kim loại mạnh. 

Oxide: MgO là basic oxide trung bình; hydroxide Mg(OH); là base trung bình. 

b) Tính kim loại của ¡¡Na > Mg > ¡;Al và „Be < Mg < ;oCa. 

3. a) Câu hình electron là 1sˆ2s”2p53s°3pŠ4s' = K ở ô sô 19, chu kì 4, nhóm IA. 

b) Đơn chất potassium là kim loại kiềm (nhỏm IA) là kim loại mạnh hơn Na và Ca, 
nhưng yêu hơn Rb. Oxide KzO là basie oxide phản ứng với nước tạo ra hydroxide KOH là 
base mạnh. 


vy GỢI Ý KIÊM TRA, ĐÁNH GIÁ 

— Đảnh giá năng lực NTHH và năng lực GQVĐ của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ 
“phát biểu”; “trình bày”; “nêu được”... nội đung của định luật tuần hoàn và ý ng]ữa của bảng 
tuần hoản các nguyên tô hoá học. 

~ Đánh giá năng lực THTN của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ “đề xuất”; “đự đoán”..... 
câu hình eleetron và tính chất của nguyên tô chưa tìm ra. 

— Đảnh giả năng lực VDKT của HS bằng các câu hỏi có nội dụng kiến thức tương tự bài học, 
kèm theo sự giải thích. 


Bài 9. ÔN TẬP CHƯƠNG 2 


HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK 

Câu 1. Đáp án C. 

Theo sơ đồ phác thảo của bảng tuần hoàn: 

—Y, E và X cùng chu kì, trong một chu kì, tính kim loại giảm từ trái qua phải => (1) đúng. 

— Độ âm điện Y (0,98), X(2,55), T (3,98) cùng chu kì — (2) đúng. 

—T và Q cùng nhóm VIIA; trong một nhóm A, tính phi kim giảm từ trên xuông dưới, tức 
là tính phi kimT > Q = (3) sai. 

—Y, E, X và T cùng chu kì, trong một chu kì, bán kinh nguyên tử giảm dần từ trái qua 
phải = (4) đúng. 
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Câu 2. Đáp án B. Câu hình electron của ¡¿S là 1s”2s”2pŠ3s”3p”. 


— Nguyên tử S cỏ 3 lớp electron, 6 eleetron hoá trị, 6 electron s và 10 eleetron p => (1) đúng 
(2) sai. 


~— Oxiđe cao nhật của S là SO; và là acidic oxide = (3) đúng. 

~ § có tính phi kim yếu hơn nguyên tô ạO = (4) sai. 

— Hydroxide cao nhất của § có đạng H;SO¿ và có tính acid => (Š) đúng. 
Vậy có 3 phát biểu đúng. 

Câu 3. Đáp án A. Oxide cao nhất có đạng XO và YO¿. 

— X thuộc nhóm IIA và Y thuộc nhóm VIA = (1) sai. 

— X]à kim loại và Y là phi kin > (2) đúng. 

— XO là basic oxide và YO¿ là acidie oxide = (3) đúng. 

— Hydroxide cao nhất của Y có đạng HạYO¿ và cỏ tính acid = (4) sai. 
Vậy có 2 phát biểu đúng. 

Câu 4. Sodium (¡¡Na); boron (sB) và oxygen (gO): 

a) Vị trí trong bảng tuần hoàn và câu hình eleetron: 

1INa, số hiệu nguyên tử 11, chu kì 3, nhóm IA. (1522s22p53s') 

22p). 

sO, số hiệu. nguyên tử 8, chu kì 2, nhóm VIA. ( 1s?2s?2p!,. 


2 


sB., số hiệu nguyên tử 5, chu ki 2, nhóm IHA. (1s“ 


b) Thứ tự bán kính nguyên tử tăng đần: O < B< Na 
O và B cùng chu ki, theo quy luật biến đổi bán kính nguyên tử giảm đần từ trái qua phải. 
Na ở chu kì 3 có bán kính nguyên tử lớn hơn so với nguyên tử chu kì 2. 
e) Thứ tự độ âm điện giảm dần: O> B> Na. 
Trong một chu kì, độ âm điện tăng từ trái qua phải nên B < O và Na < AI. 
Trong một nhỏm A, độ âm điện giảm từ trên xuống dưởi nên AI < B. 
Câu 5. Các nguyên tô tạo nên cafein là C (Z=6),N(Z=7);O (Z =8) vàH Z= ]). 
a) Vị trí trong bảng tuần hoàn: aC, số hiệu nguyên tử 6, chu kì 2, nhóm IVA. 
zN, số hiệu nguyên tử 7, chu kì 2, nhóm VA. 
sO, số hiệu nguyên tử 8, chu kì 2, nhóm VỊA. 
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b) So sánh 

~ Tính phi kim: € <N < © do trong một chu kì, tính phi kim tăng đần theo chiều điện 
tích hạt nhân tăng. 

— Độ âm điện: C <N < O do trong một chu kì, độ âm điện tăng dần theo chiều điện tích 
hạt nhân tăng. 

~ Bán kính nguyên tử:  >N > O đo trong một chu kì, bản kính nguyên tử giảm đần theo 
chiêu điện tích hạt nhân tăng. 

Câu 6. Hai nguyên tô kế tiếp nhau trong cùng một chu kì có điện tích hạt nhân hơn kém nhau 
1 đơn vị. 

Ta có: ZA + ZA + 1=25 >ZA=12và ZA + 1 =13. Hai nguyên tô A và B là Mg và AI. 

a) Câu hình eleetron: ¡sMg (1s?2s?2p53s2) và ¡;Al (1s22s”2p53s?3p') 

VỊ trí trong bảng tuần hoàn: 1Mg, số hiệu nguyên tử 12, ehm kì 3, nhóm IA. 

AI, số hiệu nguyên tử 13, chu kì 3, nhóm IIIA. 


b) So sánh tính kim loại: Mg > AI do trong một chu kì, tính kim loại giảm dần theo 
chiều điện tích hạt nhân tăng 


Bài 10. QUY TÁC OCTET 


% MỤC TIÊU 


Sau bài học, HS sẽ: Trình bày và vận đụng được quy tắc octet trong quá trình hình thành 
liên kết hoá học cho các nguyên tô nhỏm A. 


ÍÌƑ CHUÀN BỊ 


Bảng Biểu diễn eleetron hoá trị của một số nguyên tử. 


IÍ THÔNG TIN BÒ SUNG 


1. Khái niệm liên kết hoá học 

Nguyên nhân của việc tạo thành liên kết hoá học là các nguyên tử kết hợp với nhau để 
tạo ra một tô hợp mới có đự trữ năng lượng thâp hơn dự trữ năng lượng của các nguyên tử 
Tiêng rẽ, do đó bên hơn. Vì thê, khi các nguyên tử kêt hợp với nhau thành phân tử thì toä ra 
năng lượng và ngược lại, khi phả vỡ một phân tử để tạo thành các nguyên tử thì phải cung 
câp năng lượng. 

Trừ helium, các nguyên tử khí hiếm đều có câu hình electron lớp ngoài cùng là TISˆnpẾ, 
8 electron lớp ngoài cùng đã ghép đôi (nêng helium có 2 electron ghép đôi) nên bên vững. 


Ví dụ, nguyên tử ¡sAr: [Ne] 3s”3p” tẤt? 


Các electron này có dự trữ năng lượng thấp nhât so với các nguyên tử có cùng số lớp 
electron (chúng có năng lượng ion hoá lớn nhất so với các nguyên tô trong cùng chu kì). Thực 
nghiệm cho biết, các nguyên tử khí hiếm không liên kết với nhau (phân tử khí hiểm là đơn 
nguyên tử) và hầu như không liên kết với các nguyên tử khác; các khí hiếm hầu như không 
tham gia các phân ứng hoả học. 

Vì vậy, xu hưởng các nguyên tử liên kết hoá học với nhau tạo thành phân tử/tinh thể bền 
vững hơn là do: Nguyên tử của các nguyên tô khác có cầu trúc electron không bền bằng câu 
trúc electron của nguyên tử khí hiểm nên trong các phản ứng hoá học, các nguyên tử liên kết 
với nhau theo xu hướng đạt tới câu trúc bền vững của nguyên tử khí hiểm và do đó có dự trữ 
năng lượng thấp hơn dự trữ năng lượng của từng nguyên tử riêng rẽ. 

Việc đạt tới câu trúc bên vững giống câu trúc của các nguyên tử khí hiếm có thể được 
thực hiện bởi hai cách: 


~ Góp chung electron đề tạo thành cặp electron đừng chung tạo ra liên kết cộng hoả trị. 

~ Chuyển hẳn electron từ nguyên tử này đến nguyên tử khác và tạo thành các ion mang 
điện tích trái dâu hút nhau, các 1on này hút nhau bởi lực hút tĩnh điện tạo ra liên kết ion. 

2. Quy tắc octet 

Sự tạo thành câu trúc (§ eleetron) bền vững của nguyên tử khí hiếm gọi là quy tắc octet: 

Khi hình thành liên kết hoá học, nguyên tử của các nguyên tô có xu hướng liên kết với 
các nguyên tử khác đề đạt được câu trúc electron lớp ngoài cùng bền vững của các nguyên tử 
khí hiểm. 

Để biểu điễn sự hình thành liên kết hoá học tuân theo quy tắc octet cần biết cách biểu 
điễn các electron hoá trị của nguyên tử. 


Electron hoá trị là các electron huộc lớp ngoài cùng và phân lớp sát lớp ngoài cùng tham 
gia vào quá trình tạo thành liên kêt, ví dụ nêu trong bảng sau: 
[Newênti | lớp đeebenbếntog |_ Henhaimi | 

Na s?2s”2p5 3s! 1 
Mg 1822s22pế 3s? 2 

AI 1822s”2pế 3s23p! 3 

Sỉ S”2s”2pẾ 3sˆ3p” 4 

P s?2822p5 3s”3p” 5 

8 182s?2pế 3s23p† 6 

Œ S°2s”2p” 3s23p” 7 


Cách biểu điền electron hoá trị. “Hạt nhân nguyên tử và các lớp electron bên trong được biểu 
điễn bằng kí hiệu hoá học của nguyên tô, còn electron hoá trị được biểu diễn bằng các dâu châm 
đặt xung quanh kí hiệu nguyên tô”. Ví dụ nêu trong bảng sau: 


Công thức electron: 


H--H :CI lệ H:CI: xaf†[: | 
(H;) (Cl:) (HCI) (NaC)) 


Công thức cấu tạo: Chỉ biểu điễn cặp electron tham gia liên kết giữa hai nguyên tử bằng 
một gạch nôi. 
H—H ŒI—ŒI H—CI [Na[Ï[CIT 
Công thức Lewis: Kết hợp công thức electron với công thức câu tạo bằng cách thay cặp 
electron tham gia liên kết bằng một gạch nỗi (giữ nguyên các eleetron không tham gia liên kết) 
được công fhưức Lewis. 


“œ® 


:EÌ—E HÀ 


Dựa vào quy tắc octet có thể vận dụng các kiển thức đã học về câu †ạo nguyên tử đề: 

~ Dự đoán số liên kết cộng hoá trị có thẻ tạo thành. 

— Dự đoán khả năng tạo thành cation hay anion. 

~ Dự đoán khả năng của hai nguyên tử có thể tạo thành liên kết ion hay liên kết cộng 
hoá trị. 

— Xác định hoá trị của các nguyên tỗ trong hợp chất. 

Tuy nhiên, quy tắc octet chỉ là gần đúng, nó không đúng với một sô 
trường hợp không đủ § electron như L1H (2 electron), BeH: (4 electron), BH; 
(6 electron) hoặc quá 8 electron như PC: (10 electron), SFs (12 electron),... 
thâm chí cả những trường hợp có số lẻ electron như các phân tử NO, NOs.... 
Nguyên tử N có 5 electron hoá trị, nguyên tử O có 6 electron hoá trị nên trong 
NO2¿, xung quanh nguyên tử N cỏ 7 electron. 


I GỢI Ý TỎ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

1. Sử dụng phương pháp tiên đề: HS thừa nhận nội dung của quy tắc octet rồi nghiên cứu 
vai trò của quy tắc trong sự hình thành liên kết hoá học của các nguyên tô nhóm A. 

2. Sử dụng phương pháp hoạt động nhóm: HS đọc SGK, thảo luận trong nhóm và lần lượt 
Tiêu ý kiến của nhóm trước lớp, sau đỏ phản biện của các nhóm khác và dự đoán được một sỐ 
khả năng đựa vào quy tắc octet. Sau đó, GV giúp HS rút ra kết luận. 

3. Trong phần cụ thể, có thể cho HS dựa vào quy tắc octet để đề xuât cách hình thành liên 
kết hoá học †rong một số ví dụ và tự giải quyết các vẫn đề nêu ra từ ví dụ đó. 


Hoạt động 1. KHÁI NIỆM LIÊN KÊẾT HOÁ HỌC 

1. Hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực NTHH: 

Sử dụng phương pháp tiên đẻ - hoạt động nhóm. 

—H§ đọc SGK, trao đổi và thảo luận †rong nhóm về “Khái niệm liên kết hoá học”. 

~ Hướng dẫn HS tìm hiểu vẻ “cách biểu điễn electron hoá trị của một số nguyên tử”. 

2. Hưởng dẫn HS rèn luyện năng lực VDKT và năng lực THTN bằng hoạt động củng cô: 
Sử dụng câu hỏi tương tự các câu hỏi 1, 2 của SGK đề luyện tập. 

Chú ý: Hướng đẫn HS hoạt động nhóm đề xuât viết câu hình electron hoá trị cho một số 
nguyên tử (môi nhóm một đê xuât) và tiên hành thảo luận. GV xác nhận kêt quả. 

Hoạt động 2. QUY TÁC OCTET 

1. Hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực NTHH bằng cách: 

Sử dụng phương pháp. đàm thoại, gợi mở, nêu và GQVĐ đề HS trình bày được quy tắc 
octet và lây được vi dụ (việt cầu hình electron hoá trị) về sự hình thành liên kết hoá học giữa 
các nguyên tô nhóm A với hydrogen. 

2. Hướng dẫn HS hoản thiện năng lực GQVĐ và năng lực VDKT bằng phương pháp hoạt 
động nhóm đề vận dụng được quy tắc octet trong quả trình hình thành liên kết hoá học cho 
các nguyên tô nhóm A. 


—Ngoài các phân tử đã nêu trong SGK như Ca, H:O, NaF,. BEF¿, PCla,... có thể yêu cầu 
HS viết cầu hình electron hoá trị cho sự hình thành liên kết hoá học trong Br›, PH¿, C;Ha, 
NaCl, SFs,... 

Chú ý: Hướng dẫn HS hoạt động nhỏm đề xuất viết câu hình electron hoả trị biểu điễn sự 
hình thành liên kêt theo quy tác octet (môi nhóm một đề xuât) và tiên hành thảo luận. GV xác 
nhận kêt quả. 

3. GV hướng đẫn HS hoàn thiện năng lực THTN: bằng phương pháp hoạt động nhóm đề: 

~ Dự đoán sô liên kết cộng hoá trị có thê tạo thành giữa hai nguyên tử (vi đụ CH¡). 

— Dự đoản khả năng tạo thành cation hay anion giữa hai nguyên tử (ví dụ K với ©). 

~ Dự đoán khả năng của hai nguyên tử có thể tạo thành liên kết ion hay liên kết công hoá 
trị (ví dụ Na với O, C với CI,...). 

— Xác định hoá trị của các nguyên tô trong hợp chất (ví dụ CO›, SiH¡,....). 

Mỗi nhóm có thê đưa ra đề xuât các ví dụ khác nhau và thảo luận. 

4. Hướng đẫn HS hoàn thiện năng lực VDKT bằng hoạt động củng cô: 

Sử dụng câu hỏi và bài tập tương tự câu 3, 4 của SGK. để luyện tập. 


"_._ 


*% HƯỚNG DÃN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK 


.1 Nguyên tử fuorine có câu hình electron [He]2s?2p” và electron hoá trị được biểu diễn là 


`, khi nhận thêm 1 electron thì trở thành [He]2s22p° là câu hình electron của nguyên tử Ne. 


2. Đề giảm năng lượng, các nguyên tử kết hợp lại thành phân tử theo xu hướng đạt tới câu 


tỉnh electron bên vững của khí hiềm (theo quy tặc octet). 


3. Giải thích sự hình thành liên kết hoá học trong các phân tử: 


Mỗi nguyên tử F cần thêm 
1 electron để đạt octet nên 
mỗi nguyên từ E góp 
chung I eleetron để đạt 
cầu hình electron bão hoà, 
theo quy tắc octet. Trong 
phân tử Fa, xung quanh 
mỗi nguyên Í tử F đều có 8 
eleetron giống với câu 
hình bên của khí hiếm Ne 
thoả mãn quy tắc octet. 


Nguyên tử C có 4 electron 
hoá trị cần thêm 4 eleetron 
để đạt octet và Cl có 7 
electron hoá trị cần thêm 1 
electron để đạt octet nên 
nguyên tử C góp chung với 
mỗi nguyên tử Cl 1 
electron và mỗi nguyên tử 
Cl góp chung với nguyên 
tử C 1 elecron. Trong 
phân tử CCl¿, xung quanh 
mỗi nguyên tử C và Cl đền 
có 8 electron giỏng với câu 
hình bền của khí hiếm Ne 
và Ar, thoả mãn quy tắc 
octef. 


Nguyên tử N có Š 
electron hoá trị cần thêm 
3 electron đề đạt octet và 
F có 7 electron hoá trị 
cần 1 elecron để đạt 
ocfet. Nên nguyên tử N 
góp chung với mỗi 
nguyên tử F I electron 
hoả trị và mỗi nguyên tử 
F góp chung với nguyên 
tử N 1 elecron hoả trị. 
Trong phân tử NF;, xung 
quanh mỗi nguyên tử N 
và F đều có 8 electron 
giống với câu hình bền 
của khí hiếm Ne thoả 
mẩn quy tắc ocfet. 


4. Sự hình thành liên kết hoá học trong phosphine: 


Nguyên tử P có 5 electron hoá trị cần thêm 3 electron và ba nguyên tử H mỗi 


nguyên tử có 1 electron hoá trị cần thêm 1 electron để đạt octet. Nên nguyên tử P H 


H 


H 


góp chung với mỗi nguyên tử H 1 electron hoá trị và mỗi nguyên tử H góp chung với nguyên 
tử P 1 electron hoá trị. Trong phân tử PH¿, xung quanh nguyên tử P có 8 electron giống với 


câu hình bền của khí hiểm Ar và H có 2 elecron giông với câu hình bên của 


He, thoả mãn quy tắc octet. 


khí hiếm 


_- 


vẸ GỢI Ý KIỀM TRA, ĐÁNH GIÁ 

— Đánh giá năng lực NTHH và năng lực GQVĐ của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ 
“phát biểu”; “trình bày”; “nêu được”,... nội dung của quy tắc octet trong quá trình hình thành 
liên kết hoá học cho các nguyên tô nhóm A. 

~ Đánh giá năng lực THTN của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ “đề xuất”; “dự đoán”,.... 
dùng kiến thức vẻ cầu tạo nguyên tử đề giải thích sự hình thành liên kết hoá học cho các nguyên 
tô nhóm A. 

— Đánh giả năng lực VDKT của HS bằng các câu hỏi có nội dung kiến thức tương tự bài học, 
kèm theo sự giải thích. 


Bài 11. LIÊN KÉT ION 


ÌƑ MỤC TIÊU 
Sau bài học, HS sẽ: 
~— Trình bày được khái niệm và sự hình thành liên kết ion (nêu một sô ví đụ điển hình tuân 
theo quy tắc octet). 


= Nêu được cấu tạo tỉnh thể NaCI. Giải thích được vì sao các hợp chất ion thường ở trạng 
thái rắn trong điều kiện thường (dạng tỉnh thể ion). 
~— Lắp được mô hình tỉnh thẻ NaC1 (theo mô hình có sẵn). 


W CHUÂN BỊ 
~ Có thể chuẩn bị mô hình lắp ghép vẻ liên kết ion. 


~ Tranh ảnh và các video liên quan đến liên kết ion. 


IỆC THÔNG TIN BỎ SUNG 


1. Sự tạo thành ion 

Quả trình mắt đi 1 electron ở lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử liên quan đến “năng lượng 
ion hoá thứ nhật" (là năng lượng tôi thiểu cần đề tách một electron ra khỏi nguyên tử ở trạng 
thái khí, đo đó biển nguyên tử thành 1on đương ở trạng thái khi). Quả trình nhận thêm electron. 
vào lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử cũng liên quan đến “năng lượng gắn kết electron” (là 
năng lượng toả ra khi gắn một electron vào một nguyên tử trung hoà ở trạng thái khí, do đó 
biến nguyên tử thành ion âm ở trạng thái khí). Vì trong pha khí, nguyên tử và ion đều được 
loại trừ hết mọi ảnh hưởng bên ngoài và năng lượng kèm theo quả trình biển nguyên tử thành 
ion đúng bằng năng lượng đã liên kết electron trong nguyên tử. 


"-__ 


Trong CTGDPT 2018 môn Hoá học, để đơn giản khi viết sơ đỏ biểu diễn sự tạo thành ion 

không viêt kèm theo trạng thái của nguyên tử và 1on: 
Na—> Na +e và Cl+e —> CL 

GV lưu ý HS: 

— Các 1on tạo thành khi nguyên tử mắt hoặc nhận thêm electron đều ở trạng thải khí. 

~ Cách biểu điển câu hình electron của ion và sự tạo thành ion. 

~ Câu hình eleetron của ion giông với cầu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất. 

~ Có thể phân loại ion theo nguyên tô: 

+ Ion đơn nguyên tô như MẸ”, G, F;,O m8 sá 

+ lon đa nguyên tô như NHị, SOT-, HPO7-.... 


2. Sự tạo thành liên kết ion 

Liên kết được thực hiện nhờ lực hút nh điện giữa các lon mang điện tích trải dâu gọi là liên 
kết ion. 

Các ion mang điện tích trái dâu hút nhau và lại gần nhau, khi đến gần một khoảng cách nào 
đó giữa các ion xuất hiện lực đây sinh ra bởi tương tác giữa lớp vỏ electron của các ion. Lực 
đây càng tăng khi khoảng cách giữa các ion càng giảm, đến khi lực đây cân bằng với lực hút và 
các ion đừng lại ở khoảng nhất định. Những hợp chât tạo nên theo cách đó gợi là hợp chât ion. 

Mỗi ion được coi như một quả cầu, tâm là hạt nhân nguyên tử, lớp vỏ gồm các electron (trừ 
ion H). Hình đạng đó của ion dẫn đền sự phân bô đều lực ion lên các phương, vì vậy lực liên kết 
ion không định hưởng. Không có phân tử liên kết ion tồn tại riêng rẽ, độc lập. 

Việc viết công thức đạng NaCl, Ag€l...- chỉ có tính quy trớc. Thực tế có hai trường hợp: 

~ Trạng thái rắn, hợp chất ion tôn tại trong mạng tinh thẻ, như tỉnh thê muôi ăn (khôi lập 
phương tâm mặt). 

~ Trạng thái hoà tan, tồn tại các ion solvate hoá (khi đung môi là nước, ion ở đạng hydrate hoá). 


3. Tỉnh thể ion 

Các hợp chât ion kết tỉnh theo một đạng tỉnh thể nhất định sao cho có năng lượng thâp 
nhật. Khi đó, xung quanh một ion sẽ có số nhiều nhất các ion khác dẫu (gợi là sô phôi trí 
cực đại). 

Vi liên kết ion không định hướng nên cấu trúc tỉnh thể ion chỉ do những 
yêu tổ hình học như SỐ lượng, kích thước của các 1on quyết định. ® 

Chẳng hạn, xét hợp chất M” X, trong đó các ion đều có số phôi trí 6, (w) 
mỗi ion được 6 ion khác bao quanh kiểu bát điện Để đơn giản, chỉ xét đến C) (x) 
mặt phẳng có ion MỸ ở giữa và 4ion X xung quanh. 
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— Nếu bán kính của X- không lớn hơn nhiều so với MỸ —= các 
ion X- có thể tiếp xúc với ion M”, nhưng không thẻ tiếp xúc với 
nhau được. 

~ Nếu bán kính của X” lớn hơn nhiều so với MỸ => các ion X” 
có thể tiếp xúc với nhau, nhưng không thể tiếp xúc với ion MỸ 
được. 


~ Vậy, muôn X” vừa tiếp xúc với nhau, vừa tiếp xúc với MỸ thì kích thước của chủng 
phải ứng với một tỉ số bán kính thích hợp. 

Bằng hình học, có thể xác định được tỉ số giới hạn đó. 
Tàn + 


=a ~ 


Từ hình vẽ trên: BC = AC.cos 45° hay bự 


đưa 
= -ÀC=/2—1=0.414. 
Tụ 
Tương tự, tính được các tỉ số giới hạn vẻ bán kính cation và anion ứng với các sỐ phôi trí 
khác nhau, ví đụ: 


~ §odium chloride có tỉ số bán kính = mà ® 0,54 = số phối trí 6. 


— Caesium chloride có tỉ sö bản kính = Tế 0,934= số phôi trí 8. 

4. Độ bền của hợp chất ion 

~ Để biết các ion khác đâu hút nhan mạnh, yếu đến mức nào căn cứ vào một đại lượng là 
năng lượng phân l¡ của một cặp ion (năng lượng cần thiết để phân chia chúng thành các ion 
riêng rẽ - kí hiệu Ep,)). 

Ví đụ: NaCly ——> NaTœy + Clqạy  cóEgi=781 kJ/mol. 

781 k1 là năng lượng cần thiết để phân li 1 mol NaCl thành 1 mol Na” và 1 mol CT. 

Giá trị E,¡ càng lớn thì lực hút giữa các ion trong hợp chât ion càng mạnh. 

— Năng lượng phân li tỉ lệ thuận với điện tích của các 1on và tỉ lệ nghịch với khoảng cách 
giữa tâm các ion trong tỉnh thê (rắn): 


ba uệm 
Epạị = __= (8”, ỗ” là điện tích cation và anion, đ là khoảng cách). 


+ Điện tích các ion càng lớn, chúng hút nhau càng mạnh. 
+ Kích thước các ion càng lớn, chủng hút nhau càng yếu. 
Ví dụ: kích thước ion LỉŸ < Na” < KỶ = E,i (LCD > Epi (NaCD) > E,¡ (KCD. 


_"lÐZ2. 


5. Tính chất của hợp chất ion 

a) Nhiệt độ nóng chảy 

Nhiệt độ nóng chảy của một chât là nhiệt độ ở đó cấu trúc của chất rắn bị phá vỡ. Khi 
nhiệt độ tăng, chuyển động nhiệt của các ion tăng. Đến nhiệt độ nóng chảy, chuyển động này 
phá vỡ lực hút giữa các 1on. 

— Khi điện tích ion bằng nhau thì Ep¡ phụ thuộc vào d. 

Ví dụ: Khoảng cách đựng kcp > (rong Nacp => Epi (KCU < E;¡ (NaCl) => nhiệt độ nóng 
chảy của KCI (776 °C) nhỏ hơn của NaC] (801 °C). 

Khi điện tích ion khác nhau thì điện tích ion lớn hơn > Eạạ lớn hơn. 

Ví dụ: Trong MgO, điện tích của Mg”` và O“ đều gấp đôi điện tích của Na” và CỈ”; mặt 
khác đụs_o = 2,12 Á < địa cị = 2,83 Ã —= nhiệt độ nóng chảy của MgO cao hơn NaCl. 
Thực tế, MgO có nhiệt độ nóng chảy rât cao, 2 852 °C, nên MgO được sử dụng làm vật liệu 
chịu lửa. 

b) Sự hoà tan trong nước 

~ Khi hợp chât ion tan trong nước, lực hút giữa các phân tử nước và các ion trên bề mặt 
chất rắn đã thắng lực hút giữa các ion trong chất rắn. Vì vậy, lực hút giữa các ion trong chất rắn 
càng lớn thì hợp chất ion càng khó tan. 

— Độ tan trong nước còn phụ thuộc vào kích thước 1on. Khi kích thước 1on tăng thì lực hút 
giữa các ion trong chất rắn giảm và độ tan trong nước tăng. Ví dụ: kích thước của CT < Br <I 
= Độ tan trong nước ở 0 °C của KCI (28 g/100 mL) nhỏ hơn của KBr (53,6 g/100 L nhỏ hơn 
của KI (128 g/mL). 

e) Tính dân điện 

Hợp chất ion khi nóng chây hay khi hoà tan trong nước phân li thành các ion là các phần 
tử mang điện tích nên sẽ chuyển động theo hướng khi có điện trường nên nó có tính dẫn điện. 


IVC GỢI Ý TỎ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

1. Sử dụng phương pháp hoạt động nhóm: HS đọc SGK, thảo luận trong nhóm và lần lượt 
Tiêu ý kiến của nhóm trước lớp, sau đỏ phân biện các nhóm khác về sự tạo thành ion và liên 
kết ion. Sau đó, GV giúp HS rút ra kết luận. 

2. Sử dụng phương pháp tiên đề: HS thừa nhân kiến thức vẻ tinh thể ion, sau đó GV giúp 
HS liên hệ thực tiễn để hiểu rõ hơn vẻ tỉnh thể ion trong thực tế. 

3. Trong phân cụ thể, có thể cho HS đựa vào kiến thức về câu tạo nguyên tử và quy tắc 
octet để đề xuất cách hình thành ion và liên kết ion trong một sô ví dụ và tự giải quyết các vẫn 
đề nêu ra từ ví dụ đó. 


"`. 


Hoạt động 1. SỰ TẠO THÀNH ION 
1. Hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực NTHH: 
Sử dụng phương pháp đàm thoại, gợi mở, nêu và GQVĐ. 
— H§ viết cầu hình electron của các nguyên tử Na, Mg, AI, CI, E, S, Ne, Ar. 
—H§ so sánh độ bên câu hình electron của Na, Mg, AI và F với Ne; § và Cl với AI. 
=> Đề đạt cầu hình bản vững, các nguyên tử Na, Mg, AI và F, S, Cl cần điều kiện gì? 
So sánh điện tích của mỗi nguyên tử với sản phẩm của quá trình => kết luận vẻ ion. 
- Câu hỏi: + Điện tích của mỗi ion là bao nhiêu? 
+ Câu hình elelctron của mỗi ion như thế nào? 
— GV giới thiệu thêm một số ion: NH1. SO - „ HCOy.... đồng thời hướng dẫn H§ rèn 
luyện năng lực THTN qua hoạt động HS tự nêu thêm các 1on mà các em biết, 
2. Hướng dẫn H§ rèn luyện năng lực VDKT bằng hoạt đông củng cỗ: Sử dụng câu hỏi 
tương tự các câu hỏi 1, 2, 3 của SGK đê luyện tập 
Hoạt động 2. SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ION 
1. Hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực NTHH bằng cách: 
Sử dụng phương pháp đàm thoại, gợi mở, nêu và GQVĐ: 
—GV đưa ra vân đề: các ion đã biết có hút nhau không? 
~ Câu hỏi: ion Na”, ion Mg””, ion CI”, ion O””. Những ion nào sẽ hút nhau? 
—H§ thảo luận: Na” hút C1; Mg”” hút CL'; Na” hút O”; MgŸ” hút O”. 
— Kết luận vẻ liên kết ion. 
2. Hướng đẫn HS hoàn thiện năng lực THTN và năng lực VDKT bằng phương pháp hoạt 


động nhóm để HS tự đề xuất sự tạo thành một số ion và sự kết hợp các ion với nhau để tạo 
thành liên kêt ion 

Chú ý: Hướng dẫn HS hoạt động nhóm đề xuât một số ion và sự hình thành liên kết theo 
quy täc octet (từng nhóm đề xuât), tiên hành thảo luận và GV xác nhận kêt quả. 

Trong cả hai trường hợp tạo ion và tạo liên kết ion: không nên sử đụng hình vẽ theo kiểu 
nhiều vòng tròn đồng tâm, vì không đúng với thực tế và mâu thuẫn với mô hình hiện đại về 
orbital đã trình bày ở chương 1. 


3. Để khắc sâu bản chất của liên kết ion, GV hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực THTN: 
theo phương pháp hoạt động nhóm đề: 


~ Đưa ra một sô nguyên tử. 
— Dự đoán khả năng tạo thành cation hay amon giữa hai nguyên tử. 
— Dự đoán có khả năng tạo thành liên kết ion hay không. 


Mỗi nhóm có thể đưa ra đề xuất các ví dụ khác nhau và thảo luận. 
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4. Hướng đẫn HS hoàn thiện năng lực VDKT bằng hoạt động củng cô: 
Sử dụng câu hỏi và bài tập tương tự câu hỏi của SGK. để luyện tập. 


Hoạt động 3. TINH THÊ ION 

1. Hướng đẫn HS hoàn thiện năng lực NTHH theo phương pháp tiên đề: 

~ Giới thiệu tinh thể sođium chloriđe (có thể qua tranh, ảnh, mô hình hoặc video). 

— Câu hỏi thảo luận: công thức hoá học của sodium chloride có phải là NaCl không? 


Chú ý hướng HS đến công thức hoả học của muôi ăn (tỉnh thể sođium chloride gồm nhiều 
phân tử NaC]) có dạng (NaCl)n. 


~— Có thể giới thiệu thêm câu trúc tỉnh thể của ceasium chloride (CsC]) với HS khá, giỏi. 
2. Hướng dẫn HS hoạt động lắp ráp mô hình tinh thể NaCl. 


3. Sử đụng một sô kiến thức thực tế về tỉnh thể ion (MgO, KOH, đá quý,...) để hướng dẫn 
HS hoàn thiện năng lực NTHH theo phương pháp hoạt động nhóm, nêu và GQVĐ: 


~ Những hợp chất ion như: NaCl, MgO, Al;O; ở trạng thái nào trong điều kiện thường? 
~ Nêu tính chất chung của hợp chất ion. 

~ Chất nào tan và không tan trong nước? 

— Khi nào chủng dẫn điện? 

4. Hướng đẫn HS hoạt đông về tính dẫn điện của hợp chất ion. 

5. Hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực VDKT bằng hoạt động củng cô: 


Sử dụng câu hỏi và bài tập tương tự câu hỏi của SGK đề luyện tập. 


* HƯỚNG DÃN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK 
1. Sơ đồ tạo thành các ion sau đây từ các nguyên tử tương ứng: 
a) Li ——> LÏ +e; b) Be ——> Be”' + 2e; 
c)Br+e——>Br; đ)O + 2e —>O*. 
2. Câu hình electron của các ion: 
KỸ và S: 1s22s?2p53sˆ3p5 giống câu hình electron của Ar. 
MẸ?” 1s?2s?2p':; giống câu hình eleetron của Ne. 
F: 1s?2s?2p” giông câu hình electron của Ne. 
3. Một ion O” kết hợp với hai ion Li” đề tạo phân tử ion LiaO trưng hoà điện. 
4. Có thể tạo thành liên kết ion từ: Na” với CI”; Na" với O?; Mg?” với CI” và Mg?” với 
OŸ' tạo thành các hợp chât ion: NaCl, Na;O, MgCl; và MgO. 
5. Sơ đồ biểu diễn sự hình thành liên kết ion: 


` 


Calciun oxide 


T= `. -. : 
Cai + (Óï — [Ca] ˆ{ ° | —> CaO 


Magnesium chloride 


—> [tử Tuy [M:|”: [#*| —> MẸẹCl; 


6. a) Muôi ăn có nhiệt độ nóng chảy cao (801 °C) vì NaCl là hợp chất ion. 


b) Hợp chât ion đẫn điện khi tan trong nước hoặc khi nóng chảy, đo các ion bị tách khỏi 
mạng lưới tỉnh thể, chuyển động khá tự do, sẽ là tác nhân dẫn điện. 


YẮC GỢI Ý KIÊM TRA ĐÁNH GIÁ 


~ Đánh giá năng lực NTHH và năng lực GQVĐ của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ 
“phát biểu”, “trình bày”, “nêu được”,... khải niệm của sự hình thành liên kêt 1on và cầu tạo 
của tỉnh thể. 

— Đánh giá năng lực THTN của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ “đề xuất”, “dự đoán”..... 
dùng các ví dụ về nguyên tử và ion đề dự đoán hay đề xuất sự hình thành ion và liên kết ion. 

~ Đánh giá năng lực VDKT của HS bằng các câu hỏi có nội dung kiên thức tương tự bài học, 
kèm theo sự giải thích. 


Bài 12. LIÊN KÉT CỘNG HOÁ TRỊ 


ÌE MỤC TIÊU 
Sau bài học, HS sẽ. 
~ Trình bày được khái niệm và lây được ví dụ vẻ liên kết cộng hoá trị (liên kết đơn, đôi, 
ba) khi áp dụng quy tắc octet. 


~— Viết được công thức Lewis của một số chât đơn giản. 
~ Trình bày được khái niệm vẻ liên kết cho — nhận. 
=%. Phân biệt được các loại liên kết (liên kết cộng hoá trị không phân cực, phân cực, liên 
kêt ion) dựa theo độ âm điện. 
— Giải thích được sự hình thành liên kết ø và liên kết x qua sự xen phủ AO. 
— Trình bày được khái niệm năng lượng liền kết (công hoá trị). 
~— Lắp ráp được mô hình một sô phân tử có liên kết cộng hoá trị. 


"_- 


lÌƑ CHUÀN BỊ 
— Một số tư liệu về: tính chất của hợp chất cộng hoá trị, sự xen phủ orbital nguyên tử 
(SGV, Internet... ). 
~ Tranh ảnh và các video liên quan đến liên kết công hoá trị và sự xen phủ orbital nguyên tử. 


IÍC THÔNG TIN BỎ SUNG 


1. Liên kết cộng hoá trị theo thuyết Lewis và theo cơ học lượng tử 

a) Thuyết Lewis (thuyết cặp electron) 

Thuyết liên kết công hoá trị đo Gilbert Newton Lewis (người Mỹ) đề xuất năm 1916, gần 
như cùng thời gian với công trình của Walther Kossel (người Đức) về liên kết ion và quy tắc 
octet. Lewis cũng như Kossel cho rằng trong sự hình thành liên kết hoá học, các nguyên tử có 
xu hướng sắp xếp lại lớp vỏ eleetron ngoài cùng sao cho đạt được câu hình electron bên vững 
của khí hiểm. 

Để đạt tới cầu hình electron của khí hiếm có thẻ thực hiện bằng hai cách: 

~ Chuyển hẳn một hay nhiều electron từ nguyên tử này sang nguyên tử còn lại để các 
nguyên tử tạo thành các ion tích điện trải đâu hút nhau bằng lực hút nh điện (Thuyết liên kết 
1on của Kossel). 

— Dùng chung một hay nhiều cặp electron từ cả hai nguyên tử tương tác. Liên kết theo 
kiểu này là liên kết cộng hoá trị. 

Sau này còn biết có những trường hợp liên kết bằng sự dùng chung một hay ba electron. 

Ví dụ 1: lon phân tử hydrogen HỆ [H-H]”, hai hạt nhân H liên kết với nhau bằng 1 
electron. 


Ví dụ 2: lon phân tử heliuin He) [He:He]? „ hai hạt nhân He liên kết với nhau bằng 3 
electron. 

Ví dụ 3: Liên kết giữa những nguyên tử C trong một sô hợp chât hữu cơ thơm. 

Ngoài : ra, còn có kiểu liên kết cộng hoá trị đặc biệt trong đó cặp electron chung không 
phải do mỗi nguyên tử tương tác góp lại mà đo một trong hai nguyên tử tương tác cung cập. 
Nguyên tử cung câp cặp electron chung gọi là nguyên tử cho, nguyên tử còn lại gọi là nguyên 
tử nhận. Đó là liên kết cho — nhận. 

Ví dụ: 


S 
H H 

Not¿ n7 |  No->n 
HZ . H” 


HO + HÀ ——> H;O (onoxonium) 
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Thuyết Lewis là một thuyết định tính, nó không có khả năng tính được những đặc trưng 
định lượng của liên kết như: năng lượng liên kết, độ dài liên kết... Nó không giải thích được 
vì sao sự dùng cặp electron góp chung làm cho liên kết cộng hoá trị bền vững. Những hạn chế 
này được giải quyết nhờ cơ học lượng tử. Cơ học lượng tử làm sáng tỏ bản chất của liên kết 
cộng hoá trị và xác nhận nội dung cơ bản của thuyết Lewis là có sự tập trung electron giữa hai 
nguyên tử liên kết. 

Như vậy, thuyết Lewis chỉ là một giai đoạn trong sự phát triển lí thuyết về cấu tạo 
phân tử. Nó cho phép giải thích về mặt hiện tượng nhiều trường hợp thông thường của câu 
tạo phân tử. Khi trình bày theo thuyết Lewis, giữ lại phần hình thức và châp nhân trong 
tương tác hoá học các nguyên tử có xu hướng đạt tới câu hình octet bằng cách góp chung 
các electron. 

b) Liên kết cộng hoá trị theo cơ học lượng từ 

Sau công trình của W. Heisenberg về nguyên tử helium (1926), và công trình của 
Walter Heitler, Fritz London về phân tử hydrogen (1927), hoả học lượng tử đã phát triển 
nhanh chóng. Theo đó, đôi với nguyên tử hydrogen ở trạng thái cơ bản (1s), xác suất lớn nhật 
tìm thây electron là khoảng không gian giới hạn bởi một quả cầu bán kính xâp xỉ 53 pm (tức 
là đâm mây electron 1s có đối xứng cầu). Không chỉ riêng electron 1s của nguyên tử hydrogen 
mà đám mây electron s của mọi lớp vỏ eleetron ở bât kì nguyên tử nào cũng đều có đạng đối 
xứng cầu. 


Giả thiết, hai nguyên tử hydrogen độc lập tiền lại gần nhau và khảo sát thế năng tương tác 
của chúng theo khoảng cách d giữa hai hạt nhân nguyên tử, Walter Heitler và Fntz London 
thây có hai kết quả khác nhau: 

~ Trường hợp electron của mỗi nguyên tử H có spin cùng đâu (spin song song) thì hai 
nguyên tử H chỉ có thể đây nhau khi tiền lại gần nhau, sự đẩy này tăng liên tục khi khoảng 
cách giảm dần. Như vậy, hai nguyên tử H có củng dâu spin không tạo 
thành phân tử H›. 


~ Trường hợp electron của mỗi nguyên tử H có spin trái đâu (spin đổi \/ 
song) thì hệ hai nguyên tử hydrogen cỏ dự trữ thế năng nhỏ nhất ở khoảng r 
cách cân bằng dụ giữa hai proton. ! d1 


Ở khoảng cách đó, hai nguyên tử H hút nhau mạnh nhất và hình thành phân tử Hạ bên 
nhật. Khi đó, những đám mây electron (hay gọi là orbital) của hai nguyên tử H xen phủ vào 
nhau một phần. Phần xen phủ có mật độ điện tích âm lớn tập trung ở giữa hai proton có tác 
dụng giảm bớt sức đây giữa hai proton đồng thời làm tăng sức hút của nó với mỗi proton. 

Trong liên kết công hoá trị, cặp electron chung phải có spin ngược đâu thì các orbital mới 
xen phủ vào nhau và liên kết mới hình thành. Phương pháp của Heitler — London cho kết quả: 
khoảng cách giữa hai hạt nhân đ, = 0,74 Ä và năng lượng liên kết giữa chúng Ey = 432,4 kl⁄/mol. 


" 


Về sau, phương pháp Heitler — London được các nhà khoa học John Clarke Slafter, Johm 
H. Van Vleck và nhất là Linus Carl Pauling phát triển và được gọi là thuyết liên kết hoá trị 
(Valenee bond viết tắt là VB). 


2. Tính chất của liên kết cộng hoá trị 
a) Bậc của liên kết 
Bậc của liên kết cộng hoá trị là số cặp eleetron góp chung bởi hai nguyên tử trong một 
phân tử. 
Bậc 1 (hay còn gọi là liên kết đơn): 
Liên kết có bậc 1: chỉ có một liên kết công hoá trị giữa hai nguyên tử. 
Ví dụ H—H; CI—CI; H—Cl; H—O—H; H—N——H:... 


| 
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Bậc 2 (hay còn gọi là liên kết đôi); 
Liên kết có bậc 2: khi có hai liên kết công hoá trị giữa hai nguyên tử. 


Nguyên tử C (Z = 6) có câu hình eleetron lớp ngoài cùng là 2s (4 electron hoá trị), 
mỗi nguyên tử carbon cần thêm 4 electron đề đạt câu hình theo quy tắc bát tử. 


Nguyên tử O (Z = 8) có câu hình eleetron lớp ngoài cùng là 2s? 2p† (6 eleetron hoá trị), 
mỗi nguyên tử oxygen cần thêm 2 electron đề đạt câu hình theo quy tắc bát tử. 


Trong phân tử CO;, nguyên tử C nằm giữa 2 nguyên tử O và góp chung với mỗi 
nguyên tử O hai electron, mỗi nguyên tử O góp chung với nguyên tử C hai electron tạo ra 
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Hình 12.1. Sơ đồ sự tạo thành phần tử CO; 

Khi đó, trong phân tử CO› mỗi nguyên tử C hay O đều cỏ 8 eleetron ở lớp ngoài cùng, 
thoả mãn quy tác bát tử. 

Độ âm điện của oxygen (3.44) lớn hơn so với C (2,55) nên cặp electron chưng lệch về phía 
oxygen. Liên kết giữa niguyên tử oxygen và cacbon bị phân cực. Nhưng phân tử CO; có câu tạo 
thẳng (góc liên kết 180°) nên độ phân cực của hai liên kết đôi (C—=O) ngược chiều nhau triệt 
tiêu nhau, vì vậy phân tử CO› không bị phân cực. 

Bậc 3 (hay còn gọi là liên kết ba): 

Liên kết có bậc 3: khi có ba liên kết công hoá trị giữa hai nguyên tử. 

Nguyên tử N (Z = 7) có câu hình electron lớp ngoài cùng là 282p (5 electron hoá trị), hai 
nguyên tử N liên kết với nhau băng cách mỗi nguyên tử N góp 3 electron tạo thành ba cặp 
eleetron chưng trong phân tử N›. Khi đó, trong phân tử Nạ, mỗi nguyên tử có 8 eleetron, thoả 
mãn quy tác bát tử: 
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Hình 12.2. Sơ đồ sự tạo thành phân từ N› 

Phân tử Ns tạo bởi hai nguyên tử của cùng một nguyên tô (có cùng độ âm điện), nên các 
cặp electron chung không bị hút lệch vẻ phía nguyên tử nào, /iên kết cộng hoá trị không cực. 

Liên kết ba nầy rất bên nên ở nhiệt độ thường, khí nitrogen rất kém hoạt động hoá học. 

b) Độ dài liên kết 

Độ đài liên kết là khoảng cách giữa các hạt nhân của hai nguyên tử liên kết với nhau. 

Độ đài liên kết chủ yêu đo kích thước nguyên tử quyết định. 

Vị dụ: Kích thước nguyên tử NÑ <  < P > độ dài liên kết: C—CN < CC <C_—P. 

Độ đài liên kết còn phụ thuộc vào bậc liên kết, bậc liên kết càng cao thì đô dài liên kết 
cảng ngăn. 

Ví đụ: Độ dài liên kết C—C > C=C > C=C. Sô liệu cụ thể được biểu thị trong bảng sau: 


Liên kết 
Độ dài liên kết (pm) 


c-0 


©) Năng lượng liên kết (kí hiệu Ep) 

Năng lượng liên kết (kI/mol) là năng lượng. cần thiết đề phá vỡ một liên kết hoá học cụ 
thể thành nguyên tử ở thể khi. 

Vị dụ: HCl ——> H + Cl Eu= †+428 kI/mol 

428 kJ/mol là năng lượng càn cung cấp đề phá vỡ liên kết H—CI. 

Ngược lại, H+ Cl ——> HCI =~428 kl/mol 

~428 kI/mol là năng lượng toả ra khi hình thành một liên kết hoá học từ những nguyên tử 
cô lập. 

Năng lượng liên kết có trị sô bằng năng lượng hình thành liên kết nhưng ngược đâu. 

Quá trình phả vỡ liên kết thu nhiệt, còn quá trình tạo thành liên kết toả nhiệt. 

Đổi với những phân tử nhiều nguyên tử kiểu XY› (trong đó chỉ có liên kết X—Y), năng 


lượng trung bình của liên kết X—Y có giá trị tuyệt đôi bằng — năng lượng tạo thành phân tử 
T 
đó tử các nguyên tử ở trạng thái khí. 
Ví dụ: Năng lượng tạo thành của quả trình C + 4H ——> CH¡ là -1659 kl/mol. 


Năng lượng trung bình của mỗi liên kết C—H trong CH¡ là Ec w= =— =4I4k1l/mol. 
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Nêu lần lượt làm đứt từng liên kết của phân tử XYa thì quá trình đỏ làm biến đổi từng 
phần (câu hình electron, hình đạng,...) của phân tử nên làm biến đổi năng lượng tương tác 
của các nguyên tử trong phân tử. Ví dụ: trong phân tử CH¡ các góc liên kết HCH đều là 
109,5° (tứ điện); khi tách ra một nguyên tử H sẽ trở thành nhóm CH; có các góc liên kết 
HCH đều là 120° (tam giác phẳng); đó là lí do năng lượng cần để làm đứt từng liên kết 
trong phân tử khác nhau. 

Thực nghiệm cho biết: năng lượng cần làm đứt từng liên kết C—H trong CHạ lần lượt 
bằng 426, 367, 517 và 334 kI/mol. 

Năng lượng liên kết đặc trưng cho độ bên của liên kết (Ei, càng lớn = liên kết càng bền). 
Vi dụ: 


Năng lượng liên kết (kJ/mol) 
Độ bền liên kết 


— Bậc liên kết và độ đài liên kết cũng ảnh hưởng đến năng lượng liên kết. Bảng sau đây 
thông kê mỗi liên hệ giữa bậc liên kết, độ dài liên kết và năng lượng liên kết của một số 
liên kết: 


Liên kết trong phân tử |_ Bậc liên kết | Độ đài liên kết (pm) |_ Es(l/mol) 
Br-Br (Br;) | 28 — 193 
H-Br (HBr) | 141 366 

O=O0 (O›) 2 1207 494 
C=C (C:H,) 2 k 134 612 
C=C (C:H;) 3 120 830 

N=N @;) 3 1094 945 


Bậc liên kết càng cao, độ dài liên kết càng ngắn, năng lượng liên kết càng lớn, liên kết 
càng bên. 

~ Về mặt định tính: Biết năng lượng liên kết có thể hiểu được vì sao phản ứng toä nhiệt và 
phản ứng thu nhiệt, qua đó sử dụng biện pháp lựa chọn nhiệt độ thích hợp. 

Ví dụ: khi đốt than, dầu, xăng... . phản ứng xảy ra toả nhiệt, nên tận dụng nhiệt lượng đó; 
khi nung đá vôi để sản xuât vôi sông,... phản ứng xây ra thu nhiệt nên phải cung câp năng 
lượng cho phản ứng. 

~— Về mặt định lượng: Biết năng lượng liên kết có thể tính được lượng nhiệt toả ra hay thu 
vào của phản ứng, qua đó tiết kiệm được năng lượng. 
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3. Dạng hình học của một số phân tử đơn giản 

Dạng hình học của phân tử có ảnh hưởng lớn đến tính chất của các chât. Ví dụ: phân tử 
nước (H;©) có đạng góc nên là phân tử có cực, vì thế nước đễ hoà tan các muôi mà khó hoà 
tan đầu, mỡ.... 

a) Thực nghiệm đã xác định được dạng hình học của đa số phân tử các chất đã biết 

~ Các phân tử hai nguyên tử có câu trúc thẳng như H—CI, O=O,... 

— Các phân tử ba nguyên tử: 

+ Có thể có câu trúc thắng như O=C=O; CI—Be—C|,... 

+ Có thể có câu trúc gập khúc (hoặc chữ V) như HạO, SO›,... 

~ Các phân tử bỗn nguyên tử: 

+ Có thể có câu trúc tam giác phẳng như BC]¿,... 

+ Có thể có câu trúc hình tháp tam giác như NH¡,... 

— Các phân tử năm nguyên tử có thể có câu trúc tứ điện như CHạ, CCl¿,... 

b) Giải thích dạng hình học của các phân tử 

Trong các phân tử cộng hoá trị, các electron hoá trị thuộc các cặp electron liên kết và 
không liên kết. Trong phân tử, mỗi cặp electron liên két và không liên kết chiếm một khoảng 
không gian xung quanh nguyên tử trung tâm (khu vực đó tích điện âm). Do cùng dẫu điện tích 
nên các cặp electron liên kết và không liên kêt đây nhau đền mức xa nhau nhât có thể (góc 
liên kết lớn nhất có thể). Do mật độ electron lớn hơn nên các cặp electron không liên kết đây 
1mmạnh hơn các cặp electron liên kết. 

4. Sự phân cực của liên kết hoá học và của phân tử 

Dựa vào độ âm điện có thể phân ra liên kết cộng hoá trị không phân cực, liên kết cộng 
hoá trị phân cực và liên kết ion. Ví dụ: 


CI:CI H:CI Na'CT 
Liên kết cộng hoá trị Liên kết cộng hoá trị Liên kết ion 
không phân cực phân cực 


Có thể coi liên kết công hoá trị phân cực là dạng chuyền tiếp giữa liên kết cộng hoá trị 
không phân cực và liên kết ion. 

Không có ranh giới rõ rệt giữa liên kết cộng hoá trị và liên kết ion. Trong liên kết công 
hoá trị phân cực đã có một phân tính chât ion và ngược lại, những hợp chất có liên kết ion khi 
các ion hút nhau mạnh (đặc biệt đối với các cation có kích thước nhỏ như Li" hay có điện tích 
lớn như AI”) thì trong liên kết ion đã có một phân tính chất cộng hoá trị. Thực tế, các phân tử 
đơn chât có liên kết cộng hoá trị thuần tuý (không có cực) và các phân tử hợp chât có liên kết 
ion thuần tuý không có nhiều lắm, còn đa sô là các chất có liên kết công hoá trị phân cực. 
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Cần chú ý phân biệt sự phân cực của liên kết với sự phân cực của phân tử: 

Đối với phân tử 2 nguyên tử: nếu liên kết giữa hai nguyên tử bằng liên kết phân cực thì 
phân tử có momen (I0) lưỡng cực bằng moment lưỡng cực của liên kết. 

Ví dụ: HCI, HỊ,... cÓ HH phân từ = | liên kết 

Đổi với phân tử có từ ba nguyên tử trở lên: sự phân cực của phân tử còn phụ thuộc độ 
phân cực của từng liên kết và sự phân bô không gian của các liên kết đó. 

— Khi các liên kết đều phân cực với độ phân cực như nhau, nhưng hướng của các liên kết 
khác chiều nhau đẫn đến phân tử phân cực. 

Ví dụ: Phân tử HạO, các liên kết O—H đều phân cực vẻ phía nguyên tử O (Mo_w= 1.58 D), 
nhưng tạo với nhau một góc 104,5° và hướng của hai liên kết về các phía khác nhau nên phân 
tử H;O phân cực (moment lưỡng cực của phân từ là 1,84 D). Tương tự, các phân tử có góc 
như SOz (L= 1,61 D), NO¿ (1= 0,29 D), O; (1= 0,52 D),... là những phân tử phân cực. 

— Khi các liên kết đều phân cực cỏ độ phân cực như nhau, nhưng hướng của các liên kết 
ngược chiều nhau, moment lưỡng cực triệt tiêu nhau đẫn đến phân tử không phân cực. 

Ví dụ: Phân tử CO›, các liên kết CO đều phân cực về phía nguyên tử O (e-o = 2,7 D), 
nhưng phân tử CO; có câu trúc thẳng nên hướng của hai liên kết ngược chiều nhau, moment 
lưỡng cực triệt tiêu nhau dẫn đến phân tử CO; không phân cực. Tương tự, phân tử CH¡¿ có các 
liên kết C—H đều phân cực nhưng phân tử CH; có câu trúc tứ điện đầu nên hướng của bôn 


liên kết ngược chiều nhau, moment lưỡng cực triệt tiêu nhau dẫn đến phân tử CH¿ không 
phân cực. 


5. Sự khác nhau giữa liên kết cộng hoá trị và liên kết ion 

Ngoài sự khác nhau về sự phân cực của liên kết đặc trưng bằng moment lưỡng cực đã nêu 
ở phần trên, còn có sự khác nhau vẻ một số điểm sau: 

a) Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và thăng hoa 

Trong điều kiện thường, những chất cộng hoá trị là các chất khí hoặc chất lỏng hoặc chất 
rắn đễ bay hơi, còn hợp chất ion thường là các chât rắn khó bay hơi. 

Ở trạng thái rắn, hợp chất ion có xu hướng hình thành những mạng lưới tỉnh thể ion. 
Trong tỉnh thể ion không có những phân tử ion độc lập, tính thê được hình thành từ những ion 
phân bổ đều đặn ở các nút của mạng lưới tỉnh thể. Mỗi ion được liên kết với tất cả các ion 
ngược dâu gần nó nhât với đô bền như nhau. 

Ví dụ: Trong tỉnh thể NaCl, mỗi ion Na” hình thành các liên kết ion có độ bền giống nhau 
với 6 ion CÏ' bao quanh nó và gần nó nhật, ngược lại mỗi ion CL hình thành các liên kết ion 
có độ bên giông nhau với 6 ion Na” bao quanh nó và gần nó nhật. Kết quả là toàn bộ tỉnh thể 
1on được giữ vững bằng những lực tĩnh điện khả mạnh. Chính vì thế mà các hợp chât ion 
thường khó bay hơi, có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao. 
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Ở trạng thái rắn, hợp chất công hoá trị có xu hướng hình thành những mạng lưới tỉnh thê 
phân tử, cầu tạo bởi những phân tử riêng rẽ, phân bô ở các nút của mạng lưới. Liên kết giữa 
những nguyên tử trong từng phân tử là liên kết công hoá trị bền vững, những phân tử này chỉ 
liên kết với phân tử khác trong tỉnh thể bằng tương tác van đer Waals tương đôi yêu. Do đó, 
những chât cộng hoá trị thường có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và nhiệt độ thăng hoa 
tương đối thập. 

Vi dụ: Thực nghiệm cho thấy NaCl sôi ở 1 442 °C còn AICl; sôi ở 183 °C. Nhiệt độ sôi 
thập là một trong những đâu hiệu chứng tỏ AIC]; là một hợp chất công hoá trị chứ không phải 
là hợp chất ion. Nhiệt độ nóng chảy của NaCl là 801 °C, còn nhiệt độ nóng chảy của nước đá 
(tình thể phân tủ) là 0°C. 

Năng lượng thăng hoa (chuyên một chát từ trạng thái rắn thẳng sang trạng thái hơi) của 
các tỉnh thể cộng hoá trị chỉ xâp xỈ bằng 41,9 kl/mol hoặc nhỏ hơn, còn đổi với hợp chất ion 
đều cao hơn nhiều (NaCl ở 1 400 °C là 251,4 kl/mel). 

b) Tỉnh bão hoà 

Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của liên kết cộng hoá trị là tính bão hoà, nghĩa 
là những nguyên tử đã liên kết cộng hoá trị với nhau trong một phân tử và nêu có hoá trị đã 
bão hoà thì không liên kết thêm với những nguyên tử của phân tử khác. 

e) Tỉnh hoà tan và tính dần điện 

Một trong những đặc trưng của hợp chất ion là tính dẫn điện ở trạng thái lỏng (nóng 
chảy) hoặc tan trong dung môi thích hợp. Trái lại, những chât cộng hoá trị thuần tuý không 
dẫn điện, chúng thường không tan trong nước và nêu có tan thì dung dịch không chứa ion nên 
cững không dẫn điện. Một SỐ hợp chất cộng hoá trị phân cực mạnh khi tan trong nước thì có 
thể dẫn điện. Ví dụ: đung địch HC]... 


IỆC GỢI Ý TỎ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

1. Sử dụng phương pháp hoạt động nhóm: HS đọc SGK về Tiên kết cộng hoá trị được 
hình thành bởi cặp electron góp chưng giữa hai nguyên tử, tính chât của hợp chât cộng hoá trị 
và độ âm điện với liên kêt hoả học, thảo luận trong nhóm và lần lượt nêu ý kiên của nhóm. 
trước lớp, sau đó phản biện của các nhóm khác và đề xuất các hiện tượng thực tế có liên quan. 
Cuôi cùng GV giúp H§ rút ra kết luận chung. 

2. Sử dụng phương pháp tiên đề: HS thừa nhận sự xen phủ orbital nguyên tử đề tạo liên kết 
cộng hoá trị và năng lượng liên kêt cộng hoá trị rôi căn cứ vào đỏ để suy 1a một sô kêt quả khác. 

3. Trong một số phần cụ thể, có thể cho HS giải quyết những câu hỏi đơn giản (xác định 
loại liên kết ion hay công hoá trị dựa vào độ âm điện) và thực hành việt công thức Lewls. 


Hoạt động 1. SỰ TẠO THÀNH LIÊN KÊT CỘNG HOÁ TRỊ 


1. Đưa ra hai nguyên tử phi kim (do HS chọn), yêu cầu HS viết câu hình electron, xác 
định số eletron hoá trị và nêu xu hướng nhường, nhận electron. 


" 


2. GV sử dụng phương pháp hoạt động nhóm đề rèn luyện năng lực GTHT và năng lực 


NTHH: 


~ Hai nguyên tử Cl hoặc nguyên tử H và CI liên kết với nhau như thế nào để thoả mãn 


quy tắc octet? HS viết công thức Lewis. 


—GV sử dụng phương pháp tiên đề để giới thiệu khái niệm liên kết cho — nhận: 


'Yêu cầu HS viết công thức electron cho ion NH‡ . Chỉ rõ trong phân tử NH; số electrơn 


xung quanh nguyên tử N còn một cặp electron chưa liên kết và ion H là một orbital trồng. Để 
thoả mãn quy tắc octet thì làm như thế nào? 


3. Đối với các nguyên tử góp chung nhiều electron thì biểu điễn liên kết theo công thức 
Lewis như thê nào (GV gợi ý các phân tử Oa, N;, COa, C;H¿, C›H¿,...)? Từ đó hướng dân HS 
biểu điển các liên kết đôi và ba. 

ŒV hoàn thiện năng lực ÏNTHH bằng cách GV hướng đẫn, HS so sánh và rút ra nhận xét. 

4. Hướng dẫn HS hoạt động lắp ráp mô hình rỗng của một sô phân tử. 

5. Hướng dẫn HS rèn luyện năng lực GQVĐ bằng hoạt động củng cỗ: sử dụng các câu 
hỏi tương tự câu hỏi 1, 2 SGK để luyện tập. 


Hoạt động 2. ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KÉT HOÁ HỌC 
1. Sử dụng phương pháp hợp tác nhóm đề rèn luyện năng lực GTHT và năng lực NTHH 
hình thành kiến thức về độ âm điện và liên kết hoá học. 
— Đưa 1a các phân tử: CH¡, HBr, HCI, HF và các trị số độ âm điện 12,66); Cl(3,16); 
Br(2,96); F(3.98); H(2,20). Yêu càu HS tính hiệu độ âm điện giữa các nguyên tử trong mỗi 


phân tử. 

Liên kết HC H-Br H-ŒI H—E 

Đô âm điện 2/2—2,55 2,2—2,96 2/2~3,16 2/2—3,98 
| Hiện đô âm điện 0,35 0,76 0,96 | 178 


Độ phân cực liên kết H_—X tăng theo chiều hiệu độ 


âm điện tăng 


~ Hướng đẫn HS tìm hiểu về mối quan hệ giữa hiệu độ âm điện với liên kết hoá học: 


| Hiện độ âm điện 


<0,4 


=0,44 ——> <l,7 


>l,7 


Loại liên kết 


Liên kết cộng 
hoá trị không 
phân cực 


Liên kết cộng hoá trị phân cực 


Liên kết ion 


2. Hướng dân HS rèn luyện năng lực GQVĐ bằng hoạt đông củng cỗ: sử dụng các câu 


hỏi tương tự câu 4, 5 SGK để luyện tập. 
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Hoạt động 3. TÍNH CHẤT CỦA CÁC CHẤT CÓ LIÊN KẼT CỘNG HOÁ TRỊ 


1. Hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực NTHH bằng phương pháp đàm thoại, gợi mở và 
hoạt động nhóm thông qua các hiện tượng thực tế: 

~ Kể tên một số hợp chất cộng hoá trị. Chúng ở trạng thái rắn, lỏng hay khí? Các trạng 
thái này có liên quan gì đến khôi lượng phân tử mỗi chất? 

— Nước đá có đễ nóng chây không? Khi đun nóng thì đường đễ hay khó nóng chảy? GV 
giải thích bởi lực liên kết phân tử yếu (điểm này là tính bão hoà của liên kết cộng hoá trị, 
những nguyên tử đã liên kêt công hoá trị với nhau trong phân tử và đã bão hoà electron hoá trị 
thì sẽ không liên kêt thêm với những nguyên tử của phân tử khác). 

— Vì sao ethanol và đường có thể tan trong nước, còn xăng và dầu hoả thì khó tan? 

— Dung dịch HCI có thể dẫn điện, nhưng đầu hoả và xăng không dẫn điện? 

2. GV hoàn thiện năng lực VDKT bằng hoạt động củng cô: sử đụng các câu hỏi tương tự 
câu hỏi 3 SGK để luyện tập. 

Hoạt động 4. MÔ TẢ LIÊN KÉT CỘNG HOÁ TRỊ BĂNG SỤ XEN PHỦ 

CÁC ORBITAL NGUYÊN TỬ 
1. Hướng đẫn HS hoàn thiện năng lực NTHH theo phương pháp tiên đà: 
— Giới thiệu sự xen phủ orbifal tạo liên kết G (bằng tranh, ảnh hoặc video): 
+ Xen phủ s— s. 
+ Xen phủ s — p (theo trục liên kết). 
+ Xen phủ p - p (theo trục liên kếp). 
~ Giới thiệu sự xen phủ orbital tạo liên kết 7 (bằng tranh, ảnh hoặc video): 
— Xen phủ p— p (xen phủ bên) . 

2. Hướng đẫn HS rèn luyện năng lực GQVĐ và năng lực VDKT bằng hoạt động củng cô: 

— Phân biệt sự khác nhau giữa xen phủ trục và xen phủ bên, giữa liên kết ø và liên kết z. 

— Xác định sự xen phủ trục hay xen phủ bền ở một số liên kết (vi dụ: F—F; O=O:...). 

). 


— Tính số liên kết ø và có trong một sỐ phân tử (ví dụ: Nạ; Os, CzHz;... 


Hoạt động 5. NĂNG LƯỢNG LIÊN KÉT CỘNG HOÁ TRỊ 
1. Hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực NTHH theo phương pháp tiên đề: 
~ Giới thiệu khái niệm zăng lượng liên kết. 
+ Có thể lây ví dụ khác (như Ey của HBr bằng 366 k]/mol). 
+ Giải thích kí hiệu Eụ: viết tắt từ tiếng Anh “bond” là liên kết. 
+ Chú ý “dâu + của năng lượng liên kết biểu thị năng lượng cần cung cập. Khi đổi 
dâu thì năng lượng được toả ra, đó là năng lượng của quá trình theo chiều ngược lại. 


HClqạ ——> Hạ¿ + Clạy có Eu =+ 432 kI/mol 


"_. 


Quá trình ngược lại: Hạy + Clạ¿ạ ——> HClạ¿ có E=—432 k1/mol 


2. Hướng dẫn HS rèn luyện năng lực VDKT và năng lực THTN bằng hoạt động củng cô: 


~ Năng lượng liên kết cho biết điều gì? Hướng dẫn HS đề xuất ví dụ. 
— Năng lượng liên kết liên quan đến độ bn liên kết như thế nào? HS đẻ xuất ví dụ. 


~ §o sánh độ bên của liên kết dựa vào bảng 12.2. 


` 4 HƯỚNG DÃN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK 


1. Công thức electron, công thức câu tạo và công thức Lewis: 


a) Ba: Br— Br :Br—Br: 
b) H;§: H--Ö--H H—O—H H-ö-H 
E kì 
c) CH¡: H:C:H H-C—H 
H Ì 
H 
QNHy:  H:N:H PT H-Ñ<H 
H H H 
HH... V«H H H 
SaIỜN >c=c< 
eCH, H HI H H 


8) C;Hz;: Ir2GifC s11 tc=GCn 

2. Phân tử có liên kết cộng hoà trị không phân cực: Os, Ha. 

Phân tử có liên kết cộng hoá trị phân cực: HBr, NH:, AIC];. 

Phân tử có liên kết ion: MgCla. 

3. Liên kết ø tạo bởi sự xen phủ theo trục liên kết của các orbital; 
Liên kết z tạo bởi sự xen phủ bên của các orbital. 


4. Đáp án D. 


Phân tử C;H¿ có 4 liên kết ø (C—H) + 1 liên kết ø (C—C) và 1 liên kết z (CC ). 
5. Năng lượng liên kết là năng lượng cần thiết để phá vỡ một liên kết hoá học trong phân 


tử ở thể khí thành các nguyên tử ở thê khí (tính ra kl/mol). 


Năng lượng liên kết của phân tử Cl; là +243 kJ⁄mol cho biết để phá vỡ 1 mol phân tử C1; ở 


thể khí thành các nguyên tử Cl ở thê khí theo quả trình Clsạạ —> 2Clạy cần cung cấp một nhiệt 
lượng là 243 kI. Suy ra: quả trình 2Clạyạ ——> Clzq¿ có năng lượng -243 kJ/mol là toä nhiệt. 


6. Đáp án C. Năng lượng liên kết đặc trưng cho độ bên của liên kết (Ey cảng lớn thì liên 


kết càng bền và phân tử càng khó bị phân huỷ). 
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VỀ cợi Ý KIÊM TRA, ĐÁNH GIÁ 

~ Đánh giá năng lực NTHH của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ "trình bày”; “mô tả”, 
“chọn phương ản đúng” về khái niệm liên kêt cộng hoá trị, khải niệm liên kêt cho — nhận, 
khái mệm năng lượng liên kết. 

~ Đánh giá năng lực GQVĐ của HS bằng các câu hỏi cỏ các cụm từ “phân biệt được”; 
“viết được”, “giải thích được” về các loại liên kết, công thức Lewis, sự hình thành các liên kết 
ø và 7 qua sự xen phủ orbiftal. 

— Đảnh giá năng lực VDKT của HS bằng các câu hỏi có nội dung kiến thức tương tự bài 
học về các loại liên kết cộng hoá trị và năng lượng liên kết (kèm theo sự giải thích). 


Bài 13. LIÊN KÉT HYDROGEN 
VÀ TƯƠNG TÁC VAN DER WAALS 


ÌE mục TIÊU 
Sau bài học, HS sẽ: 
„*# Trình bày được khải niệm liên kết hydrogen. Vận dụng đề giải thích sự xuât hiện liên 
kêt hydrogen (với nguyên tô có độ âm điện lớn: N, O, E). 
— Nêu được vai trò, ảnh hưởng của liên kết hyđrogen tới tính chất vật lí của nước. 
~— Nêu được khái niệm vẻ tương tác Van đer Waals và ảnh hưởng của tương tác này tới 
nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chât. 


Ẩ CHUĂN BỊ 
Tranh, ảnh và các video liên quan đến ảnh hưởng của liên kết hydrogen và lực tương tác 
van der Waals đên nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của một số chât trong thực tê. 


TẾ THÔNG TIN BỎ SUNG 


1. Lực giữa các phân tử và nguyên tử trung hoà 

Tả thuyết về liên kết ion và liên kết cộng hoá trị giải thích được cầu tạo phân tử của nhiều 
chất ở thể rắn, lỏng và khí, nhưng không giải thích được: 

— Những phân tử trung hoà như H›, O›, N›, CHạ.... có thể tồn tại ở các trạng thải rắn, 
lỏng; mặc dù trong các phân tử đó, các electron hoá trị đã được sử dụng hêt để tạo liên kết 
giữa các nguyên tử trong phân tử nên không thê liên kết với các nguyên tử của phân tử khác. 
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~ Nguyên tử khi hiếm có lớp vỏ electron bên vững không thể tham gia vào các liên kết 
hoá học nêu trên, nhưng ở nhiệt độ rất thấp (gần độ không tuyệt đổi) khí hiếm có thể hoá lỏng, 
hoá rắn và các quá trình này toä ra năng lượng. 

Vậy, những lực nào đã hút các phân tử trung hoà cũng như các nguyên tử khí hiểm? 

Những lực hút giữa các nguyên tử và phân tử trung hoà đó được gọi chung là lực giữa các 
phân tử hay tương tác van đer Waals (nhà vật lí người Hà Lan, là người đầu tiên phát hiện ra 
những lực này). 

GV lưu ý H§: 

~ Liên kết ion và liên kết công hoá trị là liên kết giữa các nguyên tử trong một phân tử. 

~ Liên kết hydrogen và tương tác van đer Waals là liên kết giữa các nguyên tử, phân tử 
trung hoà. 

Tương tác van der Waals và liên kết hydrogen cũng có bản chât điện nhưng có một số 
điểm khác với lực liên kết trong phân tử là được thực hiện ở những khoảng cách tương đôi 
lớn, không bão hoà và có năng lượng nhỏ. Ví dụ: nhiệt thăng hoa của C]› là ~20 kl/mol, còn 
năng lượng liên kết CI—CI là 243 kJ/mol. Rõ ràng lực hút giữa phân tử C1: này với phân tử 
C1; khác nhỏ hơn nhiều so với lực liên kết cộng hoá trị giữa hai nguyên tử CI trong phân tử. 

Lực tương tác van der Waals bao gồm ba tương tác thành phân: 

Tương tác định hướng: Khi các phần tử phần cực đến gần nhau, tương tác tĩnh điện giữa 
các cực trái đâu sẽ hút nhau. Tương tác này càng lớn khi moment lưỡng cực (II) của phân tử 
càng lớn. Ví đụ: tương tác định hướng trong trường hợp HzO và HCI lớn hơn so với CO vì 
1noment lưỡng cực của H;O và HCI lớn hơn nhiều so với CO 


Tương tác cảm ứng: Lưỡng cực cảm ứng sinh ra bởi phân tử có cực đã cực hoá các phân 
tử không cực xung quanh nó. Tương tác này càng lớn khi mornent lưỡng cực (H) của phân tử 
có cực càng lớn. 

Tương tác khuếch tán: Tương tác xuât hiện nhờ lưỡng cực nhất thời của các phân tử và 
có thể tạo thành giữa các phân tử bất kì (có cực hoặc không cực). Tương tác khuếch tân mới 
giải thích được sự tồn tại các trạng thải rắn, lỏng của những chất như khí hiểm, hydrogen, 
oxygen, nitrogen. Theo quan điểm hiện đại vẻ câu tạo chất, mọi hạt đều có năng lượng ở độ 
không tuyệt đối, chính năng lượng đó đảm bảo cho eleetron luôn chuyển động xung quanh hạt 
nhân. Vì thế, không phải lúc nào tâm điện tích đương cũng trùng với tâm điện tích âm và khi 
đó sinh ra lưỡng cực nhất thời. Điện trường sinh ra bởi lưỡng cực nhất thời có thể cảm ứng 
một lưỡng cực ở nguyên tử bên cạnh và các lưỡng cực này hút nhau. 

Bản kính van der IƑaais: Hình 13.1 phân biệt rõ bán kính van đer Waals với bản kính cộng 
hoá trị, Re là bản kính cộng hoá trị, Rv là bản kinh van der Waals. Tương tác van der Waals yêu 
hơn nhiều so với lực liên kết cộng hoá trị nên bán kính van der Waals luôn lớn hơn bản kính 
cộng hoá trị của nó (ví dụ: đổi với nguyên tử chlorine, Ry là 180 pm còn Re là 99 pm). 
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Hình 13.1. Bản kính van der Waals (Ry) và bản kính cộng hoá trị (Rcì 


Tương tác van đer Waals không những có thể giải thích sự tồn tại các trạng thái rắn, lỏng 
của các chât mà còn giải thích được cả sự tồn tại của một số hợp chât hoá học, đặc biệt là hợp 
chất của khí hiếm. 

Le tương tác van der Waals phụ thuộc mạnh vào độ bị phân cực (ơ), mà ơ tăng theo kích 
thước của phân tử (nguyên tử). Điều này cho phép giải thích sự tăng nhiệt độ nóng chảy và 
nhiệt độ sôi của một số chât. 


Bảng 13.1. Nhiệt độ sôi của một số chất 


Khí hiếm !9sa¡ (°C) Halogen Lửa (Œ) Hydride t?sại (°C) 
He 268,9 Fa 188,1 
Ne | -246,0 CỊ; -34.1 HCI -84,9 
Ar | ~105,9 Br› +59,2 HBr ~66,7 
Xe | 109,1 l› +185,5 HI -35,8 


2. Liên kết hydrogen 


Lực van der Waals không giải thích được sự tăng bất thường về một số tính chất như 
nhiệt độ sôi, nhiệt hoá hơi.... của những hợp chất HF, HạO, NH¡. 

Sự tăng nhiệt độ sôi của đấy hydride EH¿ (E là nguyên tô) và của khí hiểm được giải 
thích bằng sự tăng tương tác van der Waals theo khôi lượng phân tử của hydride và của 
khí hiểm. 

Nhưng trong dãy hydride EH, EH; và EH;, vì sao các hợp chất HE, H;O, NH; lại có nhiệt 
độ sôi cao bất thường so với các hợp chât tương tự ở cùng dãy? Điều này không thể giải thích 
được bởi tương tác van đer Waals mà bằng hiện tượng trùng hợp phân tử. Ở các trạng thái rắn, 
lỏng và đôi khi cả trạng thái khí (trường hợp HF) những phân tử của các hợp chât trên không 
tôn tại riêng rẽ từng phân tử mà kết hợp với nhau thành những phân tử lớn hơn dạng (HF),, 
(H;©)„, (NH;)„ (các giá trị n, m, n" giảm đần khi nhiệt độ tăng). Sự kết hợp những đơn phân tử 
thành những phân tử lớn hơn do liên kết qua nguyên tử hydrogen được gọi là /iên kết lydrogen. 

Như vậy, khi làm bay hơi HE lỏng, NH; lỏng hay H;O, ngoài năng lượng cần cung cập để 
thắng tương tác van der Waals còn cần cưng câp thêm năng lượng làm đứt liên kết hydrogen, 
vì thể Xây Ta sự bắt thường về nhiệt độ sôi và nhiệt độ nỏng chảy của các chất TiàY. 


"_- 


Liên kết hydrogen gây nên bởi sự địch chuyền electron từ nguyên tử H sang nguyên tử có 
độ âm điện lớn làm cho nguyên tử H trở thành proton H” (hạt nhân không có electron). 
Do vậy, liên kết hydrogen chỉ có lực hút mà không có lực đây, đó là điều kiện thuận lợi để 
nguyên tử âm điện của phân tử khác tiến lại gần proton hơn. Liên kết hydrogen càng mạnh 
khi nguyên tử liên kết với H có độ âm điện càng lớn. Vì thế, liên kết hydrogen chỉ đặc trưng 
cho hợp chất của F và O, một phần cho hợp chất của N và phần rât it cho hợp chất của CI. 

a) Sự kết hợp với nguyên từ H qua liên kết hydrogen có thể xảy ra theo nhiều cách 

— Liên kết hydrogen liên phân tử 

Phân tử không có nguyên tử H linh động nhưng có nguyên tử âm điện lớn. 


Phân tử có cả nguyên tử H linh động và nguyên tử âm điện lớn. 


Ngoài khả năng trùng hợp thành phân tử lớn hơn (H›O)„; phân tử nước còn kết hợp với 
phân tử chât tan qua liên kết hydrogen nên nước có khả năng hoà tan tốt một sô chất. Sự kết 


hợp đó có thể qua nguyên tử H khi hoà tan chất hữu cơ chứa nhóm E- =O hoặc qua nguyên 


tử O khi hoà tan những hợp chất amine hay aleohol. 


R = _: .. 
_——N—--0-—H s+O—H+©O—H 
R ⁄# ⁄" Vào 
H và R H 
Khi hoà tan acid organie, nước kết hợp với phân tử acid theo cả hai cách trên: 
H 
⁄ 
O—HsssO 
R—c Nà 
.., căn 
H 


— Liên kết lydrogen nội phân tử 

Khi phân tử có cả nguyên tử H linh động và nguyên tử âm điện lớn thì liên kết hydrogen 
có thê tạo ra trong nội bộ phân tử. 
or 


b CX 
ñ : 
o““ o—H 


Aldehyde salicylic Aeid salieylic 


O—+z 


_ˆ 3 


b) Độ mạnh của liên kết hydrogen 
Liên kết hydrogen là liên kết yêu, độ bền của liên kết hydrogen là trung gian giữa liên kết 
hoá học và lực tương tác van đer Waals. Năng lượng của liên kết hydrogen vào khoảng 5 đến 
40 kI/mol, chỉ bằng 1/10 so với năng lượng liên kết cộng hoá trị. 
Liên kết hydrogen càng mạnh khi nguyên tô liên kết với hydrogen có độ âm điện càng lớn. 
tý  .. 
set O——H +2: FD—H-**: O—H-~~ 
⁄ “ „° 
H H 
Ví dụ: liên kết hydrogen (1) mạnh hơn liên kết hydrogen (2) do độ âm điện của F (3,98) 
lớn hơn O (3.44). 
©) Ảnh hưởng và tầm quan trong của liên kết hydrogen 
~ Liên kết hydrogen làm tăng nhiệt độ nóng chảy, nhiệt đô sôi, sức căng bề mặt,... của 
các chất có liên kết hydrogen. Hình 13.2 mô tả ảnh hưởng của liên kết hydrogen đến nhiệt độ 
sôi của các chất. 
Vi có liên kết hydrogen nên nhiệt độ sôi của HzO, NH: và HE cao hơn nhiều so với các 
hợp chất cùng dãy. 
Vì không có liên kết hydrogen nên nhiệt độ sôi của CHạ thâp hơn nhiều so với các hợp 
chất cùng dãy. 
Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, sức căng bể mặt của nước (H:©) cao hơn nhiều so với 
các hợp chât cùng đãy (HS, H;Se, H;Te). 


T - 
2 3 4 5 Chukì 


Hình 13.2. Ảnh hưởng của liền kết hyđrogen đến nhiệt độ sôi của các chất 


~ Cầu trúc đặc biệt của nước đá: Trong tình thể nước đá, mỗi phân tử nước có 4 phân tử 
nước khác lần cận gần nhất nằm trên 4 đỉnh của một tứ diện đều (Hình 13.3 SGK). Mỗi phân 
tử nước ở đỉnh lại có 4 phân tử lân cân khác nằm ở 4 đỉnh của một tứ điện đều khác và cứ tiếp 
tục như vậy. Một phân tử nước có thể tạo được 4 liên kết hydrogen với các phân tử nước lân 
cận đo nguyên tử O trong H;O có hai cặp electron chưa liên kết có thê tạo liên kết hydrogen 
với 2 nguyên tử H của các phân tử nước khác, đồng thời hai nguyên tử H có thể tạo liên kết 
hydrogen với 2 nguyên tử O của các phân tử nước khác tạo ra các tứ diện. Câu trúc tứ điện 
này được lặp lại trong toàn khôi nước. Câu trúc này là một câu trúc rỗng nên nước đả có khôi 
lượng riêng nhỏ hơn (nhẹ hơn) nước lỏng, vì thể nước đá nỗi lên trên bề mặt nước lỏng. 
Khi nước đá nóng chảy, liên kết hydrogen bị đứt ra một phần, các phân tử nước xích lại 
gần nhau hơn nên nước đả đã chảy ở trạng thái lỏng nặng hơn nước đá ở 0 °C. Khi đun nóng 
tiếp tục, một mặt thê tích nước tăng lên, mặt khác số liên kết hydrogen bị đứt nhiều hơn làm 
cho thể tích nước giảm. Do sự liên quan giữa hai cách biến đổi thể tích ngược nhau như vậy 
nên nước có khôi lượng riêng lớn nhất ở khoảng 4 °C. 
Trong mùa đông, nước đóng băng trên bề mặt nước lỏng đã ngăn cách nước bên đưới 
khỏi bị đồng đặc hoàn toàn, vì vậy các loài thuỷ sản (tôm, cả, rong...) có thể sông được. 
Do có liên kết hydrogen nên HạO có nhiệt độ sôi cao (100 °C), nêu không có liên kết 
hydrogen thì trong điều kiện bình thường nước sẽ ở thể hơi và như thế sẽ không có sông, hồ, 
đại đương,... sẽ không có cả mưa. 


Do có liên kết hydrogen nên nước cỏ sức căng bè mặt rât lớn: nước có thể dâng lên trong 
mao quản của rễ cây đề được vận chuyên lên thân và lá cây; con nhện nước có thê chạy trên 
mặt nước... 


~ Liên kết hydrogen tham gia trong câu trúc của các protein, cacbohydrate và acid nueleic 
là thành phần chủ yếu của các cơ thể sông, các chất dinh dưỡng. Tính chất, chức năng sinh lí 
của các phân tử đó trong cơ thể sông phụ thuộc nhiêu vào sự có mặt của liên kết hydrogen. 


Bảng 13.2. Nhiệt độ sôi, nhiệt hoá hơi và khỏi lượng mol phân tử một số chất 


Chất M Nhiệt độ sôi PC) | Nhiệt hoá hơi (kl/mol) 
(gam/mol) 

CH, l6 ~161,58 7.834 

NH; 17 33,43 22,822 

H;O 18 100 40,612 


Chất HO | Hạ | CH/ | NH; HF 


M @am/mol) 341 | 160 | 17.0 20.0 


Nhiệt độ nóng chảy (°C) 0 =R,.à | =IE2. | =THỗïG -_83 


Nhiệt nóng chảy (k1/mol) | 6,0 2,4 0,9 6,647 3,9 
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Tỉ trọng 
Ở 4°, nước đặc khít hơn so với ở bắt kì nhiệt độ nào, khi đó nước lỏng hoá tắn, thể tích 
Tở Ta nên fï trọng giảm. 
Sức căng bề mặt 
._ Lực hút giữa các phân tử mạnh, khuynh hướng co lại thành hình cầu càng lớn và sức căng 
bề mặt càng lớn. 


IỆC GỢI Ý TÔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

1. Sử đụng phương pháp tiên đề: GV đưa ra những bât cập về O›„, N›, khí hiếm có thể ở 
trạng thải lỏng; HaO cỏ nhiệt độ sôi cao bắt thường: sau đó GV giúp HS liên hệ thực tiễn để 
HS thừa nhận kiến thức về khái niệm liên kết hydrogen và khái niệm tương tác van đer Waals. 

2. Sử dụng phương pháp hoạt động nhóm: HS đọc SGK, thảo luận trong nhóm và lần lượt 
nêu ý kiến của nhóm trước lớp, sau đó phản biện của các nhóm khác vẻ cách tạo thành liên kết 
hydrogen với nguyên tử có độ âm điện lớn (F, O,N) Cuối cùng, GV giủp HS rút ra kết luận. 

3. Trong phần cụ thể, có thể cho HS dựa vào kiến thức về liên kết hydrogen và tương tác 
van đer Waals để đẻ xuất vai trò, ảnh hưởng của liên kết hydrogen đền tính chất vật lí của nước 
và ảnh hưởng của tương tác van der Waals đến nhiệt đô nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chât. 


Hoạt động 1. MỞ ĐẦU 

1. Hướng dẫn HS hứng thú với năng lực NTHH: Sử dụng phương pháp trực quan, sinh động 
— nêu vân đề: GV đưa ra hình ảnh hoặc video: keo dán; bong bóng xà phòng; con nhện nước chạy 
trên mặt nước; oxygen hoá lỏng đề duy trì không khí trên tàu ngầm, tàu vũ trụ. 

2. GV hướng đẫn H§ rèn luyện năng lực THTN. Qua hoạt động HS tự nêu thêm các ví dụ 
tương tự mà các em biết. 


Hoạt động 2. LIÊN KẾT HYDROGEN 

1. Hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực NTHH bằng cách: 

Sử dụng phương pháp đàm thoại, gợi mở, nêu và GQVĐ: 

GV nêu vân đề: Nguyên tử F, O, N có độ ầm điện lớn. Nguyên tử H rất linh động, mang 
một phân điện tích đương. Chúng có hút nhau không? 

HS thảo luận và tự vẽ (GV cho HS biết biểu điễn liên kết bằng ba châm - - ›): 

~ Nguyên tử F (của phân tử HF) này liên kết với nguyên tử H (của phân tử HF khác). 

~— Nguyên tử N (của phân tử NH;) liên kết với nguyên tử H (của phân tử HF). 

~ Nguyên tử O (của phân tử H;O) liên kết với nguyên tử H (của phân tử HF). 

Kết luận vẻ khái niệm liên kết hydrogen. 


Chú ý: Hướng dẫn HS hoạt động nhóm đề xuât một sô cách hình thành liên kết hydrogen 
(mỗi nhóm một để xuât) và tiền hành thảo luận, GV xác nhận kết quả. 

2. Đề làm rõ vai trò của liên kết hydrogen với tính chất vật lí của nước, GV hướng dẫn 
H§ hoàn thiện năng lực THTN theo phương pháp hoạt động nhóm: 

— Quan sát hình ảnh viên đả nổi trên mặt nước. Giải thích. 

— Quan sắt hình ảnh nước sôi ở nhiệt độ 100 °C cao hơn CH¡. Giải thích. 

— So sảnh nhiệt độ sôi của HO với Ha§ và CH¡. Giải thích. 

— Quan sát hình ảnh con nhện nước chạy trên bề mặt nước. Giải thích. 

Mỗi nhóm có thể đưa ra đề xuât các ví dụ khác nhau và thảo luận. 

Chú ý: GV nên sử dụng video hoặc hình ảnh để minh hoạ câu trúc đặc biệt của nước. 

3. Hướng đẫn HS hoàn thiện năng lực VDKT bằng hoạt đông củng cô: 

Sử dụng câu hỏi và bài tập tương tự câu 1, 2 của SGK. để luyện tập. 


Hoạt động 3. TƯƠNG TÁC VAN DER WAALS 
1. Hưởng dẫn HS hoàn thiện năng lực NTHH theo phương pháp tiên đề: 
— Bra lỏng, Oa lỏng, He lỏng và ứng dụng (có thể qua tranh, ảnh, mô hình hoặc video). 


— Câu hỏi thảo luận: 

+ Ở nhiệt độ thường, các halogen như F›, Cl; là các chất khí, vì sao Br; là chât lỏng? 
+ Ở nhiệt độ thường, O; là chât khí, vì sao có thể hoá lỏng Os đề sử dụng trên tàu du 
hành vũ trụ? 

Chú ý hướng HS đến kiễn thức: lực liên kết đã giữ các phân tử lại với nhau. 

Kết luận vẻ khái nệm tương tác van đer Waals. 

2. Sử dụng một số kiến thức thực tế về nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất để 
hướng đẫn HS hoàn thiện năng lực NTHH về ảnh hưởng của tương tác van đer Waals đến 
nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất theo phương pháp hoạt động nhóm và phương 
pháp nêu — GQVĐ; 

— Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các halogen biến đổi thế nào khi số electron 
tăng, khôi lượng phân tử tăng? 


— Nguyên nhân nào làm cho nhiệt độ sôi của đồng phân hydrocarbon mạch thẳng cao hơn 
đông phân hydrocarbon mạch nhánh? 

3. Hướng dẫn HS hoàn thiện năng lực VDKT bằng hoạt động củng cô: 

Sử dụng câu hỏi và bài tập tương tự câu 3 của SGK để luyện tập. 
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` 4 HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK 
1. Sơ đồ biểu điển liên kết hydrogen giữa: 
a) Hai phân tử hydrogen fluornde: - --F—H ---F—H:--- 


b) Phân tử Ñuorne hydride và phân tử ammonia: 


H H 
\ l Ñ 
2M :E-Hz và zz⁄E—-H: ÑNHz: 
H H 
HH 


: II 
2. Câu tạo phân tử ethanol: H—C—C——O——H 
II 
H H 
Những nguyên tử H liên kết với nguyên tử C không tham gia liên kết hydrogen, vì độ âm 
điện của nguyên tử C nhỏ nên sức hút cặp electron chung vẻ phía mình yếu, đẫn đến những 
nguyên tử H đó mang một phần điện tích đương (8”) nhỏ và kém linh động. 


3. Butane (CH;—CH;z—CH;—CH;) có nhiệt độ sôi cao hơn 1sobuftane ” | 


| 
CH; 


Phân tử của hai hợp chất này cỏ số electron bằng nhau, nhưng các phân tử butane có 
thể xếp cạnh nhau, sô lượng điểm tiếp xúc lớn hơn, tương tác van der Waals lớn hơn, vì vậy 
nhiệt độ sôi cao hơn. Các phân tử isobutane nhỏ gọn hơn và có tính đổi xứng cầu cao hơn, 
số lượng điểm tiếp xúc nhỏ hơn, tương tác van đer Waals nhỏ hơn, vì vậy nhiệt độ sôi thâp 
hơn (Hình 13.4). 


£H_ ch; ⁄CHatủtACH: 
cí Š `cH; § CHz-CHẾ. H—CH; 
Ỹ Ha Ỹ _CHạ CHạwA CHá 
CH; CH¿ điểm tiếp xúc 
bufane, í = - 0,5 °Œ isobutane, ty = — II,7°Œ 


Hình 13.4. Mô tả tương tác van der Waals của butane và isobutane 


YÂƑ GỢI Ý KIÊM TRA, ĐÁNH GIÁ 


_ Đánh giá năng lực NTHH của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ “trình bày”, “nêu 
được”, “viết được sơ đồ biểu điển”,... khái niệm của sự hình thành liên kết hydrogen và 
tương tác van der Waals. 


"_. 


— Đánh giá năng lực GQVĐ của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ “giải thích được”,... 
ảnh hưởng của liên kết hydrogen đến tính chất vật lí của nước và ảnh hưởng của tương tác 
van der Waals đến nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất. 

~ Đánh giá năng lực VDKT của HS bằng các cầu hỏi có nội dung kiến thức tương tự bài 
học, kèm theo sự giải thích. 


Bài 14. ÔN TẬP CHƯƠNG 3 


HƯỚNG DÃN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK 


Câu 1. Đáp án B. 
Câu 2. Đáp án D. 


Câu 3. Công thức câu tạo và công thức Lewis: 


H— Ƒ —n HT 


(PH:) H H 
O đny 
đŒ:O) HH TN. 
ĐH, HH 


|] 
(CzHe) H—C—C—H 


| 
HH 
Phân tử HO có liên kết O —H phân cực mạnh nhất. 


Câu 4. Loại liên kết: 


Phân tử CH¡ | CaCl; HBr NHạ 


Hiệu độ âm điện | 2,55 — 2,2 < 0,4 |3!6 — 1,0 > 1,7 |2,96 - 2,2 > 0,4 |3,04-— 2,2 > 0,4 


Loại liên kết Công hoá trị lon Công hoá trị | Công hoá trị 
không phân cực | cạ?' và CỊ- phân cực phân cực N-H 
SnR H-Br 


Câu 5. a) Độ phân cực trong đấy oxide giảm dần theo chiều từ trái sang phải: 
Na:O, MgO, AlzO¿, SiO›, POs, SO; và ClạO:. 
Do hiệu độ âm điện giảm đần. 


b) Liên kết ion: Na:O, MgO, Al;O¿. 

Liên kết cộng hoá trị phân cực: S1O›, POs, SO¿. 

Liên kết cộng hoá trị không phân cực: Cl:O;. 

Câu 6. a) Chât có thể tạo liên kết hydrogen là CH:OH và NH:. Vì trong phân tử chứa 
nguyên tử có độ âm điện lớn (O và N) có cặp e chưa liên kêt và nguyên tử H linh động (có một 
phần điện tich đương (8`) đủ lớn đề hút cặp electron chưa liên kết của các nguyên tử O, N). 

b) Sơ đồ biểu điến liên kết hydrogen: 


H H 
++O—H-‹‹-O—H--- \ \ 
ý # se N—1fzez:Ñ_ đe: 
CHy CH¡ 7 # 
H 
H H 
` 
#* CS CNGfise: site Ö 
⁄ “4 ⁄ 
CH;¡ H H CH¡ 


Bài 15. PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 


Êÿ wục TiêU 
Sau bài học, HS sẽ: 
— Nêu được khái niệm và xác định được số oxi hoá của nguyên tử các nguyên tô trong 
hợp chât. 
— Nêu được khái mệm và ý nghĩa của phản ứng oxi hoá — khử. 
._ — Lập được phương trình hoá học của phản ứng oxi hoá — khử bằng phương pháp thăng 
băng electron. 
— Mô tả được một sô phản ứng oxi hoá khử quan trọng trong cuộc sông. 


IÌƑ CHUÀN BỊ 
~ Dụng cụ thí nghiệm: ông nghiệm, kẹp gõ. 
~ Hoá chất thí nghiệm: đinh sắt, đung địch CuSO¿, đung địch HzSO¡. 


IẾV THÔNG TIN BỎ SUNG 


1. Hoá trị 
Trong hợp chât ion, hoá trị của nguyên tử bằng điện tích của ion và được gợi là điện 
hoả trị. 


Vị dụ: 


CaO Ca là +2, O là ~2 


Cách viết điện hoá trị của nguyên tử tuân theo quy ước: dâu điện tích viết trước, giá trị 
điện tích viết sau. 

Trong hợp chât công hoá trị, hoá trị của nguyên tử bằng số liên kết của nguyên tử trong 
phân tử. 


Phân tử Cộng hoá trị 


H—N—H Hlà1,Nlà3 


H—C—=C—H Hlà1,Clà 4 


2. Số oxi hoá 
a) Ỷ nghĩa 
- Sô OXI hoá là dạng hoá trị hình thức của nguyên tử trong phân tử và không phụ thuộc bản 

chât liên kêt là cộng hoá trị hay ion. 

Vị dụ: 

Ở bậc THCS, khi biết hoá trị của H là I, O là H thì lập được công thức của nước là HạO 
theo quy tác hoá tr1. 

Ở bậc THPT, khi biết số oxi hoá của H là +l, O là -2 thì cũng lập được công thức của 
nước là HO theo quy tác trung hoà điện. 

Nói cách khác, số oxi hoá cũng đặc trưng cho khả năng liên kết của nguyên tử. 

b) Số oxi hoá đặc biệt 

Nguyên tử H: trong đa số hợp chất, H có số oxi hoá là +1, nhưng trong các hydride kim 
loại, H có số oxi hoá là —1, ví đụ: 


+1 ~1 +2 -l 
NaH CaH; 
Nguyên tử O: trong đa sô hợp chât, O có số oxi hoá là ~2, tuy nhiên O còn có nhiều số oxi 
hoá khác, ví dụ: 
1 
-1 -1 " +2 
H;O; Na;O; KO; OF; 


IỆC GỢI Ý TỎ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 
Hoạt động 1. SỐ OXI HOÁ 
a) Khải miệm 
GV hướng dân HS tiền hành hoạt động nhóm để rèn luyện năng lực GTHT: tập trung rèn 
luyện cách tính sô oxi hoá. 
GV nhẫn mạnh nguyên tắc xác định sô oxi hoá của một nguyên tử trong phân tử: 
— Biết sô oxi hoá của các nguyên tử còn lại. 
~ Tổng số oxi hoá của tất cả các nguyên tử trong phân tử bằng 0. 


Í 
"5. 


b) Quy tắc xác định số oxi hoá 
Chia nhỏ đơn chât thu được các nguyên tử, nguyên tử trung hoà điện nên điện tích bằng 0 
= số oxi hoá bằng 0. 
Chia nhỏ hợp chất thu được các phân tử, phân tử trung hoà điện nên điện tích bằng 0 => 
tổng số oxi hoá bằng 0. 
Đôi với một phân tử, GV có thể hướng dẫn HS dùng sơ đỏ, trong đó chia phân tử thành 
các hợp phần, mỗi hợp phần tương ứng với một nguyên tô hoá học. 
Ví dụ, xác định số oxi hoá của Œ trong phân tử CaCO¿. 


Số oxi hoá của C được xác định dựa trên số oxi hoá của Ca là +2 và O là —2 theo sơ đồ sau. 


Số oxi hoá của từng nguyên tử 


Tổng số oxi hoá của các nguyên tử 
thuộc cùng nguyên tô 


Phân tử CaCO; trung hoà điện nên tông sô oxi hoá của các nguyên tử bằng 0: 
(2)+x+C6)=0x=14. 


GV có thê vận dụng cho HS xác định số oxi hoá của nguyên tử chlorine trong các phân tử 
HCI, CaClạ, KCIO; theo sơ đồ sau 


+1? +2? +1|? |-2 
H |CI Ca| Cl; K|CI|Oa 
+1Í— +2|-2 +1|?2|-6 


Hoạt động 2. CHẤT OXI HOÁ, CHẤT KHỬ, PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 


1. Chất oxi hoá, chất khử 


GV có thể sử đụng mô hình nguyên tử với các electron hoá trị để biểu điễn sự nhường và 
nhận electron. 

Tìm quan hệ giữa số electron lớp ngoài cùng và số electron chất khử nhường, chất oxi 
hoá nhận. 

(Gợi ý HS liên hệ với câu hình lớp eleetron ngoài cùng của khí hiếm gần nhất đề giải 
thích cho các nhận định trên) 

Hướng dẫn HS quan sát chiều hướng biến đổi (tăng, giảm) số oxi hoá và đề nghị HS nêu 
nhận xét. 


Chất khử nhường electron là quá trình oxi hoá, chât oxi hoá nhận electron là quá trình khử. 


° 1 


3. Phản ứng oxi hoá — RÌuừ 

Dấu hiệu nhận biết: Phản ứng oxi hoá —- khử gắn liền với sự thay đổi số oxi hoá của 
nguyên tử. 

Hoạt động 3. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC CỦA PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 

GV hướng dẫn HS lập phương trình hoá học theo ví đụ mẫu: 

Bước 1: Xác định đúng, đủ các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hoá, từ đó xác định chất 
oxi hoá, chât khử. 

- Ở bước này HS loại trừ trước các nguyên tử như H, O, kim loại kiểm, kiểm thổ, nhôm 

nêu chúng chỉ xuât hiện trong hợp chât. 

Bước 2: Viết đúng quá trình oxi hoá chất khử và quá trình khử chât oxi hoá. 

~ Trước hết, viết các nguyên tử kèm sô oxi hoá tương ứng ở hai về và viết mũi tên: 


=3 +2 
N —>N 


0 ~2 
O2; ——>.2O 
- — Sau đó, xác định số electron trao đổi bằng cách lây sô oxi hoá cao trừ số oxi hoá thâp 
Tôi đặt số electron trao đôi ở về có số oxi hoá cao hơn: 
-3 +2 
N —> N+%e 2-(3)=5 
2 

O;z+4e —> 2O 0-(C4)=4 

Bước 3: Thăng bằng electron (tìm hệ số thích hợp cho chất khử và chất oxi hoá). 


Số electron trao đổi bằng bôi chung nhỏ nhất của số eleetron chât khử nhường và số 
electron chât oxi hoá nhận. Bội chưng nhỏ nhật của Š và 4 là 20. 


› ì LẠC. 
Ở quả trình oxi hoá N, lây 20 chia cho 5 được hệ số là 4: ở quá trình khử O, lây 20 chia 
cho 4 được hệ số là 5. 


-3 +2 
4x|N —> N+% 
0 -2 


3x|O;+4e ——> 2O 
Bước 4: Xác định hệ sô của chất oxi hoá và chất khử trong sơ đồ phản ứng, từ đó tính ra 
hệ sô của các chât còn lại. 
Đặt hệ sô 4 vào NH; và NO, hệ số 5 vào Os. 


4NH;+5O; ——> 4NO+H;ạO 


-3_-2 l F "-.. 
(Không đặt hệ số 10 vào O vì O có trong hai chât là NO và H;O, tông số O ở hai chât 
này mới băng 10). 


Đặt hệ số cho chất còn lại, đó là HạO theo phương pháp bảo toàn nguyên tô H: 


_ X12. 


4NH;+5O; ——> 4NO+6HạO 


Hoạt động 4. PHÁN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ TRONG THỰC TIẾN 
1. Sự chảy 


GV yêu cầu HS xác định chât oxi hoá, chất khử của các phản ứng: 
C+O; —Ứy»CO; 


CHạ+2O; —t—› COz+2H;O 

Xác định các yêu tô tạo nên sự cháy gồm chát cháy, chất oxi hoá và nguồn nhiệt. Kết hợp 
giáo dục ý thức an toàn chảy nỗ và sử dụng tiết kiệm nhiên liệu. 

GV nêu bật vai trò của khoa học và công nghệ trong việc sử dụng các nguồn năng lượng 
sạch, năng lượng tái tạo. 

2. Sự han gỉ kim loại 

Ăn mòn kim loại xảy ra theo các cơ chê khác nhau nhưng đều gồm quá trình oxi hoá và 
quá trình khử. GV yêu cầu HS xác định chất oxi hoá, chât khử của phản ứng: 

4Fe+ 3O; + xH;O ——> 2Fe2O¿ -xHạO 

GV kết hợp giáo dục ý thức bảo vệ các đồ vật bằng kim loại: quét sơn, lau chùi, rửa sạch, 
lau khô, đề nơi khô ráo. 

3. Sản xuất hoá chất 


GV yêu cầu HS lập các phương trình hoá học và xác định các phản ứng oxi hoá — khử 
trong sơ đồ sản xuât sulfnrie acid: 


+O; 


# ` +O; +H;O 
—> 


SO; SOy ————>H:SO, 
+O Z⁄  ˆ VạO¿, t9 
FeSa 


m 
4. Chuyển hoá các chất trong tự nhiên 


GV yêu cầu HS xác định chât oxi hoá, chất khử trong các phương trình hoá học: 
N;z+O tỉa lổa điện 20C) 
na. 


2NO+Ox; ——> 2NO; 
4NO;+O;+2HạO ——> 4HNO, 


5. Xác định nông độ một chất bằng phản ứng oxi hoá — khử 

Trong phòng thí nghiệm, thuốc tím là chất oxi hoá phổ biến đùng để xác định nồng độ 
các chât khử đo tốc độ phản ứng nhanh, vừa là chât oxi hoá và vừa là chât chỉ thụ. 

Tuy nhiên, thuốc tím tương đối kém bên đưới tác dụng của ánh sáng hay nhiệt độ nên 
nông độ thuốc tím cần được xác định lại sau khi pha chế từ dạng rắn hoặc khi dung dịch đã đề 
lâu. Nồng đô KMn©; thường được xác định bằng phản ứng với đung dịch HạC›O¿ chuẩn: 

ŠHzCzO¿+2KMnO¿+3H;SO¿+ ——> 10CO;¿ + Kz8O¿+ 2MnSO¿+8§H¿O 

Dung địch HaCzOx chuẩn thường được pha chế từ hoá chât rắn HạCsOa:2HzO. 

Ngoài thuốc tím, dung địch Naz§zO; chuẩn được sử đụng đề xác định hàm lượng iodine: 

2Naz82O; +lạ ——> Naz84Os +2Nal 

Trong phản ứng này, ở gần điểm phân ứng vừa đủ cần nhỏ thêm vài giọt hồ tính bột rồi 
thực hiện phản ứng cho đến khi dung dịch mắt màu xanh tim. 

GV có thể tổ chức hoạt động cho HS xác định gần đúng nồng độ dung địch FeSOx bằng 
phản ứng với dung dịch KMnO¿ thông qua các bước sau: 

Bước 1: Sử dụng ông đong lây 5.0 mL dung địch FeSO¿ (nồng đô khoảng 0,1M) đã pha 
chế từ mẫu muỗi ban đầu rồi chuyền vào bình tam giác. 

Bước 2: Dùng ông đong lây khoảng 5,0 mL dung địch Ha§O¿ 1M rồi cho vào bình tam 
giác đề tạo môi trường. 

Bước 3: Sử dụng ống đong loại 10 mL, đề lây 10,0 mL dung địch KMnO¿ 0,02M. 

Bước 4: Dùng ông hút nhựa lây dung dịch KMnO¿ trong ông đong, cho từ từ vào bình tam 
giác, lắc đều, đến khi đuưng địch xuât hiện màu hồng bên trong khoảng 20 giây thì đừng lại. 

Bước 5: Đọc thể tích thuốc tím còn lại trong ống đong, từ đó tính được thể tích dung dịch 
thuốc tím đã đùng. 

GV có thể tổ chức hoạt động cho HS: xác định chính xác nồng độ dung địch FeSO¿ bằng 
phân ứng với đung địch KMnO¿: sử đụng các dụng cụ đo thẻ tích chính xác. 

Sử dụng pipet đề lây 5,00 mL dung địch FeSO¿, sử dụng buret đề chứa dung địch KMnO¿ 
và thực hiện thao tác chuẩn độ. 


` 4 HƯỚNG DÃN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK 


1. Số oxi hoá của nguyên tử Fe và S trong các chất: 


0 45. 38 +3 +2 +83 
a)Fe FeO FeOs Fe(OHs FeClkẹ Ee:O, 


2 


6 -2 +4 l6 +6 +4 
b§ Hạ SO; SỐ; Hạ$O¿ — Na;$O; 


" 


+3 ~2 


2. a) fe(OR), + O2+H, O ——> Fe(OH); 


b) Quá trình oxi hoá chất khử và quá trình khử chất oxi hoá như sau: 


+3 
Quá trình oxi hoá: Kẻ ——> Fe + le 


ổ: 


Quá trình khử: 0; + 4e —>2O 

3. Phản ứng b) là phản ứng oxi hoá — khử đo có sự thay đổi sô oxi hoá của các nguyên tử, 
phân ứng a) không phải là phản ứng oxi hoả — khử. 

GV hướng dẫn HS cân bằng theo các bước như trong bài học. 

4. a) Phản ứng oxi hoá — khử có lợi: đốt cháy nhiên liệu phục vụ hoạt động của con người, 


oxi hoá đưỡng chất để cung câp năng lượng cho cơ thể, quang hợp, hoạt đông của pin điện tích 
trữ và cung cập năng lượng, điện phân, sản xuất hoá chất, được phẩm... 


Phân ứng oxi hoá — khử có hại: ăn mòn kim loại, ôi thìn thức ăn, tạo ra các khí thải gây ô 
nhiễm, chảy rừng... 


5. GV hướng đẫn HS cân bằng theo các bước như trong bài học. 


Trong phân ứng đốt chảy quặng pyrite, nên viết quá trình oxi hoả gộp cho cả phân tử 
FeSz: 


+2-1 +3 
Quá trình oxi hoá: FeSza — Fe + 2§ + (1+5-2)e 
0 -2 
Quá trình khử: Oz+ 4e —>2O 


Sau đó đặt hệ số 4 vào FeS› và hệ số 11 vào Oa, từ đó cân bằng được FezO; và SOz: 


4Fe§, + 1IO; — Ủy 2FezOy + 8SO; 
6. GV hướng dẫn HS cần bằng theo các bước như trong bài học, lưu ý số oxi hoá của 
nguyên tử carbon là sö oxi hoả trung bình: 


tr +4-: - 


<1 0 
C2aH2 + O2 —! s CÓ + HạO 
=1 


Quá trình oxi hoá: 2€ —> Ho + 10e 
0 ~2 
Quá trình khử: O2 + 4e —>2O 


Sau đó đặt hệ số 2 vào CzH; và hệ sô 5 vào O;, từ đó cân bằng được CO; và HO: 


° 
2CzH; + 5O; ——> 4CO; + 2H;O 


7. GV hướng dẫn HS lập được 3 phương trình hoá học: 
0 0 + 4-2 
€ + O; ——> CO; 


+2 0 e +4-2 

2CO + O¿ ——›2CO; 

+3 +2 t 0 +1 
FezO; +3CO ——> 2Fe+3 CO; 


YÌƑ GỢI Ý KIÊM TRA, ĐÁNH GIÁ 

~ Câu hỏi kiểm tra đánh giá bảm sát yêu cầu cần đạt của chương trình. 

—GV sử dụng hiệu quả câu hỏi trong SGK và sách bài tập. 

— Đánh giá năng lực NTHH của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ "xác định" số oxi hoá 
và phân ứng oxi hoá — khử, "viết, biểu điễn" quả trình oxi hoá, quả trình khử. 

— Đánh giá năng lực GQVĐ của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ "so sánh", "nhận xét" 
"tính toán" về các phản ứng có sự thay đối số oxi hoá. 

~ Đánh giá năng lực THTN của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ "vẽ hình mô tả"; "đề xuất 
cách tiễn hành" về thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hoá = khử. 

— Đánh giả năng lực VDKT của HS bằng các câu hỏi có nội đưng kiến thức tương tự bài học 
về các phản ứng oxi hoá — khử trong thực tiễn, kèm theo các tính toán hoá học về nguyên liệu, 
lượng chât cần thiết, hiệu suât thực tế. 


Bài 16. ÔN TẬP CHƯƠNG 4 


HƯỚNG DÃN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK 

Câu 1. Đáp án A. Chất oxi hoá là chất nhận electron. 

Câu 2. Đáp án A. Mỗi nguyên tử Fe đã nhường 2 electron. 

Câu 3. Đáp án A. Chất oxi hoá là H›O. 

Câu 4. Đáp án D. Xảy ra quả trình oxi hoả NaBr. 

Câu 5. Tât cả các phản ứng trong các quá trình a), b), e), đ) đều là phản ứng oxi hoá — khử, 
GV hướng dẫn H§ lập phương trình hoá học theo các bước như SGK. 

a) FezO:+ CO _#; 2FeO + CO; 

FeO+ CO — y Fe+ CO; 
b)2Zn§+ 3O; ——> 2ZnO +2§O; 


ZnO+C€ —!” › Zn+ CO 


__ #15, 


©) 2NaCl + 2H;O — #8“; 2NaOH + Cl; + Hạ 


đ) C;H;OH+ 3O; —Ý—y 2CO;+ 3H¿O 


Ở quá trình đốt cháy ethanol, GV có thể hướng dẫn HS tính số oxi hoá trung bình của 
nguyên tử C dựa vào công thức phân tử C;HạO. 
Câu 6. Xét phương trình hoá học: 


4NH; + 5O; —T—> 4NO + 6H:O 


V: IV — 1,25V 


BH = 192 1 2sv= 3,95 V. 
21 ' 21 

Cần trộn 1 thể tích khí ammonia với 5,95 thể tích không khí ở cùng điều kiện về nhiệt độ 
và áp suât. 

Câu 7. a) GV hướng dân HS lập phương trình hoá học theo các bước như SGK. 


'Vk,= 


2Cu+ O;+ 2HzSO¿ ——> 2CuSOx + 2HzO () 
Chât oxi hoá là O;, chât khử là Cu. 
b) Nếu cho đồng phế liệu tác đụng với sulftrie acid đặc, nóng theo phản ứng: 


Cu +2H;§O¿q„y ———> CuSO¿ + SO; + 2HạO @) 


Tỉ lệ mol H:SO¿ : Cu Phát sinh khí gây ô nhiễm 


1: 


Ì 


2 


$b 


Theo phương pháp (2) tiêu thụ lượng sulÑmic acid gấp đôi, cần cung cập nhiệt và tạo ra 
khí sulâw đioxide gây ô nhiễm. 


Bài 17. BIÉN THIÊN ENTHALPY 
TRONG CÁC PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 


ẨY wục TIÊU 
Sau bài học, HS sẽ: 
= Trình bày được khái mệm phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt; điều kiện chuẩn; nhiệt tạo 
thành và biên thiên enthalpy (nhiệt phân ứng) của phản ứng. 
— Nêu được ý nghĩa của dâu và giá trị của biến thiên enthalpy chuẩn. 
— Tính được biến thiên enthalpy chuẩn của một số phân ứng theo năng lượng liên kết, 
nhiệt tạo thành. 


ẨV CHUÀN BỊ 
~ Cốc 250 mL, 2 ông đong 50 mL, que khuây, giá kẹp, nhiệt kê. 
— Các dung dịch HCI 0.5 M, NaOH 0,5M. 


IỀƑ THÔNG TIN BỎ SUNG 


1. Enthalpy 
Tổng năng lượng của một chất ở điều kiên áp suất không đổi gọi là enthalpy của chất đó, 
kí hiệu bằng chữ H. Trong phản ứng hoá học, enthalpy của chất phản ứng (chất đầu) được kỉ 
hiệu báng chữ Ha, còn enthalpy của sản phẩm được kí hiệu băng chữ Hy. 
2. Biến thiên enthalpy 
Biến thiên enthalpy (AH,) của phản ứng được tính theo công thức: 
AHE >Hụ = >H‹a4 
Hầu hết các quá trình hoá học trong thực tế xảy ra ở điều kiện áp suât khí quyền (áp suât 
không đổi, p = I bar) nên biển thiên enthalpy (A;H) của phản ứng ở điều kiên này chính là 
nhiệt lượng toả ra hoặc thu vào của phản ứng (hay còn gọi là nhiệt phản ứng): 
AH=}H„ạ- Ha 
Với các phân ứng toả nhiệt, tổng năng lượng của các sản phẩm nhỏ hơn tông năng lượng, 
của chât phân ứng nên năng lượng dư ra sẽ được giải phóng và toả vào môi trường: 
>H„ < >'Hạa > A/H < 0. 


'Với các phân ứng thu nhiệt, tổng năng lượng của sản phẩm lớn hơn tổng năng lượng của 
các chất phân ứng thì cần lây thêm năng lượng dưới dạng nhiệt từ môi trường để phản ứng 
hoá học xảy ra: )'H,p > )`H.a > A;H > 0. 


IC GỢI Ý TỎ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 


Khởi động: GV có thể yêu cầu HS trình bày những hiểu biết của mình vẻ năng lượng 
nhiệt, những nghề nghiệp liên quan đến năng lượng nhiệt. Gợi ý: từ thời tiền sử con người đã 
biết đốt cháy củi để sưởi âm, nâu chín thức ăn, xua đuổi thú đữ,... Ngày nay, con người đã 
biết sử dụng rất nhiều các phân ứng hoá học đề chuyển đổi, tích trữ thành các đạng năng 
lượng như năng lượng nhiệt (nhiên liệu), năng lượng điện (acquy),... Trong đỏ năng lượng 
nhiệt sinh ra từ các phản ứng hoá học là rât quan trọng giúp con người thực hiện các hoạt 
đông sông và phục vụ cho các ngành sản xuât khác nhau. 


Hoạt động 1. PHẢN ỨNG TOÄ NHIỆT, PHẢN ỨNG THU NHIỆT 

GV có thể chiếu các hình ảnh đốt cháy củi, viên sủi tan trong cốc nước và yêu cầu HS trả 
lời câu hỏi: 

1. Khi đốt chảy than củi, nhiệt độ không khí xung quanh đám củi cháy biên đổi như 
thê nào? 

2. Khi cho viên sủi vào nước, sau khi viên súi tan hết, nhiệt độ trong cốc nước biến đổi 
như thê nào? 

GV hướng dẫn HS đưa ra khái niệm vẻ phản ứng thu nhiệt và phản ứng toả nhiệt. 

Phân ứng toả nhiệt là các phản ứng truyền nhiệt từ các chât phản ứng ra ngoài môi trường. 

Phân ứng thu nhiệt là các phản ứng lấy nhiệt từ môi trường vào các chất phản ứng. 

GV hưởng dẫn H§ trả lời câu hỏi 1 trong SGK. 

GV yêu cầu HS lây ví dụ thực tế. 

GV tổ chức cho HS thực hiện thí nghiệm 7heo đối sự thay đổi nhiệt độ của phản ng 
trung hoà. 

Dung địch HCI và dung địch NaOH cần pha sẵn từ trước, để nhiệt độ ôn định bằng nhau. 
Sau khi rót dụng dịch HC] vào cốc, chỉnh đầu nhiệt kê cách mặt dung dịch 1/3 chiêu cao chât 
lỏng trong côc. Sau khi rót tiêp dung địch NaOH thì không cân chỉnh lại nhiệt kê. 


Hoạt động 2. BIÊN THIÊN ENTHALPY CỦA PHẢN ỨNG 

1 Biển thiên enthalpy 

Đồng nhất khái niệm biến thiên enthalpy với nhiệt phân ứng (trong điều kiện áp suât 
không đổi). Lây ví đụ minh hoa. 

2. Biển thiên enthalpy chuẩn 


~ Định nglữa điều kiện chuẩn (nhiệt độ 25 °C, áp suât 1 bar). 


`" â 


= Giải thích: biển thiên enthalpy của mỗi phản ứng đều phụ thuộc điều kiện tiễn hành; cần 
có điêu kiện chuân đề so sánh nhiệt lượng toả ra hay thu vào của các phản ứng là lớn hay nhỏ. 

3. Ý nghĩa của biên thiên enthalpy 

~ Cho biết phản ứng toả nhiệt (dầu âm) hay thu nhiệt (đâu đương). 

~ Cho biết, phản ứng càng toả nhiều nhiệt càng đễ xây ra. Lây ví dụ. 

GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi 3, 4, 5 trong SGK. 


Hoạt động 3. TÍNH BIẾN THIÊN ENTHALPY CỦA PHÂN ỨNG 
THEO NHIỆT TẠO THÀNH 


1 Khải niệm nhiệt tạo thành 
Giải thích khải niệm nhiệt tạo thành, cho HS lây vi dụ. 
2. Tỉnh biến thiên enthalpy phản từng theo nhiệt tạo thành 


Hướng dẫn HS sử dụng công thức tính biến thiên enthalpy của phản ứng thông qua nhiệt 
tạo thành các chất. 


GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi 6, 7 trong SGK. 


Hoạt động 4. TÍNH BIÊN THIÊN ENTHALPY CỦA PHẢN ỨNG 
THEO NĂNG LƯỢNG LIÊN KẼT 


~ Giải thích khải nệm năng lượng liên kết, cho HS lấy vi dụ. 

~ Hướng dẫn HS sử dụng công thức tính biển thiên enthalpy của phản ứng theo năng 
lượng liên kết của các chất đầu và các chất sản phẩm. 

GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi 8, 9 trong SGK. 


W HƯỚNG DÃN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK 
1. Phân ứng nhiệt phân KMnOy chỉ xảy ra khi đun nóng, nêu ngừng đun thì phản ứng 
cũng dừng. Vậy đó là phản ứng thu nhiệt. 


2. (1) CaCOs(s) ——> CaO() + COz(g) ArH%sg = +176,0k] 
(2) CzH4(g) + Hz(g) —> C›:Ha(g) A;H%sg = —136,98kJ 
(3) FezOs(s) + 2Al(s) ——> AlzOs(s) +2Fe(s)  A,H5ss=—851,5kI 


Trong các phản ứng trên, phản ứng (1) thu nhiệt, phản ứng (2) và (3) toả nhiệt. 


3. CO(g)+>O;(g) ——> COs(g) A,Hộu; = ~283kJ 
Ở điều kiện 1 bar và 25°C, 1 kg khí CO khi cháy hết thì toả ra nhiệt lượng: 
2,479 
H=<———.‹(-283)=—28,3(k 
24.70 388) &? 


— XẾMI20, 


4. Cần cho từ tử từng viên CaO vào bể nước dư. 
5. a) Mức năng lượng của graphite thâp hơn kim cương, graphite bên vững hơn. 
b) Trong phản ứng xác định nhiệt tạo thành của COs, carbon ở dạng graphite. 
6. Vậy: ArH3ss = 2: ArH2os(CO¿) + 3-ArH2ss(HạO) ~ ArH2ss(C;Hạ) 

=2 -(-393,5) + 3 -(—285,8) - (84,7) =—I 559,7 (k]) 
7. a) Ta có: N=N + O=O >2N+2O > 2NO 
Vậy:  A,H%s =Eu(N=N) + Eu(O=O)~2 - Eu(NO) 

=0945 + 494— 2 -607 =+ 225 (k]). 


b) Năng lượng cần cung câp để phá vỡ liên kết trong phân tử nitrogen và oxygen là rât 
lớn, trong khi phản ứng trên lại thu nhiệt nên chỉ có thể Xây ra ở nhiệt độ cao hoặc khi có tia 
lửa điện. 


13 
8. C4Hịo + =9 ——> 4COz+ 5HzO 


AH=3Ec c+10Ec + Re —8Ec=o - 10Eo_w 


=3-346 + 10 -418 + 6,5 -494—8 - 732 - 10-459 = -2 017 (]). 


ức GỢI Ý KIÊM TRA, ĐÁNH GIÁ 

~— Đánh giá năng lực NTHH của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ "trình bày"; "mô tâ", 
"chọn phương ản đúng" về các khái niệm phản ứng toả nhiệt, phản ứng thu nhiệt, điêu kiện 
chuẩn, nhiệt tạo thành, năng lượng liên kết. 

~ Đánh giá năng lực GQVĐ của HS bằng các câu hỏi "tính toán” về biến thiên enthalpy 
của phân ứng hoá học theo nhiệt tạo thành và theo năng lượng liên kết. 

~ Đánh giá năng lực THTN của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ “so sánh”, “đánh giá” 
vẻ mức độ thuận lợi của phản ứng, độ bền vững của các chất dựa theo biến thiên enthalpy 
(kèm theo giải thích), “đề xuất? vẻ mô hình thiết bị tận dụng nhiệt phản ứng, thiết bị đo 
nhiệt phản ứng. 

~ Đánh giá năng lực VDKT của HS bằng các câu hỏi có nội đung kiến thức tương tự bài học 
vẻ phản ứng hoá học, kèm theo các tính toán biễn thiên enthalpy. 


l2 


Bài 18. ÔN TẬP CHƯƠNG 5 


HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK 
Câu 1. AH > 0, phân ứng thu nhiệt. 
Năng lượng thu vào lớn hơn năng lượng toả ra. 


Vậy nên sản phẩm (P trắng) có mức năng lượng cao hơn (tức kém bền hơn) chât phản 
ứng (P đỏ). 

Câu 2. Đáp án A. 

Nhiệt tạo thành của một chât là biến thiên enthalpy của phân ứng tạo thành 1 mol chất đó 
từ các đơn chât ở đạng bền vững nhất, ở một điều kiện nhiệt độ và áp suất xác định. Trong 


trường hợp này, cần tính nhiệt tạo thành của phản ứng C + s0: ——> CO ở 298K, 1 atm. 


ArHỆog = ArH2os(CO;)~ ArH3ss(CO) = 283,0 (k]) 
= ArH$s(CO) = 283,0 ~ 393,5 = ~110,5 (kI) 
Nhiệt tạo thành của CO là —110,5 Kĩ. 
Câu 3. Đáp án A. 
Ở bài tập này HS cần chú ý: phản ứng toả nhiệt nên AH < 0. 
A,Hlsg = -2803.0 kI/mol 


: 500-102 -5% 
Sö mol glucose: =.—.: : =0,14167 (mol) 


Q=2803.0 - 0,14167 = 397,1 (k]). 
Câu 4. Đáp án A. 


A,H%ss = 2Eu(C—C) + 8-Ey(C—H) — Eu(C=C) —8-Eu(C—H) 


=2-346 - 612 =+ 80 (K]). 
Câu 5. Ta có: A,H3ss = ArH%g(COz)+2ArH3og(HạO)~ ArH%sg(CH¿)—2ArHSog(Os). 
~890,3 =(—393,5) + 2.(285,§)— ArH3%og(CH¿) 
ArH$s(CHạ) =890,3 — 393,5 + 2.(—285,8) =—74,8 (kl/mol) 
ArH3s(CHạ) =~74.8 kl/mol. 


Lưuý: ArH3ag(O;)= 0 kJ/mol. 


s h :_ —=1365-1000 
Câu 6. Nhiệt đốt chảy 1 kg côn: Psoc — =~29 673,9 (k]). 


Nhiệt đốt cháy 1 kg stearin: — =-40 232,6 (KI). 


Mố lợn cháy toả nhiều nhiệt hơn cồn. 
Câu 7. Biến thiên enthalpy được tính theo công thức: 
ArH%g =(6Ec w+ 2Ec-c + Ec=o + 4Eo=o) — (6Ec=o + 6Eo_n) 
=6-418 + 2-346 + 732 + 4-494 ~ 6:732 ~ 6.459 
=~]l 238 (k1I/mol). 
Câu 8. Gọi số mol C;Hs là a, sô mol CạH¡o là 2a, ta có: 44a + 58-2a = 12.1000 
=a= 75 mol 
Nhiệt đốt cháy 12 kg gas là: Q = 75.2220 + 150-2 874 = 597 600 (k1). 


397 600 


10 000.100 
80 


Số ngày sử dụng hết bình gas = = 47.808 s 48 (ngày). 


Bài 19. TÓC ĐỘ PHẢN ỨNG 


đẸ MỤC TIÊU 

Sau bài học, HS sẽ: 

— Trình bày được khái nệm tốc độ phân ứng hoá học và cách tính tốc độ trung bình của 
phản ứng. 

~ Viết được biểu thức tốc độ phản ứng theo hằng số tốc độ phản ứng và nòng độ (còn gọi 
là định luật tác dựng khôi lượng, chỉ đúng cho phản ứng đơn giản nên không tuỳ ý áp dụng 
cho mọi phản ứng). Từ đó nêu được ý nghĩa hăng số tốc độ phản ứng. 

— Thực hiện được một số thí nghiệm nghiên cứu và giải thích được các yêu tổ ảnh hưởng 
tới tốc độ phản ứng (nông độ, nhiệt độ, áp suât, điện tích bề mặt, chât xúc tác). 

— Nêu được ý nghĩa của hệ số nhiệt độ Van't HofŸ. 

— Vận dụng được kiến thức tốc độ phản ứng hoá học vào việc giải thích một sô vấn đề 
trong cuộc sông và sản xuât. 


ÍỆ CHUÀN BỊ 

~— Phiếu học tập. 

— Hình ảnh các phản ứng hoá học xảy ra nhanh và chậm như: 

+ Phản ứng nhanh: phản ứng cháy, nỗ, phản ứng chuẩn đô. 

+ Phản ứng châm: phân ứng lên men rượu, men giâm, phản ứng tạo gỉ sất,... 

— Dụng cụ và hoả chất: như mô tả trong các thi nghiệm. 

— Các hình ảnh, mô hình liên quan đến ảnh hưởng của các yêu tô: nòng đô, áp suất, nhiệt 
độ, điện tích bê mặt tiệp xúc, chât xúc tác đên tôe độ phản ứng. 

Ví dụ: hệ thông thiết bị phản ứng tông hợp ammonia, xúc tác rắn đạng bội... 
TC THÔNG TIN BỎ SUNG 

1. Khái niệm tốc độ phản ứng 


Tốc độ phản ứng được định nglữa là sự biến thiên số phân tử chất trong phản ứng (chất 
đầu hoặc chât sân phẩm) trong một đơn vị thẻ tích và đơn vị thời gian. 


Xét phản ứng:  ajAji+a¿A;+.. ——> bịBi+b;B;+... 

Nếu phản ứng xảy ra trong điều kiện thể tích không đổi, tốc độ phản ứng thường được 
tỉnh bằng biến thiên nồng đô chất trong một đơn vị thời gian: 
dC,  dC, dCa dca 
mút aạdt Ô bạdi byát 

Khi xét sự biến thiên nồng độ chất trong một khoảng thời gian At, biến thiên nồng 
độ trong khoảng này sẽ là AC. Khi đó, tốc độ phản ứng tính được sẽ là tốc độ phản ứng 
trung bình. 


. `... 
MÁC aAt Ô bẤt bụA 


Thứ nguyên của tốc độ phản ứng là: lượng chất/(thê tích - thời gian). 

Ví dụ: mol/(L-s). mol/(L-h).... 

Đổi với các phân ứng đị thể rắn — lỏng hoặc rắn - khí, tốc độ phân ứng phụ thuộc 
điện tích bề mặt tiếp xúc. Khi đó tôe độ phản ứng có thứ nguyên là: lượng chất/(điện 
tích-thời gian). 


Ví dụ: mol/(mÊ5s), mol⁄(cmˆ-h),. nộ 


2. Định tính và định lượng tốc độ phản ứng 

Để xác định định tính sự nhanh/chậm của một phân ứng, có thể dựa trên tốc độ thoát khí, 
tôc độ xuât hiện kêt tủa, tôc độ thay đôi màu sắc của chât tham gia phản ứng. 

Để xác định định lượng tốc độ phản ứng, có thể dùng nhiều cách như: 

~ Chuẩn độ để xác định sự thay đổi nòng độ theo thời gian (đối với các phản ứng như 
ester hoá, xà phòng hoá,...). 

— Cân đề theo dõi sự thay đổi khôi lượng theo thời gian (đối với các phản ứng có thoát 
khí và khối lượng khí đủ lớn đề theo đối bằng cách cân khối lượng). 

— Ðo thể tích khí thoát ra theo thời gian (đối với phân ứng có thoát khí). 

— Xác định sự đổi màu (so độ màu) của đung địch theo thời gian (đôi với phản ứng liên 
quan đền sự thay đổi màu sắc của dung dịch. Ví dụ, oxalic acid phản ứng với potassiun 
permanganate, khi đó, tôc độ phản ứng còn có thể đo thông qua tốc độ mât màu tím của 
pofassium pennanganate). 

Đôi với CTGDPT 2018 môn Hoá học, chủ yêu đo tôc độ phản ứng thông qua đo thể tích 
khí thoát ra theo thời gian. 
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3. Thuyết va chạm và năng lượng hoạt hoá 

Giả sử có phản ứng: AB +AB ——> A;t2B 

Nếu hai phân tử AB va chạm vào nhau quá nhẹ, chúng sẽ bật trở lại mà không có bất kì 
biến đổi nào ở lớp vỏ electron. Trong trường hợp khác, nêu va chạm đủ mạnh nhưng không 
đúng hướng, các liên kết mới cũng sẽ không thê hình thành. 

Điều kiện để va chạm gây ra phản ứng là va chạm phải đủ mạnh (có năng lượng đủ cao) 
và đúng hướng đề phá vỡ liên kết cũ và hình thành liên kết mới. Những va chạm này được gọi 
là va chạm hiệu quả. 

Hình 19.1 mô tả va chạm hiệu quả và va chạm không hiệu quả giữa hai phân tử AB: 


® ® ạ 9 ® @ 
» “ Sẽ 


X È 


„6 :Ð:.6 &  .ớ è. 


Va chạm Va chạm yếu, Ta chạm không đúng huớng, 
hiệu quả không hiệu quả không hiệu quả 


Hình 19.1. Ứa chạm hiệu quả và va chạm không hiệu quả 

Đây là nội dung Zuuyổi va chạm. Ta có thể đùng thuyết này để giải thích một cách đơn 
giản ảnh hưởng của nhiêu yêu tô (như nông độ, áp suât, nhiệt độ,...) đền tôc độ phản ứng. 

Đề va chạm giữa các tiểu phân là va chạm hoạt đông, va chạm đó phải có một năng lượng 
tôi thiểu. Giá trị nãng lượng này đặc trưng với mỗi phản ứng và thường được gọi là năng 
lượng hoạt hoá - Eạ. Khi các tiểu phân có năng lượng lớn hơn hoặc bằng Ea, va chạm giữa các 
tiêu phân mới đủ mạnh đề gây phản ứng. Ta có thê hình đụng về năng lượng hoạt hoá đôi với 
phản ứng toả nhiệt và thu nhiệt như Hình 19.2. 


Năng lượng Năng lượng 


Sản phẩm 
Tiền trình phán ứng Tiến trình phản ứng 
a) Phản tng toá nhiệt (ANH < 0) b) Phản tng thu nhiệt (AN > 0) 


Hình 19.2. Năng lượng hoạt hoá đối với phản ứng toả nhiệt và phản ứng thu nhiệt 


4. Định luật tác dụng khối lượng 

Định luật tác dụng khối lượng mô tả ảnh hưởng của nông độ đến tốc độ phản ứng. 

Xét phản ứng ở dạng tông quát như sau: 

AIÁi + a2A¿ ——> bịBìị + bạBạ 

Tốc độ phân ứng tức thời có thể được xác định bằng biểu thức của định luật tác dụng khối 

lượng như sau: 
v=kCrCï, 

— Các sô mũ x và ycó thể có giả trị nguyên hoặc không nguyên. được xác định từ thực 
nghiệm. Nói chung, x # ai, y # az. Trong trường hợp một số ít phản ứng đơn giản thì 
X=ai,Y=â¿. 

Vi dụ: 

Phân ứng phân huỷ: CH:OCH;: ——> CH¡ + CO + H; là phản ứng bậc 1. 

Phân ứng este hoá: CH;COOH + C;H:OH ——> CH;COOC2H; + H;O là phản ứng bậc 2. 

_ Hằng số tốc độ k là đại lượng đặc trưng cho mỗi phản ứng và chỉ phụ thuộc vào nhiệt 
độ mà không phụ thuộc vào nồng đô chât phản ứng: 

L1 
k=k,.eRT 

Trong đó kạ là một hằng sô. Có thể thấy: khi phản ứng có E; càng lớn thì hằng sô tôc độ 
càng nhỏ và tốc độ phân ứng càng nhỏ. 

5. Quy tắc thực nghiệm Van't Hoff 

Gọi vạ là tôe độ phản ứng tại nhiệt độ Tị, v+ là tốc độ phản ứng tại nhiệt độ T›. Quy tắc 
thực nghiệm Van't HoẾ viết ở dạng tông quát như sau: 


T;-T, 
V, ›T 
Cổ .ay T0) 


Trong đó y có giá trị khoảng từ 2 đến 4. 

Quy tắc này chỉ đúng trong khoảng nhiệt đô không lớn lắm và nhìn chung chỉ đúng với 
phân ứng xảy ra trong hệ đồng thể. 

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học nhận ra có nhiều phản ứng không tuân theo 
quy tắc thực nghiệm Van't Hof. Ví dụ điển hình là các phản ứng có xúc tác, hệ sô nhiệt độ + < 2. 
Trong khi đó nhiều phản ứng cháy, nỗ có hệ số nhiệt độ y > 4. 


It GỢI Ý TỎ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

HS để dàng phân biệt được sự nhanh chậm của phản ứng hoá học thông qua các hiện 
tượng: nhanh/chậm xuất hiện kết tủa, nhanh/chậm giải phóng khỉ, nhanh/chậm mât màu... 
HS sẽ đễ dàng phân biệt được sự khác nhau vẻ tôe độ phản ứng của các phản ứng khác 


". 


nhau. Từ đó, HS hiểu được khái niệm tốc độ phân ứng. Tuy nhiên, HS sẽ gặp khó khăn 
trong việc tính toán định lượng tốc độ phản ứng. Tốc độ phản ứng gồm hai loại: tôe độ phản 
ứng tức thời và tốc độ phân ứng trung bình. Đây đều là những khái niệm mới. GV nên cỏ 
những liên hệ để HS hiểu rõ 2 khái niệm này. Trong chương trình không yêu cầu nêu khái 
niệm Ốc độ phản ứng tức thời nền GV không cần đi sâu phân tích khái niệm này. GV có thể 
chỉ nêu khái niệm ốc độ phản ứng tức thời khi phân tích để HS hiểu sâu về rốc độ phản ứng 
trưng bình. Trong mục tiêu cần đạt của bài này, HS chỉ cần biết cách tính tốc độ phản ứng 
trung bình. 

Để phân biệt tốc độ phản ứng tức thời và tốc đô phản ứng trung bình, GV có thể so sánh 
với vận tốc trong chuyển đông (là khái niệm vật lí mà HS đã quen thuộc). Ta có thể liên hệ để 
thây có sự tương tự giữa khái niệm tốc độ chuyên động của một vật và tốc độ của một phản 


tửng hoả học. 
Chuyển | Tốc đô mô tả mức | Tốc độ trung bình của chuyển | Tốc độ tức thời mô tả 
động độ nhanh chậm của | động mô tả mức độ nhanh châm | mức độ nhanh chậm 
chuyển động. của chuyển động trong một | của một chuyển động 
khoảng thời gian xác định, được | tại một thời điểm xác 
tính bằng quãng đường đi được | định. 
trong một đơn vị thời gian. 
Phân ứng | Tốc đô phân ứng mô | Tốc độ phản ứng trung bình mô | Tốc đô phản ứng tức 
hoáhọc |tả mức độ nhanh |tả mức độ nhanh chậm của |thời mô tả mức độ 
chậm của một phản | phản ứng trong một khoảng | nhanh chậm của một 
ứng hoá học thời gian xác định, được tính | phản ứng tại một thời 
bằng biến thiên lượng chât | điểm xác định. 
trong một đơn vị thời gian, 


Hoạt động 1. KHÁI NIỆM TÓC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 
GV gợi ý để HS nhận xét về sự thay đổi lượng chât đầu và chất 
xây ra. Từ đó hiểu rõ đồ thị trong hình 19.1 SGK. 


sản phẩm khi phản ứng 


GV yêu cầu H§ nêu kết luận vẻ liên hệ giữa tốc độ phản ứng và sự biến đổi nồng độ các 
chất trong phản ứng, từ đó trả lời câu hỏi trong SGK. 


GV cỏ thể nêu các ví dụ trong đời sông và trong kĩ thuật để HS hình thành khái niệm về tốc 
độ phản ứng. GV yêu cầu HS lây thêm các ví dụ để minh hoạ cho các phân ứng nhanh, chậm. 
GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi 1 trong SGK. 


Lam ý: Đồ thì sự thay đổi lượng chât theo thời gian còn được gọi là đường cong động học 
của phản ứng. GV nên phân tích kĩ để HS nắm bắt được đồ thị này: theo thời gian, lượng chất 
đầu giảm (đồ thị đi xuống), lượng chất sản phẩm tăng (đồ thị đi lên). 
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Hoạt động 2. TÖÔC ĐỘ TRUNG BÌNH CỦA PHẢN ỨNG 

GV có thể gợi mở, so sánh để HS hiểu được: tôc độ phản ứng thay đồi theo thời gian (có 
thể liên hệ từ tốc độ tức thời và tỗc độ trung bình trong chuyển động). Từ đó suy ra, đề đặc 
trưng cho sự nhanh chậm của phản ứng trong một khoảng thời gian. ta dùng đại lượng tốc độ 
phân ứng trung bình. 

GV hướng dẫn HS tính tốc độ trung bình của phản ứng phân huỷ H›O› trong các khoảng 
thời gian theo ví dụ đã có trong SGK. Từ đó HS hình thành kĩ năng tính tốc độ phản ứng 
trung bình, hiểu được vì sao trong công thức tính có sự xuât hiện của dấu "—" trước biến thiên 
nồng đô chât đầu. 

GV hướng dẫn HS đọc bài để hiểu công thức tính tốc độ phản ứng trưng bình theo các 
chât khác nhau của phản ứng tổng hợp NHạ. GV có thể lây sô liệu cụ thể để HS áp dụng công 
thức, tính được tôc độ phân ứng trung bình. 

Ví dụ: Thực hiện một thí nghiệm tổng hợp ammonia từ nitrogen và hydrogen. Tại thời 
điểm ban đầu, nông độ mtrogen và hydrogen lần lượt là 1,5 mol/L và 3 mol/L, chưa có 
ammonia. Sau 30 phút, xác định được nông độ ammonia là 0.036 mol/L, 

a) Tính tốc độ trung bình của phản ứng này 

b) Tính nồng độ của nitrogen và hydrogen sau 30 phút. 


Hướng dân giải: 
ANH, _ 0,036 
8) Vụ ———=——— = 0.0006 mol/(L.phút). 
) Vị 2At 2:30 (L.phút) 
ậ ACN, _ ACH, : 
b) Ta có: vụ = — *=——> =0.0006 mol/(L.phủÐ. 


At 3At 

Vậy: AOy, =-0,036mol/L => Cụ, = 1,464mol/L. 

ACu, =— 0,054 mol/L => Cụ, = 2,946 mol/L. 

GV có thể lẫy thêm các ví dụ khác đề HS tính. Chỉ nên dùng các phản ứng đồng thê như 
phản ứng trong pha khí, phản ứng trong dung dịch. Có thể đưa các câu hỏi này thành phiếu 
học tập. 

GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi 2 trong SGK. 

Tum ý: 

- Tốc độ phản ứng được tính theo sự biến thiên của lượng chất (nồng độ mol, khối lượng, 
hoặc thể tích chất khí), nhưng trong các biểu thức này ta chủ yếu viết theo sự biến thiên 
nồng đô. 

~ Đôi với HS khá và giỏi, GV có thể yêu cầu viết biểu thức tốc độ phản ứng trung bình 
đối với phản ứng tổng quát. 
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Hoạt động 3. ẢNH HƯỚNG CỦA NÔNG ĐỘ ĐẾN TÔC ĐỘ PHẢN ỨNG 

HS quan sát thí nghiệm: ảnh hưởng của nồng độ NazSzO; đến tôc độ phản ứng (cách tiễn 
hành đã được trình bày trong SGK). 

NazS2O¿ + H:SO¿ ——> NazSO¿ + S5 + SO› + HO 

HS nhận xét: khi nồng độ Naz§aO; càng cao, tốc độ phản ứng càng nhanh (thể hiện thông 
qua thời gian để không còn nhìn thấy vạch chữ X càng ngắn). Từ đó kết luận về ảnh hưởng 
của nông độ đên tôc độ phản ứng. 

GV nêu vân đề: Thực nghiệm đã chứng minh ảnh hưởng của nồng độ đến tốc đô phản 
ứng, vậy biểu thức liên hệ sẽ như thế nào? Từ đó, GV hướng dẫn HS đọc hiểu và trình bày 
được phương trình tôc độ của phản ứng, ý nghĩa của hằng số tốc độ phản ứng. 

Để giải thích ảnh hưởng của nồng độ đến tc độ phản ứng: GV hướng dẫn HS tìm hiểu 
khái niệm va chạm hiệu quả (va chạm đúng hướng và có năng lượng đủ mạnh), liên hệ giữa 
số va chạm hiệu quả và tôc độ phản ứng. 

Có thể nêu thêm một số ví dụ thực tế về ảnh hưởng của nồng độ đền tốc độ phản ứng: để 
điêu chê chlorine từ KMnO¿ và HCI cần dùng HCI đặc, nêu nông độ HCI chỉ khoảng 1 M thì 
phân ứng vô cùng châm, hầu như không có khí thoát ra. 

GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi 3 trong SGK. 

Tim ÿ: 

~— Khi tiên hành thí nghiệm: cần đặt mắt quan sát theo phương thẳng đứng, vuông góc với 
đây bình tam giác. 

— Phương trình tốc độ của phản ứng còn được gọi là biểu thức của định luật tác dụng 
khối lượng. 

— Chỉ một số phản ứng đơn giản, tộc độ phản ứng tỉ lệ thuận với nồng độ của các chất 
tham gia phản ứng với số mũ là hệ số tỉ lượng của chất đó trong phương trình hoá học. GV 
cỏ thể mở Tông: với các phản ứng phức tạp, sö mũ khác với hệ sô tỉ lượng và được xác định 
dựa vào thực nghiệm. 

Hoạt động 4. ÄNH HƯỚNG CỦA ÁP SUẤT ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG 

GV gợi mở để HS nhân thây môi liên hệ giữa nồng đô và áp suât chất khí. Từ đó nêu ảnh 
hưởng của áp suât đên tôc độ phản ứng. 

GV yêu cầu HS nhận xét: Khi tăng áp suất thì chất lỏng hoặc chất rắn có bị nén không? 
Từ đó kết luận áp suất không ảnh hưởng tới phân ứng chỉ có chât lỏng hoặc chất rắn. 

GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi 4, 5 trong SGK. 


Hoạt động 5. ẢNH HƯỚNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG 
HS quan sát thí nghiệm: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng (cách 
tiễn hành đã được trình bày trong SGK): 


Mg+2H,O -> Mg(OH),+H, 


-_ is. 


HS nhận xét: khi nhiệt độ càng cao, tôc độ phản ứng càng nhanh (thê hiện thông qua phân 
ứng thoát khí mãnh liệt). Từ đó kết luận về ảnh hưởng của nông độ đên tôc độ phản ứng. 

GV nêu vân đề: thực nghiệm đã chứng minh ảnh hưởng của nhiệt độ đến tôc độ phản 
ứng. Vậy, muốn tính toán định lượng ảnh hưởng của nhiệt độ thì ta cỏ thể áp dụng biểu thức 
nào? Từ đó, GV hướng dẫn HS đọc hiểu và trình bày được biểu thức Van't Hoff, ý nghĩa của 
hệ số nhiệt độ. 

GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi 6, 7, 8 trong SGK. 

Tum ý: 

~ Quy tắc 'Van`t Hoff hoàn toàn xác định từ thực nghiệm. Quy tắc này đúng với khoảng 
nhiệt độ không lớn lãm (thường dưới 100 °C). 


~ Biểu thức của quy tắc Vanˆt Hoff trình bày trong SGK là đạng đơn giản của biểu thức 
tổng quát (đã trình bày trong phần III của bài này). 

Hoạt động 6. ẢNH HƯỞNG CỦA DIỆN TÍCH BÊ MẶT ĐẾN TÔC ĐỘ PHẢN ỨNG 

HS quan sát thí nghiệm: Nghiên cứu ảnh hưởng của diện tích bề mặt đến tốc độ phản ứng 
(cách tiên hành đã được trình bày trong SGK): 
CaCO;› + 2HClI ——> CaCla+ COa+ HạO 

HS nhận xét: khi điện tích bề mặt tiếp xúc càng lớn, tôc độ phản ứng càng nhanh (thể 
hiện thông qua phản ứng thoát khí mãnh liệt). Từ đó kết luận về ảnh hưởng của diện tích bề 
mặt tiếp xúc đến tốc độ phản ứng 


GV yêu cầu HS giải thích ảnh hưởng của diện tích bẻ mặt tiếp xúc đến tốc độ phản ứng. 

GV có thể yêu cầu H§ nêu thêm một số ví đụ thực tế về ảnh lrưưởng của diện tích bề mặt tiếp 
xúc đến tốc độ phản ứng. GV gợi mở đề HS thảo luận cách đề làm tăng điện tích bề mặt tiếp xúc. 

Lam ý: Chỉ trong phản ứng của sự tham gia của pha rắn mới xét đến ảnh hưởng diện tích 
bề mặt tiếp xúc đến tóc độ phản ứng. 

Hoạt động 7. ẢNH HƯỚNG CỦA CHẤT XÚC TÁC ĐẾN TỎC ĐỘ PHẢN ỨNG 

HS quan sát thí nghiệm: Nghiên cứu ảnh hưởng của xúc tác đến tốc độ phản ứng (cách 
tiễn hành đã được trình bày trong SGK): 

HO; ——> HạO+ O¿; 

HS nhận xét: khi có xúc tác, tốc độ phản ứng tăng (thể hiện thông qua phân ứng thoát khí 
1nãnh liệt). 

GV gợi ý để HS nhận xét: với cùng một lượng xúc tác, nếu viên xúc tác MnO› càng nhỏ, 
tốc độ phản ứng càng nhanh (liên hệ giữa diện tích bề mặt tiếp xúc của chất xúc tác đến tốc độ 
phản ứng); sau phản ứng, khôi lượng chất xúc tác không thay đồi. 

GV gợi mở để HS thảo luận: chất xúc tác làm phân ứng xảy ra qua nhiều giai đoạn, mỗi 
giai đoạn có năng lượng hoạt hoá thâp nên xảy ra đễ dàng hơn. 


,- 


: GV có thể yêu cầu HS nêu thêm một số ví dụ thực tế về ảnh hưởng của chất xúc tác đến 
tôc độ phản ứng. 

GV hướng dẫn H§ trả lời câu hỏi 9 trong SGK. 
Tum ý: 
~ Xúc tác thường được chia làm hai loại là xúc tác đồng thể và xúc tác dị thê. 

Diện tích bề mặt tiếp xúc của xúc tác đị thể ảnh hưởng đền tốc độ phản ứng. 

Nông độ xúc tác đồng thể ảnh hưởng đền tôc độ phản ứng. 
~— Xúc tác chỉ làm tăng tốc độ phản ứng chứ không gây ra phản ứng. 
—Mội số chất có khả năng làm chậm tốc độ phản ứng, được gọi là chất ức chế. 


Hoạt động 8. ỨNG DỰNG CỦA VIỆC THAY ĐỎI TÔC ĐỘ PHẢN ỨNG 


GV gợi mở để HS nêu các ví dụ về ứng đụng tăng, giảm tốc độ phản ứng trong đời sông 
hằng ngày và trong kĩ thuật công nghệ. Từ đó, HS rút ra kết luận: việc hiểu biết về các yêu tô 
ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng có ý nghĩa quan trọng trong cuộe sông. 


GV có thể cho HS chia nhóm thảo luận, tìm ví dụ về việc điều khiển tôc đô phản ứng. 
GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi 10, 11 trong SGK. 


v HƯỚNG DÃN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK 
1. a) Từ đồ thị ta thây: theo thời gian, nồng độ chât tăng lên. Vậy đồ thị mô tả sự thay đôi 
theo thời gian của chất sản phẩm, tức là HCI. 
b) Đơn vị của tốc đô phân ứng: mol/(L.min). 
2. Biểu thức tính tốc độ trung bình của phản ứng 2NO + 2H ———> N› + 2HaO theo sự 
biến đổi nồng độ chât đầu và chất sản phẩm của phản ứng: 
— AC, ÁCm AC _ ACno 
2At 2At  At 2At 
3. a) Phương trình tốc độ của phản ứng đơn giản X+ Y ——> 2XY 
v=k-Cy-Cy 
b) Tại thời điểm đầu, tốc độ phản ứng là: 
v=2,5-10!:0,02:0,03 = 1,5-107” (mol/(L5s)) 
Tại thời điểm lượng X đã hết một nửa: 
Nồng độ Xlà: 0.01 M. 
Nồng độ Y là: 0.02 M. 
Tốc độ phân ứng: v = 2,5-10 !.0,01-0,02 = 5-10 Ê (mol/(L.s)). 


".- 


4. Môi liên hệ giữa nồng độ và áp suất của khi trong hỗn hợp: khi áp suất tăng, nồng độ 
chât khí tăng. 

5. Áp suât ảnh hưởng đến tốc độ phân ứng (1), (2) (à các phản ứng có chất khí tham gia). 

6. Khi nhiệt độ tăng thì tốc độ phản ứng tăng vì các hạt (phân tử, nguyên tử hoặc ion) sẽ 
chuyển đông nhanh hơn, sô va chạm tăng lên làm sô va chạm hiệu quả cũng tăng. 

7. Hệ số nhiệt độ cho biết khi nhiệt độ tăng lên 10 °C thì tốc độ phản ứng tăng bao nhiêu lần. 

8. a) Hệ sô nhiệt độ của phản ứng: y =3. 

b) Tốc độ phân ứng ở 40 °C: 0.45 mol⁄(L:min). 

9. Đường cong (b) nằm cao hơn (a), nglữa là trong cùng một khoảng thời gian, thể tích 
khí oxygen thoát ra trong trường hợp (b) nhiêu hơn (a). Như vậy, tốc độ thoát khí OXygen 
trong trường hợp (b) nhanh hơn, tương ứng với phản ứng có xúc tác. 

10. a) Tăng nồng độ oxygen làm tăng tôc đô phản ứng đốt cháy acetylene. 

b) Giảm nhiệt độ làm giảm tốc độ phản ứng phân huỷ gây ôi thiu thức ăn. 

e) Thêm xúc tác (nước đưa chua) đề làm tăng tốc độ phản ứng lên men trong muôi đưa. 

11. Một số cách đề tăng tôc độ phản ứng tổng hợp ammomia: 

~ Tăng áp suất (tăng nòng độ) các chât tham gia phản ứng. 

— Tăng nhiệt độ. 

— Sử dụng xúc tác (Fe). Xúc tác Fe được chẻ tạo đề có điện tích bẻ mặt tiếp xúc lớn. 

Cïui ý: trong phản ứng tổng hợp aimmonia, ngoài yêu tô tô độ phản ứng còn có vân đề 
chuyền địch cân bằng. Khi nhiệt độ tăng, tôc độ phân ứng tăng, nhưng cân bằng lại chuyển địch 
theo chiêu nghịch do đây là phản ứng toả nhiệt. Do đó, trong kĩ thuật, cần phải kêt hợp hợp lí 
hai yêu tô này, tức là thực hiện phản ứng ở nhiệt độ không cao lăm (khoảng 400 °C) đề tôc độ 
phản ứng đủ nhanh và đồng thời không làm cân bằng chuyển địch mạnh vẻ phía chiều nghịch. 

Vẫn đề chuyển dịch cân bằng sẽ được trình bảy trong chương trình lớp 1]. 


vự GỢI Ý KIÊM TRA, ĐÁNH GIÁ 

— Đánh giá năng lực NTHH của HS bằng các câu hỏi có cụm từ “hãy nêu”; câu hỏi lựa 
chọn “yếu tô nào”, “phản ứng nào”... về khái niệm tốc độ phản ứng. 

~ Đánh giá năng lực GQVĐ của HS bằng các câu hỏi yêu cầu tính toán, áp dụng công thức 
để tính tôc độ trung bình của phân ứng và tốc độ phản ứng theo định luật tác đụng khôi lượng. 

— Đánh giá năng lực THTN của HŠ thông qua các câu hỏi vẻ thực hiện thí nghiệm, quan 
sát hiện tượng, giải thích kết quả. 


~— Đánh giá năng lực VDKT của HS bằng các câu hỏi cỏ các cụm từ “hãy giải thích”, “hãy 
so sánh” khi giải thích ảnh hưởng của các yếu tô đến tốc độ phản ứng. 


"_ 


Bài 20. ÔN TẬP CHƯƠNG 6 


HƯỚNG DÃN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu 1. Phản ứng có tốc độ nhanh: (a) đốt nhiên liệu, (e) trung hoà acid — base; phân ứng 
có tốc độ chậm: @®) sắt bị gì. 
Câu 2. (a) Tốc độ phản ứng tăng do diện tích bề mặt tiếp xúc của chât tham gia phản 
ứng tăng. 
(b) Tốc độ phản ứng giảm do nồng độ của chất tham gia phản ứng giảm. 
(e) Tốc đô phản ứng tăng do nhiệt độ tăng. 
Câu 3. a) Đồ thị có dạng: 


60 


50 


Thẻ tích oxygen (em?) 
“ 
c= 


0 10 20 30 40 50 60 70 
Thời gian (min) 
b) Tốc đô trung bình: 


lố—0 


~ Trong 15 giây đầu: Vụp= = 1,07 (cm”/min) 


~ Trong thời gian từ 15 giây đến 30 giây: vụ, = cGÊn ÓC 0,93 (em/min). 
".. ¬ 40 30 Si 
— Trong thời gian từ 30 giây đền 4Š giây: vụ, = = 0,67 (em mm). 
48- 40 


~ Trong thời gian từ 45 giây đến 60 giây: Vụp= =0,53(cmỶ/min). 


~ Theo thời gian, tôe đô phản ứng trung bình giảm. 

Câu 4. Phản ứng: Zn+ 2HCI ——> ZnC]ạ + Hạ 

Tiền hành thí nghiệm trong bình phản ứng ở hai nhiệt độ khác nhau. Một bình ở nhiệt độ 
phòng, một bình được ngầm trong nước nóng. 


Thiết kế thí nghiệm để đo tốc độ thoát khí như Hình 20.1a: 
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Hình 20.1. Thí nghiệm đo tốc độ thoát khí H; trong phản ứng Zn với acid HCI loãng 


Thí nghiệm thứ 2 thiết kế tương tự, nhưng bình phản ứng được ngâm trong nước nóng 
(có thể dùng bề điều nhiệt) (Hình 20.1 b,e). 

Các bước đo thể tích khí hydrogen thoát ra theo thời gian như sau: 

Bước 1: Lắp bộ dụng cụ như Hình 20.1 a. Cho nước vào bình chứa (chú ý không cho quá 
đầy), nước sẽ chuyên sang buret. 

Bước 2: Cho khoảng 0.2 g kẽm hạt vào bình tam giác. 

Bước 3: 

— Rót dung dịch HCI vào bình tam giác TỒI đậy nút có ông thông với buret. 

~ Bắt đầu bâm giờ và đọc ngay giá trị Vọ (ứng với thời điểm ban đầu t = 0). 

~— Di chuyển bình chứa nước sao cho mực chât lỏng trong bình chứa và trong buret luôn 
bằng nhau. Cứ sau mỗi khoảng thời gian (ví dụ 30 giây) lại đọc thể tích khí trong buret (V,). 
Ghi giá trị Vị tại các thời điểm khác nhau. 
0,068 _ dk2Ð2, 


Câu 5. Ta cỏ: 
0,017 


Như vậy: cần giâm 10 - 2 = 20 °C. 
Ở nhiệt độ 25 °C, tốc độ phân ứng là 0,017 mol/(L.mm). 
Ở bài tập này, HS luyện tập cách áp dụng quy tắc Van°t Hoff. 


Bài 21. NHÓM HALOGEN 


Ẩ Mục TIÊU 

Sau bài học, HS sẽ: 

— Nêu được trạng thái tự nhiên của các nguyên tô halogen. 

— Mô tả được trạng thái, màu sắc; mô tả và giải thích được sự biến đổi nhiệt độ nóng 
chảy, nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen. 

— Trình bày được xu hướng các halogen nhận thêm 1 electron (từ kim loại) hoặc dùng 
chung electron (với phi kim) đề tạo hợp chất ion hoặc hợp chât cộng hoá trị đựa theo câu 
hình electron. 

~ Giải thích được xu hướng phản ứng của các đơn chât halogen với hydrogen. 

~ Viết được phương trình hoá học của phân ứng tự oxi hoá — khử của chlorine. 

— Thực hiện được (hoặc quan sát video) một số thí nghiệm chứng minh tính oxi hoá mạnh. 
của các halogen và so sánh tính oxi hoá của các halogen trong nhóm VIIA. 


lÌƑ CHUÀN BỊ 
— Học liệu: bảng tuần hoàn. 
~ Dung cụ thí nghiệm: panh (nhíp), bình tam giác, ông nghiệm, kẹp gõ. 
— Hoá chất thí nghiệm: giấy 1hàu, bình đựng khí Cl:, dung dịch NaBr, dung địch NaL, 
nước Cl›, nước Br› loãng, kẽm hạt, đông lá, dung dịch HCI loãng, NaHCO: rãn, dung địch 
NaF, dung dịch NaCl, dung dịch AgNO:. 


IƑ THÔNG TIN BỎ SUNG 

1. Trạng thái tự nhiên 

Trong tự nhiên, nguyên tô fluorine và chlorine khá phổ biến. 

Nguyên tô bromine có hàm lượng ít hơn so với fluorine và chlorine, không có khoáng 
chất riêng, có trong nước biển, muôi mỏ. 

Nguyên tô iodine thường tòn tại ở dạng iođide trong nước biển và lẫn trong các muôi 
của kim loại kiểm, trong một sö loại rong. biển,... 

Bảng 21.1 sắp xếp mức độ phổ biên của các nguyên tô trong vỏ Trái Đất, vị trí của F, CI, 
Br, I lân lượt là 13, 21, 59, 63. 


Bảng 21.1. Đông vị bên và phân trăm số nguyên tử của các nguyên tô haÌlogen trong vỏ 
Trái Đắt 


1% (100%) 5C (75,4%) ”®Br (50,5%) 1T (100%) 
*”C1 (24,6%) Š! Br (49,5%) 


2. Cấu tạo nguyên tử, phân tử 

a) Số oxi hoá trong hợp chất thường là số lẻ: —1, +1, +3, +5, +7. 

Fluorine chỉ có số oxi hoá —1 do E có độ âm điện lớn nhất và chỉ thể hiện khuynh hướng 
nhận 1 eleetron hoặc góp chung 1 electron. 

Chlorine ngoài số oxi hoá —1 còn có sô oxi hoá +1, +3, +5, +7 trong hợp chât với fluorine 
và oxygen. Sô oxi hoá lẻ ở đây do chlorne có khuynh hướng sử dụng sô lẻ electron tham gia 


liên kết, bao gồm 1 electron độc thân và 1 cặp, 2 cặp hoặc toàn bộ 3 cặp electron trên 
orbital 3p và 3s. 

Ví dụ 1: Số oxi hoá của nguyên tử Cl trong phân tử HCIO; là +7. OH 

Giải thích: nguyên tử Cl ở trạng thải lai hoá spÌ, tạo 1 liên kết | 


cộng hoá trị và 3 liên kết cho — nhận với 4 nguyên tử O. 
Ngoài ra, phân tử HCIO+ còn được làm bền nhờ tạo 2 liên kết x 
cho — nhận giữa orbital 2p của O và orbital 3d của CÌ: 
(p-3d 2 v2: 2p-34d 2). Ẹ 


Ví dụ2: Số oxi hoá của nguyên tử CI trong phân tử CIF: là +3. F—o" 


Giải thích: nguyên tử CI ở trạng thái lai hoá spÌđ, tạo 3 liên kết 
cộng hoá trị với 3 nguyên tử F, 2 cặp electron lai hoá không tham gia 


liên kết. 
: ` OH 
b) Ủng dụng của đồng vị phóng xạ trong y học 
Fludeoxyglucose['°F] (viết tắt là 'ŸF-FDG hoặc FDG) là HO O 
được phẩm phóng xạ trong y học. !ŠF-FDG được tạo ra từ HO 
glucose khi thê nhóm hydroxyl ở carbon số 2 bằng nguyên tử TI ĐH 


!8E phóng xạ positron. 

Sau khi bệnh nhân được tiêm 'ŠF-EDG, 1mmáy chụp PET tạo ra hình ảnh hai chiêu hoặc ba 
chiều vẻ sự phân bố của 'ŠF~EDG trong cơ thể. Sự tập trung của !ŠF~FDG ở vị trí có khôi u là 
dâu hiệu lâm sàng giúp chân đoán ung thư. 

Đồng vị phóng xạ '*'I dùng cho điều trị thường ở dạng hợp chất hợp chất vô cơ (sođium 
iodide, Na'*!I) hoặc hợp chất hữu cơ (#N1-Lipiodol). 


"-“ 3 


e) Năng lượng liên kết trong phân tử halogen từ F› đến I› không biên đổi một chiều 
300 


n kết, kJ/mol 


s 100 
Ễ 
Ø lở 
Trong phân tử F› chỉ có liên kết ơ tạo bởi sự Xen phủ orbital 2p-2p. ch ` 2 
Từ C1; đền I›, ngoài liên kết ø còn cỏ 2 hai liên kêt Z cho-nhận (giữa ¬<⁄Z 
hai orbital np và 2 orbifal nd). Z7 K 


3. Tính chất vật lí 

Lực van đer Waals là lực tương tác giữa các phân tử, đặt theo tên nhà khoa học Hà Lan 
1. D van đer Waals. Lực van đer Waals có bản chất là lực tương tác tĩnh điện tương đối yếu và 
không đi kèm với sự hình thành liên kêt hoá học. 

Lực van der Waals có vai trò quan trọng xác định nhiều tính chất tập hợp của chất như: 
nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, màu sắc, độ tan,... 

Lực van der Waals bao gồm 3 loại lực: lực định hướng, lực cảm ứng và lực khuếch tán. 

Lực định hướng là lực tương tác lưỡng cực - lưỡng cực xuất 
hiện giữa hai phân tử có cực (t > 0) ở khoảng cách đủ gần, khi đó 


các cực trái dâu của chúng sẽ hút nhau. Lực Keesom 

Lực định hướng còn gọi là lực Keesom và phụ thuộc chủ yêu . Ả 8.8 
vào 1mnoment lưỡng cực II của các phần tử. Ví dụ, lực định hướng `” DU 2 
giữa các phân tử H-CI được biểu điễn như ở bên. > ì— 


Le cảm ứng là lực tương tác lưỡng cực — lưỡng cực cảm ứng xuât hiện giữa một phân tử 
có cực (I1 > 0) và một phân tử không có cực (L= 0) ở khoảng cách đủ gần. Dưới tác dụng của 
điện trường phân tử có cực, phân tử không có cực bị phân cực hoá, tức là xuât hiện một lưỡng 
cực gọi là lưỡng cực cảm ứng, sau đỏ các cực trải dâu của chúng 


sẽ hút nhau. EMSIDSBVB 
Lực cảm ứng còn gọi là lực Debye và phụ thuộc chủ yêu vào  ð' _ ð 
1noment lưỡng cực i của phân tử có cực và độ phân cực hoả của .cd ‹c;gỳ 
phân tử không có cực. E r `. 
Độ phân cực hoá của một phân tử hoặc ion là mức độ bị biến "TỶ ) unniini@fề 
dạng và chuyển dịch điện tích của phân tử hoặc ion đó dưởi tác + T> —— 


dụng của điện trường gây ra bởi phân tử hoặc 1on khác. Ví dụ lực 
cảm ứng phân tử H—CI và phân tử CI—CI. 


Lực khuếch tán là lực tương tác giữa các lưỡng cực tạm thời hoặc cảm ứng xuât hiện 
giữa hai phân tử bất kì ở khoảng cách đủ gần. Do đám mây eleetron liên tục chuyển động, 
tại một thời điểm, trọng tâm điện tích âm và trọng tâm điện tích đương của nguyên tử, 
phân tử lệch nhau, tức là xuât hiện một lưỡng cực tạm thời, sau đó các cực trái dâu của 
chúng sẽ hút nhau. 


Lực cảm ứng còn gọi là lực London và phụ thuộc chủ yếu vào 
độ phân cực hoá của các phân tử. Lực cảm ứng đóng vai trò chủ yêu Lực London 
trong tương tác giữa các phân tử không có cực như các phân tử ‹o-Ø) ‹c;Ÿ) 
halogen, oxygen, khí hiểm.... Ví dụ, lực cảm ứng giữa các phân tử - - 
Œ—CI ô _ & ð 8# 
8... Q0 
Lực van der Waals trong trường hợp chung là tổng của ba  +——> +—> 
loại lực: lực định hưởng, lực cảm ứng và lực khuếch tán. Lực 
van đer Waals là loại lực tương tác yêu Và mang dâu âm (lực hút 
chiếm ưu thể). 


Các phân tử halogen là các phân tứ không phân eực, tương tác van der Waals chỉ có 
thành phần lực khuếch tán. Từ F; đến Iạ, khả năng bị phân cực hoá của các phân tử tăng, lực 
tương tác khuếch tán tăng. Kết quả này dẫn tới nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi tăng dần trong 
dãy halogen. 


Trong tinh thể I›, tương tác giữa các phân tử 1ạ là tương tác khuếch tán yêu nên phân tử I; 
để tách ra khỏi tinh thể, chuyển từ thể rắn sang thể khí, tức cỏ tính chât thăng hoa. 


4. Tính chất hoá học ŒI CỊ 
; ữ x. ‹ 
a) Tác thùng với kim loại ro 0ý 


Khi đốt cháy dây iron trong khí chlorine, hình thành khỏi - 4 5. ` 
màu nâu là tập hợp các phân tử duimer FesCls. 

Ở nhiệt độ cao của phản ứng, các phân tử đimer bay hơi khỏi bề mặt dây iron, tạo điều 
kiện thuận lợi cho các phản ứng tiếp diễn với lớp iron bên trong. 

Ở nhiệt độ cao, AI, Fe tác đụng với halogen từ Cl; đến I; thì ban đầu đều tạo sân phẩm 
đạng đimer. 

b) Tác dụng với hydrogen 

Flourine tác dụng với hydrogen ngay cả ở trong bóng tối và nhiệt đô rất thâp (—250 °C), 
tức Fs ở thể rắn và H; ở thê lỏng, phân ứng rất mãnh liệt. 

Trong công nghiệp, phản ứng giữa chlorine và hydrogen cung câp một lượng nhỏ 
lydrogen chloride dùng sản xuât hydrochlorie acid (phân lớn hydrogen chloride tận dụng từ 
sản phẩm các phản ứng tổng hợp hữu co). 

Phân ứng giữa hơi iodine và hydrogen thuộc loại phản ứng đơn giản, được sử dụng như 
một ví dụ điển hình khi nghiên cứu vẻ tốc độ phản ứng và cân bằng hoả học. 


"` % 


©) Tác dụng với nước 


| Ơặp oxi hoá — khử 


Fư2FE CI/2CI B/2Br | 12T O, H/HạO | 


| E,(V) | 21 1,36 1,09 | 0.54 1,23 | 


Flourine có thế điện cực chuẩn lớn hơn nhiều so với OXygen nên ở điều kiện thường, flourne 
oxi hoá được nước giải phóng oxygen. 


Chlorine cũng có thế điện cực chuẩn lớn hơn oxygen nhưng ở điều kiện thường chlorine 
không oxi hoá được nước vì nòng độ Cl; thập (Cl; tan ít trong nước) và sự chênh lệch thể điện 
cực nhỏ. Phản ứng thực tế xảy ra theo hướng chlorine tự oxi hoá, tự khử. 


đ) Tác dụng với dùng dịch kiềm 
Ở điều kiện thường, fourine tác dụng với dung địch kiểm loãng tạo ra OEa, với kiểm đặc 
Tạo ra Oz: 
2F: + 2NaOH (2%) ——> OF; + 2NaF + H;O 
2Fs + 4NaOH (đặc) —>Ox; + 4NaF + 2HạO 
Khi sục khí chlorine vào đung địch kiểm xảy ra các phản ứng: (1) chlorine tác đụng với 
nước, (2) hai acid sinh ra tác dụng với kiêm. 


Trong môi trường kiềm, ion CIO” bị phân huỷ khi đun nóng: 


3CIO —!—> ClO;- + 2CIZ 
Do vậy, chlorine tác dụng với dung dịch kiểm đặc, nóng tạo thành muôi chlorate. 


Ở điều kiện thường, bromine và iodine tác dụng với dung dịch kiểm tạo ra muỗi bromate 
Và 1odate. 


I GỢI Ý TÔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 


Hoạt động 1. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN 

GV hướng dẫn HS tiến hành hoạt động nhóm để rèn luyện năng lực GTHT: tập trung rèn 
luyện khả năng tìm kiêm thông tin về các đạng tôn tại của halogen trong tự nhiên và các ứng 
dụng của chúng. 

Hoạt động 2. CÂU TẠO NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ 

GV hướng dẫn HS vẽ trên khổ giây to mô hình nguyên tử đạng hình tròn theo đúng tỉ lệ 
bản kính và ghi kèm các thông số tương ứng về nguyên tử. 

Gợi ý HS vẽ biểu đồ hình cột để so sảnh độ âm điện của các halogen. Hưởng dân HS 
quan sát chiêu hướng biên đôi (tăng, giảm) độ âm điện, từ đó đưa ra dự đoán về chiêu biên 
đổi tính oxi hoá của các nguyên tử halogen. 

Nhắn mạnh liên kết trong phân tử halogen X: là liên kết cộng hoả trị không cỏ cực. 


_aiso/ 


Hoạt động 3. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

GV hướng dẫn HS tìm hình ảnh về màu sắc các đơn chất halogen. 

Hướng dẫn HS đưa ra nhân xét chiều hướng biến đổi nhiệt đô nóng chảy, nhiệt độ sôi 
trên biểu đồ hình cột để đưa HS vào tình huông có vân đề cần giải thích. 

Mô tả sơ lược cho HS về lực tương tác van der Waals, sử dụng mô hình hoặc hình ảnh 
mỉnh hoạ. Nhân mạnh bản chất cả 3 loại lực đều là tương tác tĩnh điện, không có sự hình 
thành liên kết hoá học. 

Hướng dẫn HS đưa ra nhận xét phân tử halogen thuộc loại phân tử không có cực, tương 
tác giữa chúng chỉ là tương tác khuếch tán yếu, lực tương tác tăng dần từ F; đến I›. 

Đề trực quan, GV có thể hướng dẫn HS biểu diễn nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của 
các đơn chất halogen ở dạng biểu đồ hình cột, sau đó nhận xét, giải thích. 


Ví dụ, biểu đồ hình cột về nhiệt độ nóng chảy của các halogen như sau: 


150¬ 
] l§ 
100¬ 


Nhiệt độ nóng chảy, °C 
Í 
s és 
l | 


~200— 


~250— F, 


Hoạt động 4. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

Hướng dẫn HS nhắc lại các dự đoán vẻ tính chất đặc trưng của các halogen là tính oxi 
hoá mạnh, mức độ giảm dần từ Fs đến la. 

Hướng dẫn HS khai thác các thí nghiệm ở hai dạng: thí nghiệm nghiên cứu và chứng 
minh giúp HS chủ động chiếm lĩnh kiến thức. 

Trong phần hoạt động, ŒV đặt câu hỏi để HS nêu mỗi quan hệ giữa năng lượng liên kết 
và độ bên của phân tử, từ đó sắp xếp các phân tử HX theo chiều giảm dần độ bản. 

Dựa vào độ bền, HS đự đoán phân tử dễ hình thành nhật và khó hình thành nhất từ các 
đơn chất, sau đó khái quát hoá thành xu hướng phản ứng giảm đần trong dãy. 


GV hướng dẫn HS tính biễn thiên enthalpy của từng phản ứng dựa vào năng lượng liên 
kết. GV có thể giao cho các nhóm trình bày trên khổ giấy to (dạng bảng, giản đồ năng lượng 
trạng thái đầu, cuối...) để bình chọn nhóm nào có phần trình bày khoa học, đẹp nhất. 


Äÿ HƯỚNG DÃN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK 
1. Các dạng hợp chất phổ biến của nguyên tô fluorine và chlorine trong tự nhiên 


CaF; (ñuorite) NaATFs (eryolite) 
Cas(PO¿);F (luorapatite) 


NaCI (halite) KCI.MgCl›.6HsO (carnallite) 


KCI (sylvite) KCI.MgSO¿.3HạO (kainite) 
NaCI.KCI (sylvinite) 


2. Một số sản phẩm thông dụng chứa halogen thường dùng trong thực tế 


NaE: được sử dụng làm thuôc chông sâu răng, bổ sung vào kem đánh răng 
Cas(PO¿);F: sản xuât phân lân. 

=CCFE;—CE; -m-: tạo lớp chông dinh trên bề mặt đụng cụ nâu nướng. 
CaE›: chế tạo lãng kính, thấu kính quang học. 

Na;AIFs: chất trợ dung trong sản xuất nhôm. 

HE: sản xuất chế phẩm dùng khắc chữ lên thuỷ tỉnh. 


NaCl: Muỗi ăn, muôi mỏ, nước muối sinh lí. 
NaClO: nước Iavel. 

CaOCl;: sản xuất chất tẩy rửa, tiệt trùng. 
Chloramin-B(C,H,„CINO,S) : chất tiệt trùng, tây uẻ. 
KCI: sản xuất phân kali 

NaC]: nguyên liệu sản xuât xút, chlorine, nước Javel. 
~CCH;——CHCI >-: dùng sản xuât nhựa PVC. 


KCIO;: sản xuât thuôc nô, pháo hoa, ngòi nồ, thuốc ở đầu que điềm. 


HCI: dùng trong nhiều ngành công nghiệp như luyện kim, phân bón... 


Br | AgBr: dùng tráng phim trong nhiếp ảnh. 


1 KI hoặc KIO;: bỗ sung nguyên tô iodine trong muỗi iodised (hay iodized) 


3. GV hướng dẫn HS mô tả sự hình thành liên kết cộng hoá trị, liên kết ion theo các bước 
đã học ở bài 11 và bài 12. 


4. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen tăng đần từ fluorine đến 
1odine. 

Giải thích: Từ ffuorine đến iodine, tương tác van der Waals giữa các phân tử đơn chât 
tăng do kích thước phân tử tăng và số electron tăng. 


0 + š 0 +3 8 
5. Na —>Na +le Na là châtkhử Ee ——> Fe + 3e Fe là chât khử 


0 ¬1 : 0 1 : 
Cl¿ + 2e ——>2Cl Cl;ạlàchâtoxihoá Cly + 2e ——> 2CI Cl;là chất oxi hoá 


Biểu điễn sự nhường, nhận electron bằng mũi tên: 


le:2 362 
Ta 
2Na + CŨ ——® 2NaCI 2Fc + 3Cl, ——> 2FcCl; 


6. Đổi đơn vị: 80 000 mỶ = 80 000 000 L.. 


5mg 
L 


TQỊ,= -80000000 I,=4-10Ÿ 1ng = 400 kg. 


7. GV hướng đẫn HS viết quá trình oxi hoá chất khử và quá trình khử chât oxi hoá. 


+5 


0 ¬1 
Cl› + NaOH —Ẻy NaCl + NaClO¿ + HạO 


0 +5 

Quá trình oxi hoá: Cla ——> 2Cl + 10e x] 
0 -1 

Quá trình khử: Clạ + 2e ——> 2CI ) 


Sau đó đặt hệ số 6 vào Cl; (tổng sô phân tử Cl; tham gia quá trình oxi hoá và quá trình 
khủ), hệ số 10 vào NaCl, hệ số 2 vào NaClO¿: 


6C; + 12NaOH —# , 10NaCI + 2NaClIO; + 6H;O 
Giản ước hệ số: 


3Cly + 6NaOH —”› 5NaCl + NaClO; + 3H;O 


8. Cl;+ 2NaBr ——> NaCl + Br; chứng tỏ tính oxi hoá Cl; > Br;. 


Brm + 2Nal ——> NaBr+l; chứng tỏ tính oxi hoá Br› > la. 

Nhận xét: Tỉnh oxi hoá giảm dần theo thứ tự Clạ > Bra > l›. 

9. Vai trò của mảng ngăn xôp đề ngăn không cho các phân tử Cl; hình thành ở cực 
dương khuêch tản sang cực âm và ngăn các lon OH hình thành ở cực âm không khuêch 
tán sang cực dương. 

Nếu không có màng ngăn xốp sẽ xảy ra phản ứng hoá học giữa Clạ và NaOH, khi đó sản 
phẩm thu được là nước Javel. 


4 GỢI Ý KIÊM TRA, ĐÁNH GIÁ 

~— Câu hỏi kiểm tra đánh giả bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình. 

—GV sử dụng hiệu quả câu hỏi trong SGK và sách bài tập. 

— Đánh giá năng lực NTHH của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ "kế tên" các hợp chât 
phổ biến của halogen, "mô tả" chiều biến đổi tính chất vật lí. 

— Đảnh giá năng lực GQVĐÐ của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ "nhận xét", "giải 
thích" về xu hướng biến đổi nhiệt độ nióng chảy, nhiệt độ sôi, tính oxi hoá của các đơn chất 
halogen. 

— Đánh giá năng lực THTN của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ "vẽ hình mô tả", 
"thực hiện thí nghiệm", "giải thích hiện tượng" vẻ thí nghiệm chứng minh tính oxi hoá mạnh 
của các halogen. 

~— Đánh giá năng lực VDKT của HS bằng các câu hỏi có nội dung kiến thức tương tự bài 
học về các ứng đụng của halogen trong thực tiễn, kèm theo các tính toán hoá học. 


Bài 22. HALOGEN HALIDE . MUÓI HALIDE 


ÌỆ mục Tiêu 
Sau bài học, HS sẽ: 
— Nhận xét và giải thích được sự biến đổi nhiệt độ sôi của các hydrogen halide từ HE đến 
HI dựa vào lực tương tác van đer Waals và liên kêt hydrogen. 
— Trình bày được xu hướng biến đồi tính acid của đãy các hydrogenhalie acid. 


— Thực hiện được thí nghiệm phân biệt các ion halide EF, Cl, Br,I bằng thuốc thử là 
dung địch s1lver mtrafe. 

~ Trình bày được tính khử của các ion halide F”, CL, Br,, F thông qua phản ứng với chât 
oxI hoá là sulÑric acid đặc. 

— Nêu được ứng dụng của một số hydrogen haliđe. 


"`. 


ức CHUÂẢN BỊ 
~ Học liệu: bảng tuần hoàn. 
— Dụng cụ thí nghiệm: panh, cốc, đèn cồn, ông nghiệm. 
— Hoá chât thí nghiệm: Zn, Cu, NaHCO;, dung dịch HCI. 


IẾƑ THÔNG TIN BÔ SUNG 


1. Halogen halide 

a) Cẩu tạo phân tử 

Phân tử hydrogen halide H—X chứa một liên kết cộng hoá trị tạo bởi sự xen phủ giữa 
orbital 1s của H và orbital np của halogen, ví dụ: 
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phần tử HCI 
Hình 22.1. Sự xen phủ orbital trong phân từ HCI 


Năng lượng liên kết giảm dàn từ H—F đến H—T bởi hai nguyên nhân: 

— Mật độ electron vùng xen phủ giữa các orbital 1s~np giảm dần do kích thước orbital np 
tăng dần. 

~Mức độ xen phủ vào nhau giữa orbital 1s-np giảm đần do độ âm điện của halogen giảm đàn. 

Đô phân cực của liên kết giảm dần từ H—EF đến H—1 do độ âm điện của các halogen giảm 
dần, nghĩa là phân tử H—F có độ phân cực lớn nhât trong dãy: 

b) Tỉnh chất vật lí 

Phân tử H—F có đặc điểm: liên kết phân cực mạnh, nguyên tử H linh động, nguyên tử F 
có mật độ electron cao. Bởi vậy, giữa các phân tử HF hình thành được liên kết hydrogen đo 
tương tác tĩnh điện giữa H linh động và cặp electron trên orbital lai hoá spŸ của F. 

Liên kết hydrogen giữa các phân tử HF trong HF lỏng là tương tác mạnh (29 kJ/mol). Đô 


l y3 : 
đài liên kết F—H là 100 pm băng = khoảng cách E: - -H trong liên kết hydrogen (150 pm). 


Giải thích sự biến đổi nhiệt độ sôi trong đấy hydrogen halide: 

~ HE có nhiệt độ sôi cao nhất do tạo được liên kế hydrogen giữa các phân tử H—F- - -H—F. 

— Từ HCI đến HI, tương tác định hướng giâm do độ phân cực giảm nhưng tương tác 
khuếch tán tăng mạnh do kích thước phân tử tăng đần, mức đô phân cực hoá tăng. 


Do tạo được liên kết hyđrogen với nước nên HF tan vô hạn trong nước, các hydrogen 
halide khác đều tan tốt trong nước. 


Trong dung địch nước, halogen halide tạo hỗn hợp đồng sôi hay đẳng phí (azeotrope) có 
nông độ phân trăm và nhiệt độ sôi xác định (Bảng 22.1). 


Bảng 22.1. Thành phần nông độ và nhiệt độ sôi của dung dịch đẳng phí 


HF HCI | HBr HI | 
38% 20% | 48% 57% | 
112 109 | 124 127 | 


Ở dạng thương phẩm, hydrochlorie acid nồng độ khoảng 36% có hiện tượng bốc khói khi 
để ngoài không khí ẩm. Điều này là do hydrogen chloride đã tan vào các hạt nước li tỉ trong 
không khí. 

2. Hydrohalic acid 

a) Tính chất hoá học 

— Tính acid 

Trong dãy từ H—F đến H—1, niăng lượng liên kết giảm dần, lực acid tăng dần. 

Dung địch HE có tính chât độc đáo là khả năng ăn mòn thuỷ tỉnh vô cơ đo phản ứng được 
với SiO› cỏ trong thành phần thuỷ tỉnh: 

SiO; + 4HF ——> Si, + 2H¿O 

Tiếp đỏ, SiF¿ tác dụng được với HE tạo thành H›[SIFs] 

Si + 2HF ——> H;[SifR] 

Tính chất này của dung địch HF gây ra bởi hai yêu tô: ion F tạo được liên kết ø bền và 
liên kết z bản với Si!" và ion H” kết hợp với O?ˆ tạo thành nước. 

Trong dãy từ H—F đền H—I, năng lượng liên kết giảm đần, lực acid tăng dần. 

Bảng 22.2. Hằng số acid K„ trong dung dịch nước 


Hydrohalic acid HE HCI | HBr HI 


K 78-10% 1,5:107 | 12-10 4,0.1019 


Các giá trị ở Bảng 22.2 được tính toán gián tiếp từ các đữ kiện nhiệt động học. 

Hydrochloric acid có trong dịch vị dạ dày có vai trò quan trọng trong tiêu hoá (xúc tác 
cho quá trình thuỷ phân tỉnh bột, protein, chât béo,...) và tiêu điệt các vi khuẩn gây bệnh khi 
chủng theo thức ăn từ miệng vào đạ dày. 

— Tính kiuừ 

Từ HF đến HI, tính khử tăng đần do khả năng nhường electron tăng dân từ F” đến I”. 
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HF chỉ thể hiện tính khử dưới tác dụng của dòng điện. Năm 1886, Henn Moissan tách 
được fluorine khi điện phân nóng chảy hỗn hợp gồm KF và HE: 
2HF —#“ , H,+E, 
Hiện nay, hỗn hợp KF.3HF (nóng chảy ở 66 °C) vẫn được dùng là nguyên liệu để điều 
Fz trong công nghiệp. 
CI thể hiện tính khử khi tác dụng với các chât oxi hoá mạnh như MnO;, KMnOy,... 


MnO; + 4HCI (đặc) —Í_> MnCl; + Cl;y + 2H;O 
HCI không khử được H;SO¿ đặc, HBr khử được H;SO¿ đặc thành SO¿, còn HI có khả 


khử H:SO¿ đặc đền H›S: 
2HBr + H;§O, — › Br; + SO; + 2H;O 


8§HIL + H;ạ§O¿ =~ 4l; + HS + 4H;O 


Tiãng 


Iứ GỢI Ý TỎ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 


Hoạt động 1. HYDROGEN HALIDE 
1. Cầu tạo phân tử 
GV hướng dẫn HS tiền hành hoạt động nhóm đề rèn luyện năng lực GTHT: tập trung rèn 
luyện khả năng mô tả sự hình thành liên kết, phân tích câu †ạo phân tử để dự đoán và giải 


thích các tính chất vật lí và hoá học. 


Dự đoán dựa vào cầu tạo phân tử H—X: 
~ Mức độ xen phủ và mật độ xen phủ giữa AO 1s của H và AO np của halogen giảm dân, 


năng lượng liên kết giảm dân, tính acid tăng dần 
— Độ phân cực liên kết giảm đần, liên kết H-E phân cực nhất, H linh động nhất nên có 
khả năng tạo liên kêt hydrogen. 
- Độ phân cực hoá của phân tử tăng dần nên từ HF đền HI, năng lượng tương tác van der Waals 
tăng đần 
2. Tính chất vật lí 
GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm để sử đụng số liệu Bảng 22.2 SGK để nhận xét xu 
lưưởng biên đôi nhiệt độ sôi của các hydrogen halide. 
Để trực quan, GV có thể yêu cầu các nhóm vẽ biểu đỏ hình cột biểu điễn sự biến đổi 
nhiệt độ sôi, sau đó thuyêt trình và giải thích. 


Hoạt động 3. HYDROHALIC ACID 
GV chia nhóm HS và hướng dẫn các nhóm tiễn hành các thí nghiệm theo hướng nghiên 
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cứu, viết hiện tượng, phương trình hoá học. 


Gợi ý HS nêu được các ứng đụng vẻ tính chât hoá học của hydrochloric acid thông qua 
các câu hỏi phụ trong phiếu học tập, ví dụ: 


Câu 1. Trong sản xuất công nghiệp: 

a) Hydrochlorie acid được dùng để đánh sạch lớp oxit, hiđroxit trên bể 1mnặt kim loại trước 
khi sơn. hàn, mạ điện. 

Viết 2 phân ứng xảy ra khi dùng hydrochloric acid đánh sạch bề mặt kim loại Cu. 

b) Hydrochlorie acid được dùng để sản xuât muỗi clorua. Viết phản ứng sản xuất CaCl; 
tử đá vôi và hydrochlorie acid. 

Câu 2. Trong cơ thể người, địch vị dạ dày có môi trường hydrochlorie acid giúp hỗ trợ 
tiêu hoá. 

a) Một bệnh nhân bị đau dạ dày do dư thừa acid, bác sĩ kê đơn thuốc uống có chứa 
NaHCO:. Việt phân ứng minh hoạ tác dụng của thuốc. 


b) Ổ nhiệt độ 37 °C. tỉnh bột bị thuỷ phân dưới tác dụng của xúc tác enzyme trong môi 
trường hydrochlorie acid. Viết phản ứng thuỷ phân tỉnh bột thành glucose. 


Hoạt động 3. MUÔI HALIDE 

GV hướng chia nhóm và hướng dẫn HS làm hoặc quan sát thí nghiệm nhận biết ion 
halide bằng thuốc thử AgNO¿. 

Hướng dẫn HS so sánh, sắp xép tính khử của NaCl, NaBr, NaI thông qua tác nhân oxi 
hoá là HạSO¿ đặc. 

NaCl không khử được H;SO¿ đặc, NaBr khử được HzSO¿ đặc thành SO›, còn Nal khử 
được H;SO¿ đặc xuống H:§, là hợp chât có số oxi hoá thấp nhật của sulfm. 

Tuỳ điều kiện của từng trường học, GV có thể tổ chức hoạt động tỉnh chế muổi ăn cho 
HS theo các bước sau: 

Bước 1: Cho khoảng 10 gam muối ăn cho vào cốc loại loại 250 mL. Dùng ống đong lây 
khoảng 30 mL nước cât và chuyển vào cốc. Đun cốc trên bếp và khuây đều đến khi muôi 
tan hết. 

Bước 2: Chuyển phần dung địch muỗi ăn vào phễu \® 
lọc để lọc lây phần dung dịch. 

Bước 3: Chuyển toàn bộ phần nước lọc vào cốc 
loại 250 mL. Đặt cốc lên tâm lưới tản nhiệt và đun sôi 
nhẹ trên bếp để làm bay bớt hơi nước đến khi thể tích 
dung địch còn khoảng 15 mL. Tinh thể muỗi ăn xuât — H?nk 222. 5ô đựng cụ lọc 
hiện nhiều. 


, 


Tắt bếp, chờ cốc hạ nhiệt thì nhâc cốc ra khỏi bếp. 


" 


Bước 4: Gạn bớt phần dung dịch bão hoà Ta cốc rồi chuyển phần muôi kết tỉnh lên phễu 
lọc. Dùng dung dịch bão hoà vừa gạn đề tráng lẫy phần tỉnh thể còn bám trên côc. 

Bước 5: Thâm khô muỗi bằng cách kẹp giữa hai tờ giây lọc. 

Bước 6: Lây khoảng 0,5 gam muôi ban đầu và 0,5 gam muối vừa tỉnh chế cho vào hai 
ống nghiệm. Thêm vào mỗi ông nghiệm khoảng 3 mL nước cắt, lắc đều cho muỗi tan hết. 

Nhỏ vào mỗi ống nghiệm khoảng 2 mL dung dịch NH; 2M và vài giọt dung địch 
Na;HPO¿ bão hoà đề thực hiện phản ứng: 

MgCl; + NH; + Na;HPO, ——> Mg(NH¿)PO¿l + 2NaCl 

Sư tạo thành kết tủa trắng giúp nhận biết muỗi 1nagnesium tạp chất còn lại. 

Quan sát độ đục trong hai ống nghiệm để so sánh độ tỉnh khiết của muỗi ăn trước và sau 
khi kêt tính. 


ẨY HƯỚNG DÃN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK 
1. Xu hướng biễn đổi độ dài liên kết trong đãy HX: độ đài liên kết tăng dần từ HF đến HI 
chủ yếu do bán kính halogen tăng dần. 
2. GV có thể hướng dẫn HS sử dụng trực tiếp số liệu ở Bảng 22.2 SGK hoặc sử dụng sỐ 
liệu đó đề vẽ biểu đồ hình cột: 
201 HE 


l I 
"ở 

ề 3 e© 

L.ẶẮl1 l 


Nhiệt độ sôi, °C 


HI 
—60-] HBr 
_-] HCI LÍ 
—100 l] 


Hydrogen halide 


HF lỏng có nhiệt độ sôi cao bất thường trong dãy đo có khả năng tạo liên kết hydrogen 
liên phân tử, làm các phân tử HE tương tác với nhau mạnh và cần ở nhiệt độ cao mới phá vỡ 
tương tác này đề các phân tử bay hơi, tức sôi ở nhiệt đô cao hơn. 

Từ HCI đến HI, lực tương tác van der Waals tăng đần, nhiệt độ sôi tăng dần. 


3. Tỉnh chế vàng từ hỗn hợp chất rắn gồm vàng và kẽm bằng cách ngâm hỗn hợp trong 
dung dịch HCI, khi đó kẽm sẽ tan, còn lại vàng. 


4. Các phương trình hoá học: 
Fe + 2HClI ——> FeClạ + Hạ 


MgO + 2HCI ——> MgCl; + HạO 
Cu(OH);+ 2HCI ——> CuCl; +2H;O 
AgNO¿ + HCI ——> AgCl + HNO¿ 


NaHCO; + HƠI ——> NaCl + CO; + HạO 
5. Acid HCI thường đùng để đánh sạch các lớp oxiđe, hydroxide, muôi carbonate bám 
trên bề mặt kim loại dựa trên tính acid mạnh của HCI. 


6. Trong phản ứng với H;SOa đặc, NaBr và Nal đóng vai trò chất khử, còn HzSO¿ đặc 
đóng vai trò chất oxi hoá. 


° 
2NaBr + H;SO¿ ——> NaạSO4y + BI; + SO; + 2H;O 


ø 
§Nal + 5Hz§Oy ——> 4Naz§O¿ + 4l; + H;ạ§ + 4H:O 

7. Nước biển có nồng độ NaCl khoảng 3% và khoảng 0,5% các muôi khác. Với nồng độ 
mmôi cao, nước biển là một đưng địch có tính tru trương, Do đó, nên tưới cây bằng nước biển, 
do hiện tượng thầm thấu, nước từ trong tế bào cây trồng sẽ thoát ra qua màng tế bào, gây mắt 
nước thay vì bỗ sung nước cho cây. 

8. a) Nước muối dùng tiêm truyền tĩnh mạch càn vô trùng tuyệt đối và phải đùng theo chỉ 
định của bác sĩ. 


b) Khỗi lượng muỗi ăn cần dùng khoảng 9 gam. 


dW GỢI Ý KIÊM TRA, ĐÁNH GIÁ 

~ Câu hỏi kiểm tra đánh giả bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình. 

—GV sử dụng hiệu quả câu hỏi trong SGK và sách bài tập. 

— Đánh giả năng lực NTHH của HS bằng các cầu hỏi có các cụm từ "nhận xét", "mô tả" 
chiều biến đổi nhiệt độ sôi của hydrogen halide, tính acid của hydrohalie acid, tính khử của 
các 1on halide. 

~ Đánh giả năng lực GQVĐ của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ "so sánh", "giải 
thích" về xu hướng biến đổi nhiệt độ sôi, tính acid của hydrohalic acid. 

— Đảnh giá năng lực THTN của HS bằng các câu hỏi có các cụm từ "vẽ hình mô tả", 
"thực hiện thí nghiệm", "giải thích hiện tượng" vẻ thí nghiệm nhận biết ion halide bằng thuộc 
thử silver mitrate, so sảnh tính khử của ion halide với sulfÑric acid đặc. 

~ Đánh giá năng lực VDKT của HS bằng các câu hỏi cỏ nội đung kiến thức tương tự bài 
học về các ứng dụng của hydrohalic acid trong thực tiễn, kèm theo các tính toán hoá học. 
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HƯỚNG DÂN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK 
Câu 1. Đáp án A. Liên kết có độ phân cực lớn nhât là H—F. 
Câu 2. Đáp án C. Bán kinh nguyên tử biến đổi theo chiều tăng dần. 
Câu 3. Đáp án A. Chất có tỉnh oxi hoá mạnh nhất là F2. 
Câu 4. Đáp án C. Cần đậy miệng bình thu khí C1; bằng bông có tẫm dung địch NaOH. 
Câu 5. Đáp án D. Khối lượng muối hộ gia đình thu được là: 


30-200 00-05 =3600 000 (gam) = 3 600 kg 


Câu 6. 

~ Trường hợp 1: Cả hai muôi NaX và NaY đều tác dụng với AgNO; tạo thành kết tủa. 

Gọi công thức chung của hai muôi là NaX để viết phương trình hoá học: 
NaX+AgNO; ——> NaNO;+AgX 


2 5 = 
—n 1= 2=). + X=175,66 
*X ”231X 108+X 


Nhận xét: LỆ: 

Như vậy, một nguyên tô halogen phải có nguyên tử khối lớn hơn 175,66, nguyên tô này 
không có trong tự nhiên = Loại 

~— Trường hợp 2: Chỉ cỏ một trong hai muối NaX và NaY tác dụng với AgNO; tạo thành 
kêt tủa. 

Đến đây có thể kết luận hai muỗi ban đầu là NaF và NaCl —= Đáp án A. 


Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng cảm ơn 
các tác giả có tác phẩm, tư liệu được sử dụng, trích dẫn trong cuốn sách này. 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
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Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH 


Chịu trách nhiệm nội dung: 
Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI 


Biên tập nội dung: NGUYỄN THANH GIANG =VĂN THỊ MINH HUỆ - NGUYỄN VĂN NGUYÊN 
Thiết kế sách: PHẠM NGỌC THÀNH 
Trình bày bìa: NGUYÊN BÍCH LA 
Sửa bản in: PHẠM THỊ TÌNH - PHAN THỊ THANH BÌNH 
Chếbản: CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 


Tất cả các phần của nội dung cuốn sách này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyển thể dưới bất kì hình thức 
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BỘ SÁCH GIÁO VIÊN LỚP 10 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 


1..Ngữ văn 10, tập một - 56V 19. Chuyên để học tập Công nghệ 10 ~ Thiết kế và Công nghệ -SGV 
2..Ngữ văn 10, tập hai ~SGV 20. Công nghệ 10 - (ông nghệ trồng trọt ~S6V 

3. Chuyên để học tập Ngữ văn 10~S6V 21. Chuyên để học tập Công nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt ~S6V' 
4. Toán 10—SGV 22.Tin học 10 SGV 

5, Chuyên để học tập Toán 10 ~SGV 23. Chuyên đế học tập Tin học 10 ~Tin học ứng dụng ~ S6V 
6.Lịchsử 10~§6V 24. Chuyên để học tập Tin học 10 - Khoa học máy tính - S6V 
7.Chuyên để học tập Lịch sử 10 ~S6V 25. Mĩ thuật 10 ~S6V 

8,Địa lí 10~S6V 26. Chuyên để học tập Mĩ thuật 10 ~S€V 

9. Chuyên để học tập Địa lí 10 ~S6V 27.Âmnhạc 10~§6V 

10. Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 ~S6V 28, Chuyên để học tập Âm nhạc 10 ~ S6V 

T1. Chuyên để học tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10~S6V' 29. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 -SGV 

12. Vật lí10~S6V 30.Giáo dục thể chất 10 ~ Bóng chuyến~S6V 

13. Chuyên đế học tập Vật lí 10 ~S6V 31. Giáo dục thể chất 10 - Bóng đá - S6V 

14.Hoá học 10 ~S6V 32. Giáo dục thể chất 10 ~ Cấu lông ~S6V 

15. Chuyên để học tập Hoá học 10 ~S6V 33.6iáo dục thể chất 10~Bóng rổ ~SGV 

16. Sinh học 10~S6V 34. Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 -S6V 

17. Chuyên để học tập Sinh học 10 ~S6V. 35, Tiếng Anh 10 — Global Success ~ S6V. 

18. Công nghệ 10 - Thiết kế và Công nghệ - 56V 


Các đơn vị đầu mối phát hành 

se MiểnBắc: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội 
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc 

s Miền Trung: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng 
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Trung 

s MiềnNam: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam 
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam 

e Cửu Long: CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long 
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